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[bookmark: _Toc144578723]CHƯƠNG I:     DAO ĐỘNG 


[bookmark: _Toc144578724]BÀI 1: 	DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I.  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA DAO ĐỘNG CƠ
a. Thí nghiệm: (SGK)
b. Dao động cơ
- Dao động cơ học nói chung là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp lại nhiều lần quanh một vị trí ……………… xác định.
- Dao động của một vật có thể là ……………… hoặc ……………………. Dao động ………………là dao động cơ mà sau những ……………………………bằng nhau, vật trở lại ………………cũ theo hướng cũ.
  Ví dụ: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động ………………, dao động của cành cây đu đưa khi gó thổi; dao động của chiếc thuyền khi neo đậu trên mặt biển; … là ……………………………….
- Dao động tuần hoàn có thể có mức độ phức tạp khác nhau. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa.
- Dao động tự do: Dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng chỉ của nội lực (dao động riêng).
II.  DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
a. Đồ thị của dao động điều hòa(SGK)
b. Phương trình của dao động điều hòa
- Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) theo thời gian.

- Phương trình Chiều dài quỹ đạo L = 2A


được gọi là phương trình dao động điều hòa.
Với: 	x(m hoặc cm): ………………………
  	A(m hoặc cm): ………………………
   (t + )(rad): ………………………………	
   (rad): …………………………………………
Ví dụ 1: (SGK T.7). Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(4πt + ) cm. Hãy xác định:
a/ Biên độ và pha ban đầu của dao động.
b/ Pha và li độ của dao động khi t = 2s.
Giải…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...…………………………………………………………………………………………………………….
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence]Ví dụ 2: (SGK T.8). Đồ thị li độ-thời gian của một con lắc đơn dao động điều hòa được mô tả như hình vẽ:
a/ Hãy mô tả dao động điều hòa của con lắc đơn.
b/ Xác định biên độ và li độ của con lắc ở các thời điểm     t = 0s, t = 1s, t = 2,0s. 
Giải……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………..………………..
[image: A silver piston with a black background

Description automatically generated]Ví dụ 3: (SGK T.8). Pit-tông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều (Hình vẽ). Xác định biên độ dao động của một điểm trên pit-tông. 
Giải:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
[image: Dao Động Điều Hòa Là Gì? Công Thức Và Bài Tập]-  Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều:
Điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ góc ω. Gọi P là hình chiếu của M trên trục Ox (Hình vẽ). Điểm P dao động điều hòa với phương trình.
 

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Dao động cơ học nói chung là chuyển động ………………… trong không gian, lặp lại nhiều lần quanh một…………………………...
b. Dao động cơ của một vật có thể là …………………. hoặc không tuần hoàn. 
c. Dao động tuần hoàn là dao động cơ mà sau những khoảng thời gian………………., vật trở lại ……………….. theo hướng cũ.
d. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là ………………….
e. Dao động điều hòa là dao động trong đó ……………… của vật là một hàm côsin (hay sin)………………….
f. Phương trình ………………… được gọi là phương trình dao động điều hòa.
Câu 2. Hãy nối những kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
	CỘT A
	CỘT B

	[image: D:\VL10 new\1-1.png]    x

[image: D:\VL10 new\2-1.png]    A

[image: D:\VL10 new\3-1.png]   

[image: D:\VL10 new\4.png]    (t + )
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Description automatically generated]   Pha ban đầu (rad)

[image: Icon

Description automatically generated]   Pha dao động (rad)

[image: Logo, icon

Description automatically generated with medium confidence]   Li độ (m hoặc cm)

[image: Icon

Description automatically generated]   Biên độ (m hoặc cm)



Câu 3. Theo định nghĩa. Dđđh là
A. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.
Câu 4. Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính 
A. là một dđđh		B. được xem là một dđđh.
C. là một dao động tuần hoàn	D. không được xem là một dđđh.
Câu 5. Vật dđđh theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.         B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 6. Trong dđđh, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động	B. Pha ban đầu	C. Li độ	D. Biên độ.
Câu 7. Đồ thị li độ theo thời gian của dđđh là một
A. đoạn thẳng	B. đường thẳng	C. đường hình sin	D. đường tròn.
Câu 8. Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dđđh được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 9. Dao động tự do là dao động mà chu kì:
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 10. Dao động là chuyển động có
A. giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
B. trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian. 
D. qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian.
Câu 11. Dđđh có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một
A. đường thẳng bất kì 		
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo   
D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 12. Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?
	[image: A picture containing dark, black

Description automatically generated]
A. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ
	[image: A black background with a branch

Description automatically generated]
B. Chuyển động đung đưa của lá cây.
	[image: Desenho de Menina com boia na piscina para colorir - Tudodesenhos]
C. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước
	[image: 議論】走行距離税、1kmあたり40円程度みたい。。 : 気になる芸能まとめ]
D. Chuyển động của ôtô trên đường.


Câu 13. Một vật dđđh với theo phương trình x = Acos(ωt + φ)  với A, ω, φ là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian	B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian	D. là hàm bậc hai của thời gian.
Câu 14. Pha của dao động được dùng để xác định
A. Biên độ dao động.	B. Trạng thái dao động.   C. Tần số dao động.	D. Chu kỳ dao động.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dđđh?
A. Dđđh là dao động có tính tuần hoàn.	
B. Biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.
C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.	
D. Dđđh có quỹ đạo là đường hình sin.
Câu 16. Phương trình dđđh của một chất điểm có dạng x = Acos(ωt + φ). Độ dài quỹ đạo của dao động là: A. A. 	B. 2A. 	C. 4A 	D. A/2.
Câu 17. Vật dđđh theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Pha ban đầu của vật là.
A. φ + π	B. φ	C. - φ	D. φ + π/2.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình .
a. Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động.
b. Tìm pha dao động tại thời điểm t = 2,5s
c. Tìm toạ độ của chất điểm tại thời điểm t = 10s      
d. Tính quãng đường vật đi được sau 2 dao động.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 6sin(4πt + )cm 
 a. Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động.
 b. Tìm pha dao động tại thời điểm t = 1s
 c. Tìm li độ của chất điểm tại thời điểm t = 10s      
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = -5 cos(πt - )cm.
 a. Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động.
 b. Tìm pha dao động tại thời điểm t = 0,5s
 c. Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t = 10s  
d. Tính quãng đường vật đi được sau 3 dao động.
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
Bài 4: Đồ thị li độ của một vật dao động điều hoà có dạng như hình vẽ.x(cm)

a. Hãy mô tả dao động điều hòa của con lắc đơn.
b. Xác định biên độ và li độ của con lắc ở các thời điểm t = 0, t = 0,5s, t  = 2,0s, t  = 2,5s.    
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………….………………………………………………………………………..

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
[bookmark: _Hlk125950218]Bài 1: (Bài 1.1-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5cm. 		B. -5cm. 		C. 10cm. 		D. -10cm.
Bài 2: (Bài 1.2-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo của dao động có chiều dài là:
A. 3cm. 		B. 6cm. 		C. 9cm.		D. 12cm. 				

Bài 3: (Bài 1.3-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình  Li độ của vật khi pha dao động bằng (π) là:
A. 5cm. 		B. -5cm. 		C. 2,5cm. 		D. -2,5cm.

Bài 4: (Bài 1.4-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: Tại thời điểm t = 1 s thì li độ của vật bằng:


A. 2,5cm. 		B. cm. 		C. 5cm. 		D. .


Bài 5: (Bài 1.5-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: Li độ của vật khi pha dao động bằng () là:
A. 3cm		B. -3cm		C. 4,24cm		D. -4,24cm
Bài 6: (Bài 1.6-SBT). Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R, vận tốc góc . Hình chiếu của M trên đường kính là một dao động điều hoà có:
A. biên độ R. 		B. biên độ 2R. 	C. pha ban đầu t 		D. quỹ đạo 4R.
Bài 7: (Bài 1.7-SBT). Phương trình dao động của một vật có dạng: x = -Acos(ωt + ). Pha ban đầu của dao động là:
A.  			B. - 			C.   			D. - 
Bài 8: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: x = -10cos(4πt - ) cm. Khẳng định nào sau đây là đúng.
	A. Biên độ dao động của vât bằng –10cm.	B. Pha dao động ban đầu của vật bằng - .
	C. Pha dao động ban đầu của vật bằng  .	D. Pha dao động ban đầu của vật bằng - .
Bài 9: Li độ x = Acos(ωt + φ) của dao động điều hòa bằng 0 khi pha dao động bằng 
A. 0 rad.		B. π/4 rad. 		C. π/2 rad.		D. π rad. 
Bài 10: Một vật dđđh theo phương trình x = –4sin(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là
	A. A = – 4 cm và φ = - π/3 rad 	B. A = 4 cm và  = π/6 rad
	C. A = 4 cm và φ = 4π/3 rad	D. A = 4 cm và φ = 2π/3 rad
Bài 11: Một vật dđđh hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ), tại thời điểm t = 0 thì li độ x = A. Pha ban đầu của dao động là
	A. 0 (rad). 	B. π/4 (rad). 	C. π/2 (rad). 	D. π (rad).
	Bài 12: Cho đồ thị của một dao động điều hòa như hình vẽ:
1. Biên độ dao động của vật là:
A. 5cm		         B. 10cm	
B. C. 5m		         D. 6cm
2. Tại thời điểm t = 1/6s thì li độ của vật bằng:
A. 0cm		         B. 5cm	
B. C. 10cm	         D. -5cm
3. Tại thời điểm t = 11/12s li độ của vật bằng:
A. 0cm		         B. 5cm	
B. C. 10cm	                    D. -10cm
	[image: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án]

	Bài 13: Cho đồ thị của một dao động điều hòa như hình vẽ:
1. Biên độ dao động của vật là:
A. -2cm		         B. 1,5cm		
B. C. 2m		         D. 4cm
2. Tại thời điểm t = 1,5s thì li độ của vật bằng:
A. 0cm		         B. 2cm		
B. C. 1cm	         D. -2cm
3. Tại thời điểm t = 1s li độ của vật bằng:
A. 0cm		         B. 2cm		
B. C. 4cm	         D. -2cm
	x(cm)


	Bài 14: Cho đồ thị của một dao động điều hòa như hình vẽ:
1. Biên độ dao động của vật là:
A. 2cm	                    B. -4cm	
B. C. -2m	         D. 4cm
2. Tại thời điểm t = 7s thì li độ của vật bằng:
A. 0cm       B. 4cm	C. -4cm	D. -2cm
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[bookmark: _Toc144578725]BÀI 2: MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I.  CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Phương trình dao động điều hòa: 
- Li độ x: là ………………………từ vị trí cân bằng đến vị trí của ……………………………….
- Biên độ A: là ………………………………của vật tính từ vị trí cân bằng.
- Chu kì: là khoảng ………………để vật thực hiện ……………………………, kí hiệu là T. Đơn vị của chu kì dao động là giây (s). 


- Tần số: là ………………  mà vật thực hiện được trong ………………, kí hiệu là f:     
Đơn vị của tần số là 1/s, gọi là Héc (kí hiệu Hz)
- Tần số góc: 


Trong dao động điều hòa của mỗi vật thì A, T, f và  là những đại lượng ………………, không phụ thuộc vào ………………………………. Với những vật khác nhau thì các đại lương này ………………. Vì thế chúng là những đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa.
Bảng: Sự tương tự trong dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
	Kí hiệu
	Dao động điều hòa
	Chuyển động tròn đều

	x
	………………
	Tọa độ hình chiếu của vật trên trục tọa độ đi qua tâm và nằm trong mặt phẳng của quỹ đạo tròn.

	A
	Biên độ
	………………

	T
	Chu kì dao động
	………………

	f
	Tần số dao động
	………………

	
	………………
	Tốc độ góc

	
	………………
	Tọa độ góc ban đầu

	t + 
	Pha dao động
	………………


[bookmark: _Hlk131665767]II. PHA BAN ĐẦU. ĐỘ LỆCH PHA
  • Pha ban đầu  (rad): cho biết tại thời điểm ………………………………vật dao động điều hòa ………………và …………………………. Nó có giá trị nằm trong khoảng từ ……………… (rad).
  • (t + ): Pha dao động (rad).

  • Độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì: luôn bằng độ lệch pha ban đầu:  Δφ = φ2 – φ1
- Nếu 1 > 2 thì dao động 1 …………………………dao động 2.
- Nếu 1 < 2 thì dao động 1 …………………………dao động 2.
- Nếu 1 = 2 thì dao động 1 …………………………dao động 2.
- Nếu 1 = 2 ± π thì dao động 1 …………………………dao động 2.
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 Lưu ý: Cách tính độ lệch pha giữa hai dao động lệch nhau một khoảng thời gian t




[image: A graph of a function

Description automatically generated]III. BÀI TẬP VÍ DỤ VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Ví dụ 1(SGK T.12): Đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa được được mô tả như hình bên.
	a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, pha ban đầu và viết phương trình của dao động.
	b) Xác định pha của dao động tại thời điểm           t = 2,5s.

Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

[image: A black and blue curves

Description automatically generated]Ví dụ 2(SGK T.12): Hai vật dao động điều hòa A và B có cùng tần số nhưng lệch pha nhau được mô tả trên hình vẽ sau: 
  a) Xác định li độ của B khi A có li độ cực đại.
  b) Xác định li độ của A khi B có li độ cực đại.
  c) Hãy cho biết A hay B đạt tới li độ cực đại trước (không kể thời điểm t = 0).
  d) Xác định độ lệch pha của dao động A so với dao động B.
Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ 3(SGK T.13): Xét một vật dao động điều hòa có biên độ 10cm, tần số 5 Hz. Tại thời điểm ban đầu (t = 0) vật có li độ cực đại theo chiều dương.
  - Xác định chu kì, tần số góc, pha ban đầu của dao động.
  - Viết phương trình và vẽ đồ thị (x-t) của dao động.
Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ 4(SGK T.13): Cho hai con lắc đơn dao động điều hòa. Biết phương trình dao động của con lắc thứ nhất là x = 20cos(20πt + )(cm). Con lắc thứ hai có cùng biên độ và tần số nhưng lệch về thời gian so với con lắc thứ nhất một phần tư chu kì. Viết phương trình dao động của con lắc thứ hai.
Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Li độ: x là …………………. từ vị trí cân bằng đến vị trí của vật tại thời điểm t.
b. Biên độ A là độ dịch chuyển …………… của vật tính từ…………………….
c. Chu kỳ là …………………… để vật thực hiện một dao động, kí hiệu là T. Đơn vị của chu kì dao động là giây (s).
d. Tần số: là ………………… mà vật thực hiện được trong một giây, kí hiệu là f.
e. Nếu 1 > 2 thì dao động 1 .................... hơn dao động 2.
f. Nếu 1 < 2 thì dao động 1 ...................... hơn dao động 2.
g. Nếu 1 = 2 thì dao động 1 .......................... hơn dao động 2.
h. Nếu ............................... thì dao động 1 ngược pha với dao động 2.

Câu 2. Hãy nối những kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
	CỘT A
	CỘT B
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Câu 3. Đại lượng nào dưới đây đặc trưng cho độ lệch về thời gian giữa hai dao động điều hòa cùng chu kì?
A. Li độ		B. Pha			C. Pha ban đầu		D. Độ lệch pha.
Câu 4. Biên độ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc yếu tố nào?
A. Cách kích thích cho vật dao động         		B. Cách chọn trục tọa độ
C. Cách chọn gốc thời gian 				D. Cấu tạo của hệ
Câu 5. Pha của dao động được dùng để xác định:
A. Biên độ dao động     				B. Tần số dao động      
C. Trạng thái dao động   				D. Chu kỳ dao động
Câu 6. Chu kì dao động là:
A. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
B. Khoảng thời gian để vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
C. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.
Câu 7. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(t + ) các đại lượng ,  và (t + ) là những đại lượng trung gian giúp ta xác định :
	A. Tần số và pha ban đầu.				B. Tần số và trạng thái dao động. 
	C. Biên độ và trạng thái dao động.			D. Li độ và pha ban đầu. 
Câu 8. Trong dđđh, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
	A. Pha dao động	B. Pha ban đầu	C. Li độ	D. Biên độ.
Câu 9. Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ). Mét (m) là thứ nguyên của đại lượng
	A. A.	B. ω	C. Pha (ωt + )	D. T.
Câu 10. Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ), radian trên giây(rad/s) là thứ nguyên của đại lượng :	A. A.	B. ω	C. Pha (ωt + )	D. T.
[bookmark: _Hlk131167996]Câu 11. Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ), radian(rad) là thứ nguyên của đại lượng
	A. A.	B. ω	C. pha (ωt + )	D. T.
Câu 12. Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc , tần số f và chu kì T của một dao động điều hòa. 





A.  = 2f =	B. /2 =  f =		C. T ==	 	D.  = 2T = 

Câu 13. Pha ban đầu của vật dao động điều hoà phụ thuộc vào:
A. đặc tính của hệ dao động.				B. biên độ của vật dao động.
C. gốc thời gian và chiều dương của hệ toạ độ.		D. vận tốc ban đầu.
Câu 14. Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi 
A. tần số và biên độ     					B. pha ban đầu và biên độ.       
C. biên độ      						D. tần số và pha ban đầu.
Câu 15. Một vật dđđh với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại VTCB của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật 
A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.  
B. qua VTCB O ngược chiều dương của trục Ox.
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.        
D. qua VTCB O theo chiều dương của trục Ox.
Câu 16. Một vật dđđh, mỗi chu kỳ dao động vật đi qua VTCB
	A. một lần	B. bốn lần	C. ba lần	D. hai lần.
Câu 17. Một vật dđđh với theo phương trình x = Acos(ωt + φ)  với A, ω, φ là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian	B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian	D. là hàm bậc hai của thời gian.
	Câu 18. Đồ thi biễu diễn hai dđđh cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A như hình vẽ. Hai dao động này luôn
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A. có li độ đối nhau.	B. cùng qua VTCB theo cùng một hướng.
	C. có độ lệch pha là 2π.	D. có biên độ dao động tổng hợp là 2A.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
	[bookmark: _Hlk125952003]Bài 1. Một con ong mật đang bay tại chỗ trong không trung, đập cánh với tần số khoảng 300Hz. Xác định số dao động mà cánh ong mật thực hiện trong 1s và chu kì dao động của cánh ong. ĐS: 300 dđ; 1/300 (s)
	[image: Cách vẽ con ong - Dạy Vẽ]


Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
	Bài 2. Hình 2.1 là dao động điều hòa của một vật. Hãy xác định:
a. Biên độ, chu kì, tần số, tần số góc của dao động.
b. Nêu thời điểm mà vật có li độ x = 0.
c. Xác định pha ban đầu của dao động. 
d. Vị trí và hướng di chuyển của con lắc tại thời điểm ban đầu.
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Giải ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Cho hai con lắc đơn dao động điều hòa. Biết phương trình dao động của con lắc thứ nhất là x1 = 5cos(10πt – π/6) (cm). Con lắc thứ hai có cùng tần số, biên độ bằng quỹ đạo chuyển động của con lắc thứ nhất, nhưng sớm pha π /2 so với con lắc thứ nhất. Viết phương trình dao động của con lắc thứ hai. ĐS: x2 = 10cos(10πt + π/3) cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1 (Bài 2.1-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà có chu kì T = 1 s. Tần số góc  của dao động là
A. π (rad/s). 		B. 2π (rad/s). 		C. 1(rad/s). 		D. 2 (rad/s).
Câu 2 (Bài 2.2-SBT).  Một chất điểm dao động điều hoà có tần số góc  = 10π (rad/s). Tần số của dao động là
A. 5Hz. 		B.10Hz. 		C. 20Hz. 		D. 5π Hz.
Câu 3 (Bài 2.3-SBT).  Một chất điểm dao động điều hoà trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là
A. 2s. 			B. 30s. 		C.0,5s. 		D.1s.
Câu 4(Bài 2.4-SBT).  Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: x = 5cos(10πt + )cm. Tần số của dao động là:
A. 10Hz. 		B. 20Hz. 		C.10πHz. 		D. 5Hz.
Câu 5(Bài 2.5-SBT).  Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: x = 6cos(4πt + )cm. Chu kì của dao động bằng:
A. 4s. 			B. 2s. 			C. 0,25cm. 		D. 0.5s.
[image: ]Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là: 
A. 10 rad/s.		B. 10 rad/s	         C. 5 rad/s.	  D. 5 rad/s.
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Description automatically generated]Câu 7: Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây sai? 
A. A = 4 cm			B. T = 0,5s	
      C. ω = 2π rad.s			D. f = 1 Hz
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ 8cm, chu kỳ là 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại. Phương trình dao động của vật là
A. x = 8cos(t) (cm)				B.  x = 8cos(4t - /2) (cm).
C. x = 8cos(t - /2) (cm)	   		D.  x = 8cos(t + ) (cm)
Câu 9: Một vật dao động theo phương trình . Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị /3 rad, lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu:
A. t =       			B. t =      
C. t =			D. t = 
Câu 10: Hai dao động điều hòa có phương trình là x1 = 5cos(10πt – π/6) và x2 = 4cos(10πt + π/3) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Hai dao động này 
A. có cùng tần số 10Hz.  			B. lệch pha nhau π/6 rad. 
C. lệch pha nhau π/2 rad.  			D. có cùng chu kì 0,5 s. 
Câu 11: Cho 2 dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = 10cos(100πt − 0,5π) (cm), x2 = 10cos(100πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của 2 dao động có độ lớn là:
A. 0. 			B. 0,25π. 			C. π. 	        		D. 0,5π.
[image: Chart, line chart

Description automatically generated] Câu 12: Có hai dao động cùng phương, cùng tần số được mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào đồ thị có thể kết luận: 
A. Hai dao động cùng pha
B. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2
C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2
D. Hai dao động vuông pha.






[bookmark: _Toc144578726]BÀI 3: VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I.  VẬN TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
[image: A graph of a function

Description automatically generated]  - Vận tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức: ……………… (với Δt rất nhỏ), chính là ………………của đồ thị (x-t) tại điểm đang xét. 
 - Từ thực nghiệm  đồ thị vận tốc – thời gian của vật dao động điều hòa có dạng hình sin  Vận tốc của vật dao động điều hòa ………………………………
  - Ta thấy: 
	• Vận tốc và li độ của vật dao động điều hòa có cùng  ………………………………
	• Tỉ số giữa vận tốc cực đại và biên độ dao động bằng tần số góc  ………………
	• Sau khoảng thời gian Δt = , li độ có cùng trạng thái dao động với vận tốc, nghĩa là vận tốc ………………hơn li độ một góc:
Δφ =………………………………


   								   : Phương trình vận tốc.

 Hệ thức độc lập thời gian: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  * Nhận xét : 

II. GIA TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
    Gia tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức:  (với Δt rất nhỏ) 
  - Từ thực nghiệm  đồ thị gia tốc – thời gian của vật dao động điều hòa có dạng hình sin  Gia tốc của vật dao động điều hòa ………………………………
  - Ta thấy: 
	• Gia tốc và li độ của vật dao động điều hòa có cùng ………………………………
	• Tỉ số giữa gia tốc cực đại và biên độ dao động bằng bình phương tần số góc  ………………
	• Sau khoảng thời gian Δt = , li độ có cùng trạng thái dao động với gia tốc, nghĩa là gia tốc ………… hơn li độ một góc: Δφ = ……………………………… gia tốc ………………với li độ


                                                                                                 : Phương trình của gia tốc

Nhận xét: 

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Vận tốc biến thiên điều hòa cùng ……………, nhưng sớm pha …………… so với li độ 
b. Giá trị vận tốc đạt cực đại  khi qua ……………………………
c. Giá trị vận tốc đạt cực tiểu ……………………. khi qua VTCB theo chiều âm.
d. Tốc độ là độ lớn của vận tốc (tốc độ bằng trị tuyệt đối của vận tốc) nên tốc độ …………….
e. Tốc độ đạt cực tiểu  khi ngang qua ………………….
f. Tốc độ đạt cực đại ………………… khi ngang qua VTCB.
g. 
Gia tốc của vật biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng …………với li độ, sớm pha  so với ………
h. 
Giá trị gia tốc đạt cực tiểu  khi …………………. (ở biên dương).
i. 
 Giá trị gia tốc đạt cực đại ……………………. khi x = A (ở biên âm).
j. Độ lớn gia tốc đạt cực tiểu bằng 0 khi vật qua …………………….
k. …………………….. luôn hướng về VTCB.
l. 

Vật chuyển động ……………… ( và ngược chiều) ứng với quá trình từ VTCB ra biên.
m. 

Vật chuyển động nhanh dần ( và cùng chiều) ứng với quá trình từ ……………………. Trong 1 chu kì, v và a cùng dấu trong khoảng T/2.
Câu 2: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Dao động: Là sự chuyển động của vật quanh một ........................., gọi là vị trí cân bằng.
b. Dao động tuần hoàn: Là dao động mà trạng thái của vật được ............................ như cũ sau những khoảng thời gian xác định (là chu kì dao động)
c. Chu kì T(s): ......................... thực hiện 1 dao động toàn phần.
d. Tần số f (Hz): ..................... thực hiện trong một giây.
e. A phụ thuộc cách ......................; : phụ thuộc cách .................................. và chọn trục toạ độ (chiều dương);  phụ thuộc ....................., cấu tạo của hệ dao động.
f. Hình chiếu của ......................... lên đường thẳng qua tâm và nằm trong mặt phẳng quỹ đạo là dao động điều hoà.
g. 
  luôn hướng về ........................ và  luôn cùng chiều ........................
h. Mối liên hệ về pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc: a sớm pha hơn v: /2 ; v  ................... hơn x: /2 ; a và x.........................
Câu 3. Hãy nối những kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
	CỘT A
	CỘT B
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[image: D:\VL10 new\2-1.png]    Giá trị vận tốc đạt cực đại

[image: D:\VL10 new\3-1.png]   Phương trình của gia tốc


[image: D:\VL10 new\4.png]    Giá trị gia tốc đạt cực đại
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Câu 4. Hãy nối tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
	CỘT A
	CỘT B
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[image: D:\VL10 new\2-1.png]    Phương trình vận tốc

[image: D:\VL10 new\3-1.png]   Dao động điều hòa

[image: D:\VL10 new\4.png]    Phương trình gia tốc
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Description automatically generated]   Số dao động thực hiện trong một giây.
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Description automatically generated with medium confidence]   Thời gian thực hiện 1 dao động toàn phần.
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Description automatically generated]   Là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côssin (hay sin) theo thời gian.




Câu 5. (Bài 3.1-SBT). Chọn kết luận đúng về dao động điều hoà.
A. Quỹ đạo là đường hình sin. 			B. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.
C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 		D. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
Câu 6. (Bài 3.2-SBT). Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà.
A. Gia tốc sớm pha π so với li độ. 		B. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.
C. Vận tốc luôn trễ pha π/2 so với gia tốc. 	D. Vận tốc luôn sớm pha π/2 so với li độ.
Câu 7. Khi một chất điểm dđđh thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thờigian?
	A. Vận tốc	B. gia tốc	C. Biên độ	D. Li độ.
Câu 8. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vec-tơ gia tốc của vật.
	A. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.	B. có độ lớn tỷ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.
	C. luôn hướng về vị trí cân bằng.	D. có độ lớn tỷ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật. 
Câu 9. Véc tơ vận tốc của một vật dđđh luôn
	A. hướng ra xa VTCB		B. cùng hướng chuyển động.
	C. hướng về VTCB		D. ngược hướng chuyển động.
Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vecto gia tốc của chất điểm có:
A. Độ lớn cực tiểu khi đi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vecto vận tốc.
B. Độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. Độ lớn cực đại ở biên, chiều luôn hướng ra biên.
D. Độ lớn tỷ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 11. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Gia tốc của vật dđđh bằng không khi :
	A. vật ở vị trí có li độ cực đại	B. vận tốc của vật đạt cực tiểu.
	C. vật ở vị trí có li độ bằng không	D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
Câu 13. Vận tốc trong dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
	A. li độ có độ lớn cực đại.    B. gia tốc cực đại.      C. li độ bằng 0.	D. li độ bằng biên độ.
[bookmark: _Hlk131167721]Câu 14. Trong dđđh, phát biểu nào sau đây là không đúng. Cứ sau một khoảng thời gian T thì
	A. vật lại trở về vị trí ban đầu.	B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
	C. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.	D. biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dđđh?
	A. Dđđh là dao động có tính tuần hoàn.         
	B. Biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.
	C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.    
	D. Dđđh có quỹ đạo là đường hình sin.
Câu 16. Một vật đang dđđh, khi vật chuyển động từ VTB về VTCB thì
	A. vật chuyển động nhanh dần đều	B. vật chuyển động chậm dần đều.
	C. gia tốc cùng hướng với chuyển động	D. gia tốc có độ lớn tăng dần.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dđđh, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có 
	A. cùng biên độ	B. cùng pha.	C. cùng tần số góc	D. cùng pha ban đầu.
Câu 18. Một vật dđđh, khi vật đi qua VTCB thì
A. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không	        
B. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.
C. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không	        
D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.
Câu 19. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa?
	A. a = 4x.	B. a = 4x2.	C. a = -4x2.	D. a = -4x.
Câu 20. Biểu thức li độ của vật dđđh có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
	A. vmax = ωA2	B. vmax = 2ωA	C. vmax = ω2A	D. vmax = ωA.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Pit-tông bên trong động cơ ô tô dao động lên và xuống khi động cơ ô tô hoạt động. Các dao động này được coi là dao động điều hòa với phương trình li độ của pit-tông là: x = 12,5cos60πt. Trong đó, x tính bằng cm, t tính bằng dây. Xác định:
	a. Biên độ, tần số, chu kì của dao động.
	b. Vận tốc cực đại, gia tốc cực đại của pit-tông.
	c. Li độ, vận tốc, gia tốc của pit-tông tại thời điểm t = 1,25s. 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...


Bài 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi vật có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là cm/s2. Tính biên độ dao động của vật. ĐS: 5cm
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4cm, tần số 1Hz. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí biên âm. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 1s. ĐS: 0; 16π2cm/s2.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 4: (Bài 3.8 SBT). Một dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5s. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng. ĐS: 38,16cm/s; 48cm/s2.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
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Description automatically generated]Bài 5: Hình bên là đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa. Sử dụng đồ thì để tính các đại lượng sau:
a. Tốc độ của vật ở thời điểm t = 0s. 
b. Tốc độ cực đại của vật.
c. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1,0s. ĐS: 0; 20πcm/s; 0.
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……………………………………………………………………………………………………………...
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Description automatically generated] Bài 6: Vật dao động điều hòa có đồ thị tọa độ như hình bên. Sử dụng đồ thì để tính các đại lượng sau:
a. Tốc độ của vật ở thời điểm t = 0s. ĐS: 10πcm/s;
b. Gia tốc cực đại của vật.
c. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,1s. ĐS: 50𝛑2cm/s2
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1:  (Bài 3.3-SBT). Vận tốc của một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng là 1 cm/s và gia tốc của vật khi ở vị trí biên là 1,57 cm/s2. Chu kì dao động của vật là
A. 3,24s. 		B. 6.26s. 		C. 4s. 				D. 2s.
Câu 2: (Bài 3.4-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 4 Hz và biên độ dao động 10 cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng
A. 2,5m/s2. 		B. 25m/ s2. 		C. 63,1 m/ s2. 		D.6,31m/ s2.
	Câu 3: (Bài 3.5-SBT). Một chất điểm chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160 cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu P của chất điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ và chu kì lần lượt là
A. 40 cm; 0,25s. 	B. 40 cm; 1,57 s.
C. 40m; 0,25s. 	D. 2,5m; 0,25s.
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Câu 4: 

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình . Vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm  lần lượt là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -4002.x (cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là
	A. 5.			B. 10.			C. 40.			D. 20.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà khi qua VTCB có tốc độ 8πcm/s. Khi vật qua vị trí biên có độ lớn gia tốc là 8π2cm/s2. Độ dài quỹ đạo chuyển động của vật là
	A. 16 cm	B. 4 cm	C. 8 cm	D. 32 cm
Câu 7: Một vật dao động điều hòa trong nửa chu kì đi được quãng đường	 10cm. Khi vật có li độ 3cm thì có vận tốc 16πcm/s. Chu kì dao động của vật là
	A. 0,5 s.	B. 1,6 s.	C. 1s	D. 2s
Câu 8: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình li độ là x = 5cos(4πt + π/2)cm (t tính bằng s). Kết luận nào sau đây không đúng?
	A. Tốc độ cực đại của vật là 20π cm/s.	
	B. Lúc t = 0, vật qua vị trí cân bằng O, ngược chiều dương của trục Ox.	
	C. Vật thực hiện 2 dao động toàn phần trong 1s.
	D. Chiều dài quỹ đạo của vật là .
Câu 9: (Bài 3.7-SBT). Một chất điểm dao động điều hoà. Biết li độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm t1, lần lượt là x1 = 3 cm và v1 = - 60 cm/s; tại thời điểm t2, lần lượt là x2 = 3cm và v2 = 60 cm/s. Biên độ và tần số góc của dao động lần lượt bằng
A. 6cm; 2rad/s. 	B. 6cm; 12rad/s.		C. 12cm; 20rad/s. 	D.12cm; 10rad/s.
	Câu 10: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có đồ thị như hình vẽ. Tìm tốc độ dao động cực đại của vật
A. 80 cm/s.		B. 0,08 m/s
C. 0,04 m/s		D. 40 cm/s
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[bookmark: _Toc144578727]BÀI 4: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA


Bảng: Sự tương tự trong dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
	Kí hiệu
	Dao động điều hòa
	Chuyển động tròn đều

	A
	Biên độ
	………………

	
	Tần số góc
	………………

	Vmax
	Vận tốc cực đại
	………………


Bài toán: Xác định các đại lượng dựa vào công thức
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài toán: Tìm thời gian – quãng đường
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài toán: Viết phương trình
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

I.  BÀI TẬP VÍ DỤ
Bài 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình là x = 2cos(4πt – π/6)cm. 
  a/ Hãy cho biết biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu và pha dao động ở thời điểm t = 1s. 
  b/ Viết phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của vật và tính li độ, vận tốc, gia tốc của vật ở thời điểm t = 0,5s.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 2: (Bài 2.10 SBT). Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 2s. Trong 3s vật đi được quãng đường 60cm. Khi t = 0 vật đi qua vị trí cân và hướng về vị trí biên dương. 
  a. Hãy viết phương trình dao động của vật. ĐS: x = 10cos(πt - )cm.
  b. Xác định thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li độ x = 5cm. ĐS:  s.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 3: Một vật dao động điều hòa với tần số 2Hz. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 5cm và vận tốc v = – 30cm/s. Xác định:
  a. Biên độ và pha ban đầu của dao động.
  b. Giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc của vật khi dao động. 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

	[bookmark: _Hlk139346166]Bài 4: (Bài 3.10 SBT). Hình vẽ mô tả sự biến thiên vận tốc theo thời gian của một vật dao động điều hoà.
a. Viết phương trình vận tốc theo thời gian.
b. Viết phương trình li độ và gia tốc theo thời gian. 
ĐS: v = 0,3cos(5πt)(m/s); x = 2cos(5πt - )cm;
  a = 50π2cos(5πt + )cm/s2
	[image: Diagram
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……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Bài 1: (Bài 3.9 SBT). Một vật dao động điều hoà với tần số góc  = 5 rad/s. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2 cm và có vận tốc 10 cm/s hướng về vị trí biên gần nhất. Hãy viết phương trình dao động của vật. ĐS: x = 2cos(5t + )cm
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh điểm gốc O, với biên độ A = 10cm và chu kì T = 2s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = A.
a. Viết phương trình dao động của vật.
b. Xác định thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li độ x = 5cm. ĐS: x = 10cosπt(cm); 1/3 (s)
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 3: Một có khối lượng 200g dao động điều hòa với tần số f = 1Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm, với tốc độ  (cm/s) theo chiều dương.
	a. Viết phương trình dao động? ĐS: x = 5cos(2πt - )cm.	
	b. Viết phương trình gia tốc và vận tốc. 
					ĐS: v = 10πcos(2πt + )cm/s; a = 20π2cos(2πt + )cm/s2.
	c. Khi chất điểm qua VTCB thì vận tốc có độ lớn bằng bao nhiêu? ĐS: vmax = 10πcm/s.
	d. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 10s. ĐS: 10πcm/s.
[bookmark: _Hlk139346230]……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Bài 4: [image: Diagram

Description automatically generated](Bài 1.10 SBT). Đồ thị li độ theo thời gian x1, x2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 1.1. Xác định biên độ và pha ban đầu của mỗi dao động.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
	[bookmark: _Hlk139346784]Bài 5: (Bài 2.8 SBT). Đồ thị li độ theo thời gian của một chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 2.1.
a. Xác định biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động.
b. Viết phương trình dao động
c. Xác định li độ của vật ở các thời điểm 0,4s, 0,6s và 0,8s. 
ĐS: x = 20cos(2,5πt ± π)cm; 20cm; 0; -20cm.
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Hình 2.1


……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

	[bookmark: _Hlk139346936]Bài 6: (Bài 2.9 SBT). Đồ thị li độ theo thời gian x1, x2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 2.2.
a. Xác định độ lệch pha của hai dao dao động.
b. Viết phương trình dao động của x1, x2
ĐS: x1 = 20cos(2,5πt – π/2)cm;
        x2 = 10cos(2,5πt ± π)cm.
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……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

	Bài 7: Hình vẽ là đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa.
 a. Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc và pha ban đầu của vật dao động.
 b. Viết phương trình của dao động của vật. 
ĐS: x = 15cos()cm.
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……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
[bookmark: _Hlk139347138][image: A graph with lines and numbers

Description automatically generated]Bài 8: Hình vẽ là đồ thị li độ - thời gian của hai vật dao động điều hòa cùng tần số nhưng lệch pha nhau.
 a. Xác định li độ dao động của vật B khi vật A có li dộ cực đại và ngược lại.
  b. Hãy cho biết vật A hay vật B đạt tới li độ cực đại trước.
  c. Xác định độ lệch pha giữa dao động của vật A so với dao động của vật B. 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là
	A. 3 cm
	 B. 2 cm
	C. 4 cm
	D. 5 cm



Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động  (t = 0) đến thời điểm t = 0,5 (s) là
	A. S = 12 cm
	B. S = 24 cm
	C. S = 18cm
	D. S = 9 cm


Câu 3: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là  Sau t = 0,5 s, kể từ khi bắt đầu dao động, quãng đường S vật đã đi là
	A. 8 cm
	B. 12 cm
	C. 16 cm
	D. 20 cm


Câu 4: (Bài 2.6-SBT).  Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: x = 10cos()cm. Tại thời điểm t vật có li độ 6 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau 9s kể từ thời điêm t thì vật đi qua li độ:
A. 3 cm đang hướng về vị trí cân bằng.		B. -3 cm đang hướng về vị trí biên.
C. 6 cm đang hướng về vị trí biên.			D. -6 cm đang hướng về vị trí cân bằng.
Câu 5: (Bài 3.6-SBT). Phương trình vận tốc của một vật dao động là:  Với t đo bằng giây. Vào thời điểm t =  (T là chu kì dao động), vật có li độ là


A. 3cm. 		B. -3cm. 		C.  cm. 			D. cm.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14 (s). Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2 cm với vận tốc v = 0,04 m/s ?
A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình  trên một quỹ đạo thẳng dài 10cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x = 2,5cm và đi theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, chu kì 0,05s. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ  theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
A. x = 6cos(40πt - )cm. 	B. x = 6cos(40πt + )cm. 
C. x = 6cos(40πt + )cm. 	D. x = 6cos(40πt + )cm.
	Câu 9: Đồ thị dưới đây biểu diễn x = Acos(ωt + ϕ). Phương trình dao động là
A. x = 10cos(t) cm		
B. C. x = 4cos(1t) cm
C. x = 10cos(4t+) cm		
D. D. x = 10cos(8πt) cm
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[bookmark: _Toc144578728]BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG. SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I.  ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG
	
	Động năng
	Thế năng
	Cơ năng

	Công thức
	

	Wt = Wđmax – Wđ(x)
=

 
	


	Đồ thị
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Hình 5.1. Sự biến thiên của động năng Wđ theo li độ x.
 là một đường Parabol có bề lõm hướng xuống
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Hình 5.2. Sự biến thiên của thế năng Wt theo li độ x
 là một đường Parabol có bề lõm hướng lên
	[image: Chart
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Hình 5.4. Cơ năng không biến thiên
 là một đường thẳng song song với trục Ot
 Trong 1 chu kì có 4 lần Wđ = Wt

	Sự chuyển hóa năng lượng
	+ Khi vật đi từ VTCB đến VT biên: Động năng từ cực đại giảm đến 0
+ Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: Động năng từ 0 tăng đến giá trị cực đại


	+ Khi vật đi từ VTCB đến VT biên: Thế năng từ 0 tăng đến giá trị cực đại
+ Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: Thế năng từ cực đại giảm đến 0


	Trong dao động điều hòa, có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng của vật. Còn cơ năng thì được bảo toàn.

	Chu kì
	Chu kì biến đổi của động năng và thế năng bằng nửa chu kì dao động của vật: 
TNL = T/2; fNL = 2f; NL = 2
	Khoảng thời gian giữa hai lần Wđ = Wt: 
t = T/4






II. CƠ NĂNG CỦA CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC LÒ XO
	
	Con lắc lò xo
	Con lắc đơn

	Cấu tạo
	[image: A blue spiral spring

Description automatically generated][image: Lý thuyết và bài tập con lắc lò xo Lý 12 đầy đủ và chi tiết]
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	Thế năng
	

(Với k là độ cứng của lò xo)
	


Ta có: ,

 với α nhỏ ( α tính theo rad) 
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· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Đồ thị chỉ sự biến thiên của động năng theo li độ x là một đường …………. có bề lõm ……………..
b. Đồ thị cho thấy, khi vật đi từ vị trí cân bằng tới vị trí biên thì động năng của vật đang …………………….. 
c. Khi đi từ ………………………… thì động năng của vật tăng từ 0 đến giá trị cực đại.
d. Đồ thị biến thiên của thế năng theo li độ x cũng là một đường parabol có bề lõm …………..
e. Thế năng của con lắc đơn là thế năng……………... Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc ở li độ góc α là: ………………………….
Câu 2. Hãy nối những khái niệm tương ứng ở cột A với những công thức tương ứng ở cột B
	CỘT A
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	CỘT B
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Câu 3. Một con lắc lò xo dao động điều hoà, cơ năng toàn phần có giá trị là W thì:
A. Tại vị trí biên dao động: động năng bằng W.	B. Tại vị trí cân bằng: động năng bằng W.
C. Tại vị trí bất kì: thế năng lớn hơn W.	  	D. Tại vị trí bất kì: động năng lớn hơn W.
Câu 4. Chọn câu sai: Năng lượng của một vật dao động điều hòa:
A. Luôn luôn là một hằng số.	    		B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.
C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên.
D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.
Câu 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của 1 vật dđđh:
A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.
B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB.
C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.
D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB.
Câu 6. Một con lắc đơn dao động điều hoà từ vị trí biên độ cực đại đến vị trí cân bằng có:
     A. thế năng tăng dần         B. động năng tăng dần           
C. vận tốc giảm dần         D. vận tốc không đổi.
Câu 7. Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, cơ năng của nó bằng :
A. Động năng của vật khi qua vị trí cân bằng
B. Tổng động năng và thế năng của vật khi qua một vị trí bất kỳ
C. Thế năng của vật khi qua vị trí biên.		
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình  thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số:
A.  	     B.  	    	C.    	    D.  	  
Câu 9.  Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình  x = Acosωt. Động năng của vật tại thời điểm t là 
A. Wđ = 2mω2A2sin2ωt.  				B. Wđ = ½mω2A2sin2ωt. 
C. Wđ = mω2A2sin2ωt.  				D. Wđ = ½mω2A2cos2ωt. 
Câu 10. Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, 1 đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng:
A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.	
B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.
C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.		
D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. 
Câu11. Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng. 
B. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động. 
C. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó. 
D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn. 
Câu 12. Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà:
A. Tổng năng lượng là đại lượng  tỉ lệ với bình phương của biên độ.
B. Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độ.
C. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn.
D. Trong quá trình dao động luôn diễn ra hiện tượng: khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại .
Câu 13. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: 
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 
C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 
Câu 14. Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox. Khi đi từ VT biên về VTCB thì
A. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm	B. động năng của chất điểm giảm.
C. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm	D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
Câu 15. Trong dđđh của một vật, tập hợp nào sau đây gồm các đại lượng không đổi theo thời gian?
A. Biên độ, gia tốc		B. Vận tốc, li độ	
C. gia tốc, pha dao động	     	D. Chu kì, cơ năng.
Câu 16.  Công thức tính chu kỳ dao động của cllx là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Chu kỳ dđđh của cllx phụ thuộc vào
A. biên độ dao động. 		B. cấu tạo của con lắc
C. cách kích thích dao động. 	D. pha ban đầu của con lắc
Câu 18. Một cllx dđđh có
A. chu kỳ tỉ lệ với khối lượng vật. 	B. chu kỳ tỉ lệ với căn bậc hai của khối lượng vật. 
C. chu kỳ tỉ lệ với độ cứng lò xo. 	D. chu kỳ tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cứng của lò xo.
Câu 19. Chu kỳ dao động của clđ phụ thuộc vào
A. biên độ dao động và chiều dài dây treo
B. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường nơi treo con lắc
C. gia tốc trọng trường và biên độ dao động.
D. chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường và biên độ dao động.
Câu 20. Một clđ chiều dài ℓ dđđh tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc nhỏ. Tần số của dao động là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. Tại 1 nơi, chu kỳ dđđh của clđ tỉ lệ thuận với
A. gia tốc trọng trường. 	B. căn bậc hai gia tốc trọng trường. 
C. chiều dài con lắc 	D. căn bậc hai chiều dài con lắc
Câu 22. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi:
A. lò xo không biến dạng	B. Vật có vận tốc cực đại.
C. Vật đi qua VTCB.	D. Lò xo có chiều dài cực đại.
· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Biết phương trình li độ của một vật có khối lượng 0,2kg dao động điều hòa là: 
a. Tính cơ năng trong quá trình dao động. ĐS: 40J
b. Viết biểu thức thế năng và động năng. ĐS: Wđ = 40sin220t (J); Wt = 40cos220t (J)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một vật có khối lượng m dao động điều hoà với tần số góc ω và biên độ A. 
a. Khi vật có li độ bằng một nửa biên độ, động năng và thế năng chiếm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng? ĐS: 75%; 25%
b. Tại li độ nào thì thế năng bằng động năng? ĐS: A/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một vật có khối lượng m = 1 kg, dao động điều hoà với chu kì T = 0,2π (s), biên độ dao động bằng 2 cm. Tính cơ năng của dao động. ĐS: 0,02J
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,2 m/s thì gia tốc của nó là − m/s2. Cơ năng của con lắc là bao nhiêu? ĐS: 0,05J
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 7 cm thì động năng của con lắc bằng? ĐS: 0,255J.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ dao động điều hòa. Khi vật có động năng 0,01 J thì nó cách vị trí cân bằng 1 cm. Hỏi khi nó có động năng 0,005 J thì nó cách vị trí cân bằng bao nhiêu? ĐS: 0,014m.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m khối lượng 100 g dao động trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo tại nơi có g = 10 m/s2. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Bỏ qua mọi ma sát. Khi sợi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 30° thì tốc độ của vật nặng là 0,3 m/s. Cơ năng của con lắc đơn là? ĐS: 0,14J.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng 1 kg, độ dài dây treo 2 m, góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 0,175 rad. Chọn mốc thế năng trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s2. Cơ năng và tốc độ của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất lần lượt là? ĐS: 0,3J; 0,77m/s.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Một con lắc đơn có khối lượng 2 kg và có độ dài 4 m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Cơ năng dao động của con lắc là 0,2205 J. Biên độ góc (góc lệch lớn nhất) của con lắc bằng? ĐS: 4,30.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………
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Description automatically generated]Bài 10: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 0,4kg, dao động điều hoà. Đồ thị vận tốc v theo thời gian t như Hình bên. Tính: 
  a. Vận tốc cực đại của vật. ĐS: 0,3cm/s.
  b. Động năng cực đại của vật. ĐS: 1,8 µJ.
  c. Thế năng cực đại của con lắc. ĐS: 1,8 µJ.
  d. Độ cứng k của lò xo. ĐS: 11N/m.
	


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Cllx dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + ). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dđđh với tần số góc bằng:          
	A. 20 rads – 1	B. 80 rads – 1	C. 40 rads – 1	D.10 rads – 1
Câu 2: Một cllx gồm vật nặng có khối lượng m = 0,4kg và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật ra khỏi VTCB 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc  đầu 15π cm/s. Lấy π2 = 10. Năng lượng dao động của vật là:
	A. 245 J	B. 2,45 J	C. 0,245J	D. 24,5 J 
Câu 3: Một cllx dđđh. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy 2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.
	A. 6 Hz.	B. 3 Hz.	C. 12 Hz.	D. 1 Hz.
Câu 4: Một cllx gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dđđh với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở VTCB. Khi viên bi cách VTCB 6 cm thì động năng của con lắc bằng
	A. 0,64 J.	B. 3,2 mJ.	C. 6,4 mJ.	D. 0,32 J.
Câu 5: Vật nhỏ của một cllx có khối lượng100 g dđđh với chu kì 0,2 s và cơ năng là 0,18 J  (mốc thế năng tại VTCB); lấy 2 = 10. Tại li độ 3 cm, tỉ số động năng và thế năng là
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 4[image: ] cm. Tại thời điểm động năng bằng thế năng, con lắc có li độ là?
	A. x = ± 4cm   	B. x = ± 2cm	C. x = ± 2[image: ]cm 	D. x = ± 3[image: ]cm
Câu 7: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là:
A.  0,025J		B.  0,0016J	       	C.  0,009J	      	D.  0,041J
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật m = 400g, và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng 2cm rồi truyền cho nó vận tốc đầu 10cm/s. Năng lượng dao động của vật là?
	A. 0,03J      		B. 0,06J		C. 300J    		D. 6mJ
Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 2cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là
A. 3,5 cm.		B. 4,0 cm.		C. 2,5 cm.		D. 6,0 cm. 
Câu 10: Một con lắc đơn có khối lượng m = 10kg và chiều dài dây treo l = 2m. Góc lệch cực đại so với đường thẳng đứng là . Lấy . Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là:
A.  W = 0,1525J;  = 0,055 m/s 			B.  W = 1,525J; 
C.  W = 30,45J;  = 7,8 m/s    			D.  W = 3,063J; 
Câu 11: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2kg, chiều dài dây treo l, dao động nhỏ với biên độ A = 5cm và chu kì T = 2s. Lấy g = 2 = 10m/s2. Cơ năng của con lắc là:
A. 5.10-5J			B. 25.10-5J		C. 25.10-4J		D. 25.10-3J
Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc 100 rồi thả không vận tốc đầu. lấy g  = 10m/s2 m/s2. Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là:	A. 0,7m/s. 		B. 0,73m/s. 		C. 1,1m/s. 		D. 0,55m/s 
Câu 13: Một con lắc dao động điều hoà với biên độ 3cm thì chu kì dao động là 0,3s. Nếu con lắc đó dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của nó là :
		A. 0,2s                	B. 0,3s                      C. 0,4s                     D. 0,6s .
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng 0,25 kg dao động điều hòa theo phương ngang mà trong 1 giây thực hiện được 4 dao động. Biết động năng cực đại của vật là 0,288 J. Tính chiều dài quỹ đạo dao động.
A. 5 cm.		B. 6 cm.		C. 10 cm.		D. 12 cm.
Câu 15: Một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại là 30π (m/s2). Năng lượng của vật trong quá trình dao động là 
A. 1,8 J.		B. 9,01.		C. 0,9 J.			D. 0,45 J.
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm: lò xo có độ cứng k gắn với quả cầu có khối lượng m = 0,4 kg. Vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 1 m/s. Hãy tính thế năng của quả cầu khi tốc độ của nó là 0,5 m/s.
A. 0,032 J		B. 320J		C. 0,018 J			D. 0,15 J
Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 49 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.
A. 7 Hz.		B. 3 Hz.		C. 12 Hz.			D. 6 Hz.
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I.  DAO ĐỘNG TẮT DẦN
Thí nghiệm: (SGK)
a. Định nghĩa: Dao động có ………………………………theo thời gian gọi là dao động ……………. 
b. Nguyên nhân làm tắt dần dao động: là do …………………và ………………của môi trường làm tiêu hao ………………của con lắc, chuyển hóa dần dần ……… năng thành ……… năng. Vì thế …………của con lắc …………………và cuối cùng con lắc dừng lại.
- Ta có: 					trong đó: ………………………………………………………

 Lưu ý: Lực cản môi trường phụ thuộc vào ……………………………………và bản chất của …………………
c. Ứng dụng: Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy, ... là những ứng dụng của dao động tắt dần.
II. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
a. Định nghĩa: Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực …………………………………có tần số f bất kì gọi là dao động cưỡng bức. Khi dao động ổn định ……………… dao động cưỡng bức …………………của ngoại lực.
Ví dụ: ………………………………………………………
	………………………………………………………
b. Đặc điểm của dao động cưỡng bức:
 Về tần số: Dao động cưỡng bức có tần số ……………………………………cưỡng bức
 Về biên độ:
- Dao động cưỡng bức có biên độ ………………….
- Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào:
+ biên độ của …………………, 
+ lực cản trong hệ: Biên độ của lực cưỡng bức càng ………… khi lực cản càng nhỏ.
+ sự ………………… giữa tần số cưỡng bức f và tần số riêng f0 của hệ: sự chênh lệch càng ít thì biên độ của dao động cưỡng bức càng ………….
III. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
	a. Định nghĩa: Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức ……………………………………khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến …………… tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.
   - Điều kiện để xảy ra cộng hưởng: 
……………………………………
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     - Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của ……………………………………gọi là đồ thị cộng hưởng. Nó càng nhọn khi lực cản của môi trường càng ……………
b. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng:
	Những hệ dao động như tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe,... đều có tần số riêng. ………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
	Hộp đàn của đàn ghi ta, viôlon, ... …………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	Nguyên tắc hoạt động của lò vi sóng dựa trên cộng hưởng. …………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	Máy đo địa chấn: Bên trong bình có một con lắc với các thanh gắn ở đầu. Kết quả của một cú sốc dưới lòng đất, con lắc bắt đầu chuyển động, tác động lên đầu bút ghi. Một băng giấy quay được sử dụng để ghi lại các dao động của tải. Đẩy càng mạnh thì lông càng lệch và lò xo dao động càng dài.
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· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống 
a. Dao động có ………………. giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. 
b. Nguyên nhân làm tắt dần dao động: là do ………….. và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa dần dần cơ năng thành……………….
c. Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy, ... là những ứng dụng của ……………….
d. Nếu ta cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động có ma sát để bù lại sự tiêu hao vì ma sát mà không làm thay đổi ……………….. của nó thì dao động kéo dài mãi và gọi là ………………. 
e. Dao động chịu tác dụng của một ……………………….. gọi là dao động cưỡng bức.
f. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng………………………. .
g. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào ……….. của lực cưỡng bức, vào lực cản trong hệ và vào …………….. giữa tần số cưỡng bức f và tần số riêng f0 của hệ. 
h. Biên độ của lực cưỡng bức càng lớn khi lực cản ………… và sự chênh lệch giữa f và f0 …………………………
i. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên đến ……………. khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến …………… f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng. 
j. Hộp đàn của đàn ghi ta, viôlon, ... là những …………….. với nhiều tần số khác nhau của dây đàn làm cho tiếng đàn nghe to, rõ. 
Câu 2. Hãy nối những kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
	CỘT A
	CỘT B
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TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Khi nói về dao động tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.
B. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.
C. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian
D. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
Câu 2: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của clđ trong không khí là do
	A. trọng lực tác dụng lên vật. 	B. lực căng dây treo.
	C. lực cản môi trường. 		D. dây treo có khối lượng đáng kể.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
	A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
	B. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do ma sát
	C. Trong dầu, thời gian dao động của vật kéo dài hơn so với khi vật dao động trong không khí.  
	D. Dao động tắt dần là dao động có cơ năng giảm dần theo thời gian.
Câu 4: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
Câu 5: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần
A. Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao năng lượng của dao động
B. Dao động có biên độ giảm dần do ma sát và lực cản môi trường
C. Tần số của dao động càng lớn thì quá trình tắt dần càng kéo dài
D. Lực cản hoặc lực ma sát càng nhỏ quá trình tắt dần càng dài
Câu 6: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:
A. biên độ và gia tốc	  	B. li độ và tốc độ	
C. biên độ và năng lượng     	D. biên độ và tốc độ
Câu 7: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động.
Câu 8: Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Chu kì của dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của vật. 
C. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ  phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
Câu 9: Dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F = F0sin(ωt + φ) gọi là dao động:   
A. Điều hoà		B. Cưỡng bức           C. Tự do		D. Tắt dần
Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Câu 11: Chọn câu sai:
A. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
B. Dao động cưỡng bức là điều hòa.
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian.
Câu 12: Chọn câu sai:
A. Dao động cưỡng bức không bị tắt dần.
B. Cộng hưởng cơ chỉ xảy ra trong dao động cưỡng bức.
C. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc ma sát.
D. Dao động cưỡng bức vừa có hại và cũng có lợi
Câu 13: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Câu 14: Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng ?
	A. Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.
	B. Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó.
	C. Tần số góc của lực cưỡng bức phải bằng tần số góc riêng của hệ.
	D. Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ.  
Câu 15: Chọn câu trả lời sai?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn. 
C. Khi cộng hưởng dao động thì tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động. 
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
[bookmark: _Hlk139367619]Bài 1: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biến độ giảm 3%. Tính phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần. ĐS: 6%
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 2: Một con lắc dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ. Cứ sau mỗi chu kì, phần năng lượng của con lắc bị mất đi 8%. Trong một dao động toàn phần biên độ giảm đi bao nhiêu phần trăm? ĐS: 4%
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 3: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ của nó giảm đi 10%. Tìm phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó. ĐS: 81%
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 4*: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, cơ năng ban đầu của nó là 5J. Sau ba chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động thì biên độ của nó giảm đi 18%. Phần cơ năng của con lắc chuyển hoá thành nhiệt năng tính trung bình trong mỗi chu kỳ dao động của nó là: ĐS: 0,546J
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 5*: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? ĐS: 8%
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
	Bài 6: Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nổi nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s². ĐS: 9,4m/s.
	[image: A picture containing graphical user interface
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…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 7: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là? ĐS: 0,1kg.
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………

Bài 8: Một hành khách dùng dây cao su treo một chiếc ba lô lên trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng của ba lô 16 (kg), hệ số cứng của dây cao su 900 (N/m), chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 (m), ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu thì 
ba lô dao động mạnh nhất? ĐS: 15m/s.
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 9: Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Biết chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 (m) và lấy gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu thì biên độ của con lắc lớn nhất? ĐS: 41km/h.
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
	Bài 10: Một người đèo hai thùng nước ở phía sau xe đạp và đạp xe trên con đường lát bê tông. Cứ cách 3 m, trên đường lại có một rãnh nhỏ. Đối với người đó tốc độ nào là không có lợi? Biết chu kì dao động của nước trong thùng là 0,6 s. ĐS: 5m/s.
	[image: A person riding a bike with a package on it
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…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 11: Một con lắc đơn có chiều dài 16 cm dao động trong không khí. Cho g = 10 m/s2 và . Tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với biên độ có giá trị không đổi, nhưng tần số f có thể thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực lần lượt có giá trị f1 = 0,7 Hz và f2 = 1,5 Hz thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 và A2. So sánh A1 và A2? ĐS: 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
Bài 12**: Cho con lắc gồm một lò xo có độ cứng bằng 100 N/m gắn với một vật nhỏ có khối lượng bằng 100 g, dao động trên mặt ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang bằng 0,2 và gia tốc trọng trường là  lấy  Kéo vật lệch khỏi vị trí lò xo không biến dạng 12 cm, dọc theo trục của lò xo, rồi thả nhẹ cho vật dao động. Tính
a) độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kì?
b) số lần vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng?
c) thời gian vật dao động đến khi dừng hẳn lại?
d) quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn?
e) tốc độ trung bình của vật từ lúc dao động đến khi dừng hẳn?
f) tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động?
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
[bookmark: _Hlk144414978]

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
	[bookmark: _Hlk139367957]Câu 1: Cu Tí xách một xô nước, cậu nhận thấy rằng nếu bước đi 60 bước trong một phút thì nước trong xô sóng sánh mạnh nhất. Tần số dao động riêng của xô nước là:
A. 1/60Hz		B. 1Hz                      C. 60Hz		D. 1/60kHz
	[image: A cartoon of a child carrying a bucket
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Câu 2: Dưới tác dụng của một lực có dạng F = - 0,8sin5t(N), một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
A. 12cm	   		B. 8cm	   	C. 2cm		D. 3,2cm
	Câu 3: Một chiếc xe chạy trên con đường lát gạch, cứ sau 15m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Hỏi vận tốc xe bằng bao nhiêu thì xe bị xóc mạnh nhất?
A. 54 Km/h    		B. 27 Km/h            C. 34 Km/h	D.36 Km/h
	[image: Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ xe moto - daotaonec]


Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l được treo trong toa tàu ở ngay phía trên trục bánh xe. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m. Khi vận tốc của tàu bằng 11,38m/s thì con lắc dao động mạnh nhất. Cho g = 9,8m/s2. Chiều dài của con lắc đơn là :
A. 20cm.			B. 30cm.		C. 25cm.		D. 32cm.
Câu 5: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10t (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy 2 = 10. Giá trị của m là:
A. 100g.			B. 1kg.		C. 250g.		D. 0,4kg
	Câu 6: Một chiếc xe đẩy có khối lượng m được đặt trên hai bánh xe, mỗi bánh gắn một lò xo có cùng độ cứng k = 200N/m. Xe chạy trên đường lát bê tông, cứ 6m gặp một rảnh nhỏ. Với vận tốc v = 14,4 km/h thì xe rung mạnh nhất. Lấy 2 = 10. Khối lượng của xe bằng: 
A. 2,25kg.	       B. 22,5kg.	          C. 215kg.	     D. 25,2kg.
	[image: A person pushing a hand truck with boxes
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Câu 7: Cho một con lắc lò xo có độ cứng là k, khối lượng vật m = 1kg. Treo con lắc trên trần tòa tàu ở ngay phía trên trục bánh xe. Chiều dài thanh ray là L = 12,5m. Tàu chạy với vận tốc 54 km/h thì con lắc dao động mạnh nhất. Độ cứng của lò xo là:
A. 56,8 N/m.		B. 100N/m.		C. 736N/m.		D. 73,6N/m
Câu 8: Một người đi xe đạp chở một thùng nước đi trên một vỉa hè lát bê tông, cứ sau 4,5m có một rảnh nhỏ. Khi người đó chạy với vận tốc 10,8km/h thì nước trong thùng bị văng tung tóe mạnh nhất ra ngoài. Tần số dao động riêng của nước trong thùng là:
A. 1,5Hz		B. 2/3 Hz.		C. 2,4Hz			D. 4/3 Hz.
	Câu 9: Một xe ôtô chạy trên đường, cứ cách 8 m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5 s. Xe chạy với tốc độ nào thì bị rung mạnh nhất?
	[image: Diagram
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A. 13 (m/s).		B. 14 (m/s).		C. 16/3 (m/s).		D. 16 (m/s)
Câu 10: Một người đi bộ với bước đi dài 0,6 (m), xách một xô nước mà nước trong xô dao động với tần số 2 Hz. Người đó đi với tốc độ bao nhiêu thì nước trong xô bắn toé ra ngoài mạnh nhất?
A. 13 (m/s).		B. 1,4 (m/s).		C. 1,2 (m/s).		D. 1,3 (m/s).
Câu 11: Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 gam và lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức biên độ F và tần số f2 = 4 Hz theo phương trùng với trục của lò xo thì biên độ dao động ổn định A1. Nếu giữ nguyên biên độ F và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 5 Hz thì biên độ dao động ổn định A2. So sánh A1 và A2.
A. A1 = 2A2.		B. A1 = A2.		C. A1< A2.		D. A1> A2.
Câu 12: Một hệ cơ học có tần số dao động riêng là 10 Hz ban đầu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiện điều hoà F1 = F0cos(20πt + π/12) (N) (t đo bằng giây). Nếu ta thay ngoại lực cưỡng bức F1 bằng ngoại lực cưỡng bức F2 = F0cos(40πt + π/6) (N) (t đo bằng giây) thì biên độ dao động cưỡng bức của hệ	
A. sẽ không đôi vì biên độ của lực không đổi.	B. sẽ giảm vì mất cộng hưởng.
C. sẽ tăng vì tần số biến thiện của lực tăng.   	D. sẽ giảm vì pha ban đầu của lực giảm.
Câu 13: Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu E0 = 0,5J. Cứ sau một chu kì dao động thì biên độ giảm 2%. Phần năng lượng mất đi trong một chu kì đầu là :
A. 480,2J.		B. 19,8mJ.		C. 480,2J.		D. 19,8J
Câu 14: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây treo có chiều dài l = 2m, lấy g = π2. Con lắc dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực có biểu thức F = F0cos(ωt + π/2) N. Nếu chu kỳ T của ngoại lực tăng từ 2s lên 4s thì biên độ dao động của vật sẽ:
A. tăng rồi giảm 	   B. chỉ tăng   	  C. chỉ giảm 		D. giảm rồi tăng 
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng 1 điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực tuần hoàn nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (cho g = 10 m/s2,π2 = 10).
A. F = F0cos(2πt + 7t) N.			B. F = F0cos(20πt + π/2) N.
C. F = F0cos(10πt) N. 			D. F = F0cos(8πt) N.



BÀI 7: BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA






Bài tập: áp dụng công thức

1. Khi Wđ = n.Wt: 		
…………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
2. Động năng và thế năng tại các vị trí đặc biệt:
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………
3. Bài toán lmax và lmin của lò xo:
	
	[image: Bài 2: Con lắc lò xo - Hoc247.vn]



Với:
	Lò xo nằm ngang: 
[image: Con lắc lò xo, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc lò xo bài tập vận dụng  có lời giải - Vật lý 12 bài 2]


	Lò xo thẳng đứng:
[image: Bài tập lực đàn hồi của lò xo, con lắc lò xo]
Tại VTCB: Fđh = P 

             
	Lò xo nằm trên mặt phẳng nghiêng:
[image: A picture containing polygon
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Tại VTCB: Fđh = P.sin 

           



4. Bài toán ghép khối lượng cho con lắc lò xo, ghép chiều dài cho con lắc đơn:
	Con lắc lò xo:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
	Con lắc đơn:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………


5. Định luật bảo toàn năng lượng tính vận tốc con lắc đơn:
	…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
	[image: A picture containing text, scale, device
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…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………

Bài toán sử dụng đồ thị
	
	Động năng
	Thế năng
	Cơ năng

	Đồ 
thị
	[image: Diagram
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Hình 5.1. Sự biến thiên của động năng Wđ theo li độ x.
 là một đường 
………………………………………
	[image: Chart
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Hình 5.2. Sự biến thiên của thế năng Wt theo li độ x
 là một đường ………………
………………………………………
	[image: Chart
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Hình 5.4. Cơ năng không biến thiên
 là một đường 
………………………………………
 Trong 1 chu kì có 4 lần Wđ = Wt

	Sự chuyển hóa năng lượng
	+ Khi vật đi từ VTCB đến VT biên: ……………..
………………………………….
 + Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: ………………………
………………………………………….


	+ Khi vật đi từ VTCB đến VT biên: …………………………
………………………………………….
+ Khi vật đi từ VT biên đến VTCB: …………………………
…………………………………………….


	Trong dao động điều hòa, có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng của vật. Còn cơ năng thì được …………………………………….
…………………………………



I.  CÁC VÍ DỤ
Bài 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên dộ dao của con lắc là?	ĐS: 0,12m.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 200g, dao động điều hoà với biên độ A = 5cm.
a. Xác định li độ của vật tại thời điểm động năng của vật bằng 3 lần thế năng của con lắc.
b. Xác định tốc độ của vật khi vật ở vị trí cân bằng. ĐS: ±2,5cm; 1,12m/s; 0,03125J.
c. Xác định thế năng của con lắc khi vật có li độ x = -2,5cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,2 m/s thì gia tốc của nó là −m/s2. Tính cơ năng của con lắc. ĐS: 0,05J.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 20 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho nó dao động, tốc độ trung bình trong 1 chu kỳ là 160/π cm/s. Cơ năng dao dao động của con lắc là ? ĐS: 0,064J
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là? ĐS: 0,25.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn? ĐS: ±3cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Bài 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha của dao động là π/2 thì vận tốc của vật là . Lấy π2 = 10. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3π (cm) thì động năng của con lắc là? ĐS: 0,03J.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 400 g và sợi dây treo không dãn có trọng lượng không đáng kể, chiều dài 0,1 m được treo thẳng đứng ở điểm A. Biết con lắc đơn dao động điều hoà, tại vị trí có li độ góc 0,075 rad thì có vận tốc 0,075 m/s. Cho gia tốc trọng trường 10 m/s2. Tính cơ năng dao động. ĐS: 4,5.10-3J.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Một con lắc đơn gồm một viên bi nhỏ khối lượng 100 g được treo ở đầu một sợi dây dài 1,57 m tại địa điểm có gia tốc trọng trường 9,81 m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả cho nó dao động điều hoà không có vận tốc ban đầu. Tính động năng viên bi chỉ góc lệch của nó là 0,05 rad. ĐS: 0,00577J.
[bookmark: _Hlk139362942]……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Description automatically generated]Bài 10: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một con lắc đơn dao động như hình vẽ. Biết rằng khối lượng của vật treo vào sợi dây là 0,2kg. Xác định: 
  a/ Chu kì và tần số góc của con lắc. ĐS: 1,2s; 5π/3 rad/s
  b/ Vận tốc cực đại của vật. ĐS: 0,35m/s.
  c/ Cơ năng của con lắc. ĐS: 4,9.10-3J.
  d/ Biên độ của vật. ĐS: 6,68cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Description automatically generated]Bài 11: Đồ thị hình bên mô tả sự thay đổi động năng theo li độ của quả cầu có khối lượng 0,4kg trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Xác định:
  a. Cơ năng của con lắc lò xo. ĐS: 80mJ. 
  b. Vận tốc cực đại của quả cầu. ĐS: 0,63m/s.
  c. Thế năng của con lắc lò xo khi quả cầu ở vị trí có li độ 2cm. ĐS: 20mJ.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Bài 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian cho ở hình vẽ. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2s. Xác định chu kỳ dao động của con lắc? ĐS: 0,8s.
	[image: Bài tập đồ thị của dao động điều hòa, dao động cơ, vật lý lớp 12]
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
	Bài 13: Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100 g, vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8cm. Tính tần số góc của dao động của con lắc lò xo. 
                                                                      ĐS: 5rad/s.
	[image: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án]
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· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 (cm). Tỉ số động năng và thế năng của vật tại li độ 1,5 cm là
A. 7/9.		B. 9/7.			C. 7/16.		D. 9/16.
Bài 2: Một con lắc lò xo mà vật có khối lượng 100 g. Vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz, cơ năng là 0,08 J. Tỉ số động năng và thế năng tại li độ x = 2 cm là 
A. 3.			B. 13.			C. 12.				D. 4.
Bài 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho g = 10m/s2, lấy 2  10. Chu kì và biên độ dao động của vật là:
A.  T  = 0,4s; A = 5cm   			B.  T = 0,2s; A= 2cm	
C.  T =  s; A = 4cm   				D.  T =  s; A = 5cm
Bài 4: Cllx gồm vật có khối lượng m = 500 g và lò xo có độ cứng k. Trong 5 s vật thực hiện được 5 dao động. Lấy π2 =10, độ cứng k của lò xo là
		A. k = 12,5 N/m 	B. k = 50 N/m 	C. k = 25 N/m 	D. k = 20 N/m
Bài 5: Cllx gồm lò xo k và vật m, dđđh với tần số f = 1 Hz. Muốn f ' = 0,5 Hz thì khối lượng của vật m' phải là
		A. m' = 2m. 	B. m' = 3m. 	C. m' = 4m. 	D. m' = 5m.
Bài 6: Một vật khối lượng m = 81 (g) treo vào một lò xo thẳng đứng thì tần số dđđh của vật là10 Hz. Treo thêm vào lò xo vật có khối lượng m' = 19 (g) thì tần số dao động của hệ là
		A. f = 11,1 Hz. 	B. f = 12,4 Hz. 	C. f = 9 Hz. 	D. f = 8,1 Hz.
Bài 7: Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = 4 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ dđđh với chu kỳ T1 = 1 s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên thì hệ dao động với khu kỳ T2 = 0,5 s. Khối lượng m2 bằng
		A. m2 = 0,5 kg 	B. m2 = 2 kg 	C. m2 = 1 kg 	D. m2 = 3 kg
Bài 8: Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kỳ dao động T1 = 1,8 s. Nếu mắc lò xo đó với vật nặng m2 thì chu kỳ dao động là T2 = 2,4 s. Chu kỳ dao động khi ghép m1 và m2 với lò xo nói trên:
		A. T = 2,5 (s). 	B. T = 2,8 (s). 	C. T = 3,6 (s). 	D. T = 3 (s).
Bài 9: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một clđ dđđh với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng tại VTCB, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng
		A. 6,8.10-3 J. 	B. 3,8.10-3 J. 	C. 5,8.10-3 J. 	D. 4,8.10-3 J.
Bài 10: Một clđ dđđh với chu kỳ T. Thời gian để động năng và thế năng bằng nhau ℓiên tiếp ℓà 0,5s. Tính chiều dài con ℓắc đơn, lấy g = π2.
	A. 10cm 	B. 20cm 	C. 50cm 	D. 100cm
Bài 11: Một clđ có chiều dài ℓ = 1m dđđh tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 =10 m/s2. Xác định chu kì của động năng?
A. 1 s 	B. 0,5s 	C. 2 s 	D. 0,25 s
Bài 12: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một clđ dđ với chu kỳ T = 2π/7 (s). Chiều dài của clđ đó là
	A. ℓ = 2 mm 	B. ℓ = 2 cm 	C. ℓ = 20 cm 	D. ℓ = 2 m
Bài 13: Tại cùng một nơi, nếu chiều dài clđ tăng 4 lần thì chu kỳ dđđh của nó
	A. giảm 2 lần. 	B. giảm 4 lần. 	C. tăng 2 lần. 	D. tăng 4 lần. 
Bài 14: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một clđ có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dđđh. Tần số góc dao động của con lắc là
	A. ω = 49 rad/s. 	B. ω = 7 rad/s. 	C. ω = 7π rad/s. 	D. ω = 14 rad/s.
Bài 15: Clđ chiều dài ℓ = 1 m, thực hiện 10 dao động mất 20 (s), (lấy π = 3,14). Gia tốc trọng trường tại nơi thí nghiệm là
	A. g =10 m/s2 	B. g = 9,86 m/s2 	C. g = 9,80 m/s2 	D. g = 9,78 m/s2
Bài 16: Một clđ có chiều dài là ℓ = 1 m dao động tại nơi có gia tốc g =10 m/s2. Lấy π2 =10, tần số dao động của con lắc là
	A. f = 0,5 Hz. 	B. f = 2 Hz. 	C. f = 0,4 Hz. 	D. f = 20 Hz.
Bài 17: Một clđ có chiều dài dây treo ℓ, dđđh tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ 
	A. tăng 11%. 	B. giảm 21%. 	C. tăng 10%. 	D. giảm 11%.
Bài 18: Một clđ dđđh tại một nơi cố định. Nếu giảm chiều dài con lắc đi 19% thì chu kỳ dao động của con lắc khi đó sẽ
	A. tăng 19%. 	B. giảm 10%. 	C. tăng 10%. 	D. giảm 19%.
Bài 19: Clđ có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 3 (s), clđ có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 4 (s). Khi clđ có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 sẽ dao động với chu kỳ là
	A. T = 7 (s). 	B. T = 12 (s). 	C. T = 5 (s).	D. T = 4/3 (s).
Bài 20: Clđ có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 10 (s), clđ có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 8 (s). Khi clđ có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 sẽ dao động với chu kỳ là
	A. T = 18 (s). 	B. T = 2 (s). 	C. T = 5/4 (s). 	D. T = 6 (s).



[bookmark: _Toc144578730]CHƯƠNG II:     SÓNG 


[bookmark: _Toc144578731]BÀI 8: 	MÔ TẢ SÓNG

I. THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC
	 Thí nghiệm:
 Đặt một miếng xốp nhỏ C trên mặt nước. Khi quay đĩa D làm cho vật tạo sóng O dao động lên xuống, thì dao động đó được truyền cho các phân tử nước từ gân ra xa.
[image: Trong thí nghiệm ở Hình 8.1 nếu ta thay đổi tần số dao động của nguồn sóng thì đại lượng nào sau đây không thay đổi] Kết quả: Quan sát qua thành kênh thẳng đứng, ta thấy mặt cắt của nước có dạng …………... Miếng xốp C ……………………………, còn những biển dạng của mặt nước …………….. đi từ nguồn sóng O ra xa cho ta hình ảnh về sóng có trên mặt nước. O là nguồn sóng, nước là môi trường truyền sóng, đường thẳng OC là phương truyền sóng.
	
	 Định nghĩa sóng cơ học:
 Sóng cơ là những biến dạng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi.
 Sóng cơ không truyền được trong chân không.

[image: A collage of images of a car
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II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG	
	 Nhờ có ……………………. giữa các phần tử nước mà các phần tử nước ở điểm M lân cận điểm O dao động theo. Đến lượt các phân tử nước ở điểm N lân cận điểm M dao động. Ta nói có sự truyền dao động từ điểm này sang điểm khác tạo nên sóng mặt nước.
	 Có hai nguyên nhân tạo nên sóng truyền trong một môi trường. Đó là ……………
 …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

	 Note: Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated] Sự lệch pha của các phân tử môi trường trên phương truyền sóng
- Tại thời điểm t = 0 phân tử nước tại O bắt đầu đi lên, còn các điểm khác chưa dao động.
- Tại thời điểm  (hình a) phân tử nước tại O đi lên đến vị trí biên, sóng truyền đến điểm M cách O một đoạn  Phân tử nước tại M trễ pha so với phân tửe nước tại O.
- Tại thời điểm  (hình b) phân tử nước tại O về VTCB, phân tử nước tại M đi lên đến vị trí biên, sóng lan đến điểm N cách M một khoảng bằng  Điểm N trễ pha  so với điểm M, trễ pha góc so với O.
	- Tại thời điểm  hình dạng sóng được mô tả như hình c, hình d.
	
* ĐỒ THI SÓNG CƠ HỌC:
[image: A diagram of a function
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	 Đồ thị sóng có dạng là đường hình sin.

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG
	 Biên độ sóng:
Biên độ sóng  là độ lệch lớn nhất của phân tử sóng khỏi vị trí cân bằng. Sóng có biên độ càng lớn thì phân tử sóng dao động càng mạnh.
	 Bước sóng:
	 Định nghĩa 1 về bước sóng: Bước sóng là ……………………………………………….
……………. 
	 Định nghĩa 2 về bước sóng: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động ……………. và ………………… trên cùng phương truyền sóng.

	MỐI QUAN HỆ VỀ PHA
	KHOẢNG CÁCH

	Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động đồng pha với nhau.
	

	Giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha
	

	Giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha
	

	Giữa n gợn lồi (n ngọn sóng/ đỉnh sóng) liên tiếp dao động cùng pha
	


		 Chu kì sóng:
	 Chu kì sóng chính bằng chu kì dao động của phân tử sóng. Chu kì kí hiệu là  đơn vị là giây.

 	N là số lần nhô lên của 1 điểm hay số đỉnh sóng đi qua một vị trí hoặc số lần sóng dập vào bờ trong thời gian t(s)

		Tần số sóng: 
	 Đại lượng  được gọi là tần số sóng.

		 Tốc độ truyền sóng:
	 Tốc độ truyền sóng  là tốc độ lan truyền dao động trong không gian.
	 Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng v có một giá trị không đổi.
	 Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào 3 yếu tố: …………., …………………………. của môi trường, …………………………….
	 Trong một môi trường đồng chất (đồng tính) thì tốc độ truyền sóng không đổi.
	 So sánh tốc độ truyền sóng của một sóng đi qua các môi trường thì 
	 Tốc độ truyền sóng khác với tốc độ dao động của các phần tử sóng.
	- Tốc độ truyền sóng  
 	 Tốc độ dao động phần tử sóng là  
	 Note: Khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác ………… và ………… không thay đổi, tốc độ sóng thay đổi nên bước sóng thay đổi.

	 Cường độ sóng: 
	 Cường độ sóng  được định nghĩa là năng lượng sóng được truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương trựyên sóng trong một đơn vị thời gian.
[image: A screenshot of a math problem
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· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
Câu 2: Kết luận nào sau đây không đúng về quá trình lan truyền của sóng cơ?
A. Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng.
B. Không có sự truyền pha của dao động.
C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền.
D. Là quá trình truyền năng lượng.
Câu 3: Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào 
A. bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
B. bản chất môi trường truyền sóng.
C. chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
D. tần số sóng và bước sóng.
Câu 4: Sóng cơ là
A. dao động lan truyền trong một môi trường.
B. dao động của mọi điểm trong một môi trường.
C. một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.
D. sự truyền chuyển động của các phần tử trong môi trường.
Câu 5: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là
A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.
B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.
C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.
Câu 6: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng không đổi là
A. tần số sóng.	B. tốc độ truyền sóng.	C. biên độ của sóng.	D. bước sóng.
Câu 7: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường
A. rắn, lỏng và chân không.	B. rắn, lỏng, khí.
C. rắn, khí và chân không.	D. lỏng, khí và chân không.
Câu 8: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường
A. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng.
B. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng.
C. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng.
D. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng.
Câu 9: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.
C. Những phần từ của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau .
Câu 10: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 11: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng . Hệ thức đúng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình truyền sóng?
A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi.
B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.
D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.

Câu 13: Chọn câu sai. Bước sóng  của sóng cơ học là
A. quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 1 chu kỳ sóng.
B. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng.
C. quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 1 giây.
D. hai lần khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha.
Câu 14: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là
A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.
B. tốc độ cực tiểu cửa các phần tử môi trường truyền sóng.
C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?
A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.
D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 16: Khi nói về bước sóng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Bước sóng là quãng đường truyền được trong một chu kì.
B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau.
C. Hai phần tử môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động vuông pha nhau.
D. Bước sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
Câu 17: Sóng cơ học là quá trình 
(I) truyền pha. (II) truyền năng lượng. (III) truyền vật chất. (IV) truyền pha dao động.
A. (I), (II) và (IV).	B. (I), (II) và (III).	C. (I), (III) và (IV).	D. (II), (III) và(IV).

Câu 18: Gọi  lần lượt là vận tốc truyền sóng cơ trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Kết luận đúng là




A. 	B. 	C. 	D. 

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
[bookmark: EoF]		Câu 1: Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10 m. Ngoài ra người đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76 s.
		a. Tính chu kỳ dao động của nước biển.
		b. Tính vận tốc truyền của nước biển.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 s. 
		a. Tính bước sóng.
		b. Tìm chu kì dao động.
		c. Tính tốc độ truyền sóng.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Một sóng cơ lan truyền với tần số ƒ = 500 Hz, biên độ A = 0,25 mm. Sóng lan truyền với bước sóng  λ = 70 cm. 
		a. Tính tốc độ truyền sóng.
		b. Tính tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất môi trường.


ĐS: a) ;  b) 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Một sóng cơ học có tần số 45 Hz lan truyền với tốc độ 360 cm/s. Tính
	a. khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
	b. khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha. 
	c. khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động vuông pha.
ĐS: a) 8m; b) 4m; c) 2m .
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Trên mặt hồ yên lặng, một người làm cho con thuyền dao động tạo ra sóng trên mặt nước. Thuyên thực hiện được 24 dao động trong 40 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 12 cm so với mặt hồ yên lặng và ngọn sóng tới bờ cách thuyền 10 m sau 5 s. Với số liệu này, hãy xác định:
	a. Chu kì dao động của thuyên.
	b. Tốc độ lan truyền của sóng.
	c. Bước sóng.
	d. Biên độ sóng.
ĐS: a) 1,7s; b) 2m/s; c) 3,3 m/s; d) 12cm.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox có phương trình sóng u = 10cos(800t – 20d) cm, trong đó tọa độ d tính bằng mét (m), thời gian t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là bao nhiêu?
ĐS: 40m/s 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..


Bài 7: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm  và  trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s đến 5m/s. Xác định tốc độ truyền sóng.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: 
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình  (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 15 Hz.	B. 10 Hz.	C. 5 Hz.	D. 20 Hz.
Câu 2: 
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình  (mm). Biên độ của sóng này là


A. 2 mm.	B. 4 mm.	C.  mm.	D. 40 mm.
Câu 3: 
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là  (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là
A. 6 cm.	B. 5 cm.	C. 3 cm.	D. 9 cm.
Câu 4: 

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao  lần trong khoảng thời gian  Chu kì của sóng biển là




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 5: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 7 lần trong 18 giây và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 3 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là
A. 2 m/s.	B. 1 m/s.	C. 1,5 m/s.	D. 0,5 m/s.
Câu 6: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là
A. 0,5 m.	B. 0,25 m.	C. 1 cm.	D. 1 m.
Câu 7: 


Trong khoảng thời gian  một người quan sát thấy có ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Tốc độ truyền sóng là  Khoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất có giá trị là




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 8: 


Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao  lần trong khoảng thời gian  và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là  Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Một người quan sát một mẩu gỗ dao động trên mặt nước, thấy nó nhô lên 4 lần trong 12 s. Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là 100 cm. Tốc độ truyền sóng bằng


A. 	B. 5 cm/s.	C. 	D. 6,25 cm/s.
Câu 11: 
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình  (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 15 Hz.	B. 10 Hz.	C. 5 Hz.	D. 20 Hz.
Câu 12: 
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình  (mm). Biên độ của sóng này là


A. 2 mm.	B. 4 mm.	C.  mm.	D. 40 mm.
Câu 5: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 
A. 30 m/s	B.15 m/s	C. 12 m/s	D. 25 m/s
Câu 6: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.
A. 0,25Hz; 2,5m/s	B. 4Hz; 25m/s	C. 25Hz; 2,5m/s	D. 4Hz; 25cm/s.


[bookmark: _Toc144578732]BÀI 9: 	SÓNG NGANG. SÓNG DỌC.
[bookmark: _Toc144578733]SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ


I. SÓNG NGANG:
	Thí nghiệm: Trong thí nghiệm sóng truyền trên mặt nước dưới đây thì các phân tử nước tại O, rồi tại M dao động lên, xuống theo phương thẳng đứng, trong khi sóng truyền từ 0 đến M theo phương ngang.
[image: Giải Vật lí 11 Kết nối Bài 8 Mô tả sóng | Vật lí 11 KNTT - Tech12h][image: D:\03_MANG_XA_HOI_VAT_LI\WORD HOA TAI LIEU VAT LY\DOT PHA 8+\DOT 5\HINH SONG NGANG.png]

	ĐỊNH NGHĨA
	Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

	MÔI TRƯỜNG TRUYỀN
	Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.

	VÍ DỤ
	[image: Sự truyền sóng cơ]
			[image: A diagram of a person's hand pointing at a graph
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	sóng truyền trên mặt nước
	sóng truyền trên sợi dây cao su




II. SÓNG DỌC:
	Thí nghiệm: Đặt một lò xo ống dài và mềm trên mặt bàn nhẵn. Dùng tay cầm một đầu lò xo và cho bàn tay dao động dọc theo trục của lò xo. 
[image: Giải SGK Vật lí 11 Bài 9 (Kết nối tri thức): Sóng ngang. Sóng dọc. Sự  truyền năng lượng của sóng cơ][image: D:\03_MANG_XA_HOI_VAT_LI\WORD HOA TAI LIEU VAT LY\DOT PHA 8+\DOT 5\HINH SONG DOC.png]
	Kết quả: Nhờ có lực đàn hồi giữa các vòng lò xo mà các biến dạng nén - dãn lan truyền đi xa dọc theo trục của lò xo.

	ĐỊNH NGHĨA
	Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

	MÔI TRƯỜNG TRUYỀN
	Sóng dọc truyền được cả trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

	VÍ DỤ

	[image: Sóng âm tần số cao sẽ là phương pháp mới giúp kích thích mọc xương]
	
		

	
	sóng âm
	sóng truyền trên sợi dây cao su


	
Note: Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa sóng dọc và sóng ngang.

	
	SÓNG DỌC
	SÓNG NGANG

	GIỐNG NHAU
	Đều là sự lan truyền dao động trong môi trường vật chất.

	KHÁC NHAU
	Có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.
	Có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.



III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG BỞI SÓNG:
	 Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.
	 Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng vì khi sóng truyền đến đâu thì phần tử vật chất ở đó dao động vì nó đã nhận được năng lượng.

IV. SÓNG ÂM:
[bookmark: _Toc519408889]	 Sóng âm và cảm giác âm:
	a. Thí nghiệm:
	- Lấy một lá thép mỏng, giữ cố định một đầu, còn đầu kia để cho tự do dao động (xem hình). 



	
- Khi cho lá thép dao động là một vật phát dao động âm. Lá thép càng ngắn thì tần số dao động của nó càng lớn. Khi tần số nó nằm trong khoảng 16 Hz đến 20000 Hz thì ta sẽ nghe thấy âm do lá thép phát ra.
	b. Giải thích:
	+ Khi phần trên của lá thép cong về một phía nào đó nó làm cho lớp không khí ở liền trước nó nén lại và lớp không khí ở liền sau nó giãn ra. Do đó khi lá thép dao động thì nó làm cho các lớp không khí nằm sát hai bên lá đó bị nén và dãn liên tục.
	+ Nhờ sự truyền áp suất của không khí mà sự nén, dãn này được lan truyền ra xa dần, tạo thành một sóng dọc trong không khí. Sóng này có tần số đúng bằng tần số dao động của lá thép. Khi sóng truyền đến tai ta thì nó làm cho áp suất không khí tác dụng lên màng nhĩ dao động với cùng tần số đó. Màng nhĩ bị dao động và tạo ra cảm giác âm.

	 Âm và sóng âm:
	 Một vật phát dao động phát ra âm là một nguồn âm.
	 Âm là cảm giác của tai.
	 Sóng âm là sóng cơ học mà tai người có thể cảm nhận được. Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn. Sóng âm không truyền trong chân không.
	 Sóng âm truyền trong chất khí là sóng dọc.
	 Sóng âm truyền trong chất rắn, chất lỏng là sóng ngang hoặc sóng dọc.
	 Trong không khí sóng âm có dạng hình cầu.

	 Tốc độ truyền âm:
	 Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường (đặc tính đàn hồi, nhiệt độ và mật độ của môi trường, khối lượng riêng của môi trường).
	 Tốc độ truyền âm: vrắn  > vlỏng > vkhí.
	 Các vật liệu cách âm có tính đàn hồi kém như bông, xốp,…
	
 Đặc điểm tần số âm:
	
	HẠ ÂM
	ÂM NGHE ĐƯỢC
	SIÊU ÂM

	TẦN SỐ
	nhỏ hơn 16 Hz
	từ 16 Hz đến 20000 Hz
	lớn hơn 20000 Hz

	CẢM NHẬN TAI NGƯỜI
	Tai người không nghe được.
	Gây ra cảm giác âm trong tai con người.
	Tai người không nghe được.

	MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CẢM NHẬN ĐƯỢC
	Voi, chim bồ câu…. nghe được hạ âm.
	
	Dơi, chó, cá heo... có thể nghe được siêu âm.

	ĐẶC ĐIỂM CHUNG
	Có cùng bản chất vật lí, cùng là sóng cơ học, truyền trong các môi trường đàn hồi, không truyền trong chân  không.



· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
	Sóng mặt nước và sóng âm truyền trong không khí có đặc điểm gì chung và riêng?
	GIỐNG NHAU
	Sóng mặt nước và sóng âm truyền trong không khí đều là …………………………

	KHÁC NHAU
	Sóng mặt nước là …………….
Sóng âm truyền trong không khí là …………….


Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Sóng …………… là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 
b. Sóng dọc là sóng có …………………………trùng với phương truyền sóng.
c. Sóng cơ, khi truyền sóng chỉ có …………………………được truyền đi còn ……………… …………… của môi trường có sóng truyền qua thì ……………………………………….
d. Sóng âm là ……………, có tần số nằm trong khoảng …………………………là âm nghe được, âm có tần số < ……… gọi là ……………, âm có tần số > ………… gọi là …………….
Câu 2: Chọn câu đúng.
A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.
B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.
C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
Câu 3: Tìm phát biễu sai khi nói về sóng cơ.
A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên củng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.
B. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.
C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần từ môi trường.
D. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.
Câu 4: Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.		B. không khi.		C. nước.		D. kim loại.
Câu 5 : Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương ngang.		B. là phương thẳng đứng.
C. trùng với phương truyền sóng.	D. vuông góc với phương truyền sóng.
· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
[image: A graph with a line and a curve

Description automatically generated]Bài 1: Một sóng hình sin được mô tả như hình bên dưới
	a) Xác định bước sóng của sóng.
	b) Nếu chu kì của sóng là 1 s thì tần số và tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu? 
	c) Bước sóng sẽ bằng bao nhiêu nếu tần số tăng lên 5 Hz và tốc độ truyền sóng không đổi? Vẽ đồ thị biểu thị li độ – quãng đường truyền sóng trong trường hợp này và đánh dấu rõ bước sóng trên đồ thị. 
ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 11		THPT TRUNG PHÚ

Trang 2
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[image: A graph of a function

Description automatically generated]Bài 2: Hình bên dưới mô tả một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một sợi dây dài ở một thời điểm nhất định. Cho biết tốc độ truyền sóng v= 1 m/s.
	a) Tính tần số f của sóng.
	b*) Vẽ đồ thị mô tả sóng ở thời điểm sau 0,025 s. Cho biết khi đó điểm P và Q đang chuyển động lên hay xuống?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 3: Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5m/s. Trên phương truyền sóng, sóng truyền tới điểm rồi mới tới điểm Q cách nó 16,125cm. Tại thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu điểm Q sẽ hạ xuống thấp nhất?(7,5.10‑3s)
	……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….
	………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..



· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một sóng ngang có tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60m/s, qua điếm A rồi đến điểm B cách nhau 7,95m. Tại một thời điểm nào đó A có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm B đang có li độ
A. âm và đang đi xuống.			B. âm và đang đi lên.
C. dương và đang đi lên.			D. dương và đang đi xuống.
[image: A graph showing the number of numbers

Description automatically generated]Câu 2: Mũi tên nào trong Hình 9.1 mô tả đúng hướng truyền dao động của các phần tử môi trường?


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 3: Nếu tốc độ truyền sóng âm trong Hình 9.1 là 340m/s thì tần số của sóng khoảng
A. 566,7Hz.		B. 204Hz.		C. 0,00176Hz.		D. 0,176Hz.
Câu 4: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ P đến Q. Hai điểm P,Q trên phương truyền sóng cách nhau PQ = . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.		B. Li độ P,Q luôn trái dấu.
C. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.
D. Khi P có li độ cực đại thì Q qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi Q có li độ cực đại thì P qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

Câu 5: Một lá thép dao động với chu kì  Âm do nó pháp ra là
A. siêu âm.	B. không phải sóng âm.	           C. hạ âm.	D. âm nghe được.




[bookmark: _Toc144578734]BÀI 11: SÓNG ĐIỆN TỪ


I.SÓNG ĐIỆN TỪ
Định nghĩa: Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
Đặc điểm cơ bản:
Sóng điện từ có tần số (hay bước sóng) là một dải rộng gọi là thang sóng điện từ. Ánh sáng cũng là một loại sóng điện từ.
II.THANG SÓNG ĐIỆN TỪ
Sóng điện từ có thể được phân loại dựa theo bước sóng(hoặc tần số).
[image: A diagram of a spectrum
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1.Sóng vô tuyến
	Loại sóng (vô tuyến)
	 Tần số (Hz)- Bước sóng(m)
 (Frequency)- (wavelength)
	   Đặc điểm truyền sóng và công dụng

	Sóng dài & cực dài (LW)
	3 k     →   300 k (Hz)
100    → 1 k (m)
	Ít bị nước hấp thu → thông tin liên lạc trong môi trường nước.

	Sóng trung (MF - MW)
	0,3M→3M(Hz) 1000→100 (m)
	Bị tầng điện ly (ban ngày) hấp thu →chỉ dùng phát sóng truyển thanh về đêm.

	Sóng ngắn-sóng cao tần    
(HF – SW)
	3M      →    30 M (Hz) 
100     →    10      (m)
	Bị tầng điện ly phản xạ(mạnh),mặt đất phản xạ(yếu) →dùng phát sóng truyền thanh (đi xa).

	Sóng cực ngắn-siêu cao tần (VHF-UHF)-sóng viba(micro waves)
	0,03G  →   30 G  (Hz) 
      10  →   0,01   (m)
	Truyền xa theo đường thẳng,có thể xuyên qua tầng điện ly → sóng truyền hình,thông tin liên lạc vệ tinh, thông tin liên lạc dân dụng(wifi,bluetooth), lò vi sóng…

	Long Waves:LW  ;;  Medium Frequency:MF – Medium Waves:MW  ;;   Short waves:SW--High frequency:HF ;; Very High Frequency :VHF – Ultra High Frequency : UHF



2.Sóng-tia hồng ngoại (infrared-rays: IR)
Bước sóng : từ 0,76 µm đến 1 mm.
Nguồn phát : tất cả các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường thì đều có thể phát tia hồng ngoại ra môi trường.Nguồn thông dụng: bếp gas,bếp than,bóng đèn………
Tác dụng-ứng dụng: truyền nhiệt,làm đen kính ảnh….,remote,sưởi ấm,sấy khô,camera hồng ngoại…..	
3.Ánh sáng nhìn thấy (Visible light)
Ánh sáng nhìn thấy là một phần nhỏ của thang sóng điện từ,có bước sóng trong dải từ 0,76 µm đến 0,38 µm.Theo cảm nhận của mắt người,ánh sáng nhìn thấy là một dải sáng có màu sắc thay đổi theo thứ tự đỏ,cam,vàng,lục,lam,chàm,tím trong đó màu đỏ có bước sóng bắt đầu từ 0,76 µm và màu tím kết thúc ở bước sóng 0,38 µm.
Nguồn phát cơ bản: Mặt Trời,ngọn đèn,tia chớp…..
4.Tia tử ngoại (Ultraviolet Rays;UV)
-Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được có bước sóng từ 10 nm đến 380 nm
-Nguồn phát-ứng dụng: vật có nhiệt độ trên 20000C thì có thể phát ra tia tử ngoại,nhiệt độ càng cao thì tia tử ngoại phát ra có bước sóng càng nhỏ (Mặt Trời,hàn hồ quang…)-diệt khuẩn,khử trùng…
5.Tia Rơn-ghen (tia X)
-Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 0,01 nm đến 10 nm.
-Nguồn phát: khi dòng electron tốc độ cao đập vào tấm kim loại (có nguyên tử lượng lớn) thì tấm kim loại sẽ phát ra tia X,hiện tượng này thường xảy ra trong một thiết bị gọi là ống tia X (hay ống Rơn-ghen).
-Ứng dụng: dùng chụp X-quang trong y tế,soi hành lý,tìm khuyết tật của các vật đúc bằng kim loại….
6.Tia gamma (tia )
-Tia gamma có bước sóng nhỏ từ 10-5 nm đến 0,01 nm và là sóng điện từ có bước sóng nhỏ nhất trên thang sóng điện từ.
-Nguồn phát-ứng dụng: tia gamma xuất hiện trong các khối vật liệu phóng xạ ; dùng trong điều trị ung thư (xạ trị),soi khuyết tật của vật đúc kim loại…


· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Nhận xét nào dưới đây là đúng? Sóng điện từ
A. là sóng dọc giống như sóng âm.
B. là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.
C. là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.
D. chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang..
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 3: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ.		B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng. 	D. Khúc xạ 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ.
C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến?
A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung.
B. Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn.
C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày.
D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh.
Câu 5: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến:
A. Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền được xa, ban đêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền được xa.
B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh
C. Các sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.
D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn.
Câu 6: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hoá mạnh các chất khí.
Câu 7: Tia X
A. cùng bản chất với sóng âm.	
B. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với tia tử ngoại.	
D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
Câu 8: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là
A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.     B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.                                     D. không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.
Câu 9: Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng huỷ diệt của
A. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.    
B. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.	
D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
Câu 10: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc màu lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại.	B. tia đơn sắc lục.	C. tia X.                 D. tia tử ngoại.
Câu 11: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ.	
B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.
D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hoá học.
Câu 12: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
Câu 13: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại làm ion hoá không khí.	
B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
Câu 14: Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau
A. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy. 
C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.
D. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 m. 	
C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 m.	
C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.	
D. Tịa hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.	
B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.	
C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 5000C.	
D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.	
B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp dẫn.	
C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ.	
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.	
B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.	
C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
D. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên.	
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.	
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.	
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.	
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.	
B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.	
C. Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ.	
D. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
Câu 22: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ?
A. Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn
B. Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại.	
C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.	
D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.
Câu 23: Chọn câu đúng.
A. Tia X là sóng điện tử có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.	
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.	
C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.	
D. Tia X cố thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Câu 24: Chọn câu sai
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.	
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.	
D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
Câu 25: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?
A. Tia X.	           B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	           D. Tia tử ngoại.
Câu 26: Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?
A. Tia X.	           B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	           D. Tia tử ngoại.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.	
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.	
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang	
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
Câu 29: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì?
A. Khả năng đâm xuyên mạnh.	
B. Làm đen kính ảnh.	
C. Kích thích tính phát quang của một số chất.	
D. Hủy diệt tế bào.
Câu 30: Một vật nung nóng đến gần và nhỏ hơn 5000C sẽ phát:
A. Tia hồng ngoại.	               B. Tia tử ngoại.	
C. Tia Rơn ghen.	                D. A, B, C đều đúng.
Câu 31: Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không?
A. Chữa ung thư (nông trên da).	B. Ion hóa chất khí.	
C. Ghi được ảnh trên phim.	D. Diệt vi khuẩn.
Câu 32: Tia hồng ngoại có :
A. bước sóng > 0,76 m không trông thấy.   B. bước sóng < 0,76 m không trông thấy	
C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.      D. bước sóng < 0,6 n không trông thấy.
Câu 33: Tia tử ngoại có :
A. bước sóng > 0,76 m không trông thấy.	
B. bước sóng < 0,01 m và trông thấy.	
C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.	
D. bước sóng > 0,4 m không trông thấy.
Câu 34: Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại :
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất.	
B. Làm ion hóa không khí.	
C. Trong suốt đối với thủy tinh ; nước.	
D. Giúp cho xương tăng trưởng.
Câu 35: Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng
A. Mắt bình thường.	
B. Màn huỳnh quang; kính ảnh.	
C. Vôn kế.	
D. Ampe kế.
Câu 36: Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây :
A. không làm đen kính ảnh.	
B. bị lệch trong điện trường và từ trường.	
C. kích thích sự phát quang của nhiều chất.	
D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.
Câu 37: Chọn câu trả lời sai. Tia hồng ngoại :
A. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
B. có bản chất là sóng điện từ.	
C. do các vật bị nung nóng phát ra. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt.	
D. ứng dụng để trị bệnh còi xương.
Câu 38: Ánh sáng có bước sóng 0,55.10-3mm là ánh sáng thuộc:
A. Tia hồng ngoại.		B. Ánh sáng khả kiến (thấy được).	
C. Ánh sáng tím.		D. Tia tử ngoại.
Câu 39: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-10-7 thuộc loại nào?
A. Tia hồng ngoại.	
B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia tử ngoại.	
D. Tia Rơn ghen.
Câu 40: Các nguồn phát ra tia tử ngoại là: Chọn câu sai
A. Mặt Trời.	
B. Hồ quang điện.	
C. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng.	
D. Đèn cao áp thủy ngân.

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz. Bước sóng của sóng điện từ đó là
	A. = 25 m 	B. = 60 m 	C. = 50 m 	D. = 100 m
Câu 2: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là
	A. = 10 m 	B. = 3 m 	C. = 5 m 	D. = 2 m
Câu 3: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là
	A. = 2000 m. 	B. = 2000 km. 	C. = 1000 m. 	D. = 1000 km.
Câu 4: Một sóng điện từ có tần sốtruyền trong chân không với tốc độ thì có bước sóng là
A. 16 m	B. 9 m	C. 10 m	D. 6 m
Câu 5: Một máy phát sóng điện từ trong chân không phát ra sóng cực ngắn có bước sóng bằng 6 m. Sóng này có tần số bằng
A. 50 MHz. 	B. 60 MHz. 	C. 20 MHz. 	D. 17 MHz.
Câu 6: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76 m. Cho . Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị
A. từ 3,95.1014  Hz đến 7,89.1014  Hz.	B. từ 3,95.1014  Hz đến 8,50.1014  Hz	
C. từ 4,20.1014  Hz đến 7,89.1014  Hz.	D. từ 4,20.1014  Hz đến 6,50.1014  Hz
Câu 7: Một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng λ = 10/3 m, vận tốc ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng
    A. 90 MHz			B. 60 MHz		C. 100 MHz		D. 80 MHz
Câu 8 (CĐ - 2009): Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là
	A. 300 m.	B. 0,3 m.	C. 30 m.	D. 3 m.
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I.HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA 2 SÓNG TRÊN MẶT NƯỚC
1.Thí nghiệm
[image: A diagram of a machine

Description automatically generated]

Kết quả thí nghiệm
-Với cần rung gắn một quả cầu,hình ảnh thu được là các vòng tròn đồng tâm sáng tối xen kẽ,lan truyền từ tâm dao động đi ra.
-Với cần rung gắn 2 quả cầu,hình ảnh thu được là các đường cong (hyperbol) sáng tối ổn định,không lan truyền ra xa 2 nguồn.

2.Giải thích
Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Các gợn sóng ổn định được gọi là các vân giao thoa.
3.Điều kiện để xảy ra giao thoa
· Dao động cùng phương, cùng tần số.
· Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp tạo ra gọi là hai sóng kết hợp.
Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.
[image: A diagram of a diagram

Description automatically generated]

II.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG
1.Thí nghiệm.
Bố trí thí nghiệm như hình vẽ.
[image: A diagram of a measuring device

Description automatically generated]
Kết quả thí nghiệm : khi dùng nguồn sáng là nguồn laze đơn sắc,trên màn quan sát E có những vạch sáng tối xen kẽ giống như hình ảnh những cực đại  và cực tiểu giao thoa trong sóng nước.
[image: A diagram of a red triangle

Description automatically generated]
Kết luận: những vạch tối là chỗ hai sóng ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau,những vạch  sáng là chỗ hai sóng ánh sáng tăng cường lẫn nhau.Hệ những vạch sáng tối nằm xen kẽ nhau được gọi là hệ vân giao thoa của sóng ánh sáng.

2.Công thức 
[image: A diagram of a triangle with lines and letters

Description automatically generated]Hình 12.5 là sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Young.Gọi:
-O là vị trí xuất hiện vân sáng chính giữa(VSTT).
-a là khoảng cách giữa 2 khe : a = F1F2
-D = IO là khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát M
-i là khoảng vân (khoảng  cách giữa 2 vân sáng liên tiếp hoặc 2 vân tối liên tiếp)

*Điều kiện để có vân sáng, vân tối
 	+ điều kiện vân sáng tại A: 
 	+ điều kiện vân tối tại A:    
*Công thức xác định bước sóng ánh sáng:
 	qua thí nghiệm,ta có thể đo được i,a,D và từ đó ta có thể tính được  theo công thức: 

*Công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối:
 	+vị trí vân sáng:        

 	+ vị trí vân tối:          
· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng:
A. Ánh sáng có bản chất sóng. 	B. Ánh sáng là sóng ngang.
C. Ánh sáng là sóng điện từ. 	D. Ánh sáng có thể bị tán sắc.
Câu 2. Chọn câu sai:
A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.	
B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa.
C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng.	
D. Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp.
Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp bằng
A. một khoảng vân.	B. một nửa khoảng vân.	
C. một phần tư khoảng vân.	D. hai lần khoảng vân.
Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân tăng lên.	B. khoảng vân giảm xuống.
C. vị trị vân trung tâm thay đổi.	D. khoảng vân không thay đổi.
Câu 5. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 thì khoảng vân là i1. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 thì khoảng vân là:




	A.    	 B. 	        C. 	D. 
Câu 6. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc do bước sóng ánh sáng?
A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton. 
B. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
C. Thí nghiệm giao thoa với khe Young. 
D. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.
Câu 7. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:
A. Đơn sắc       B. Cùng màu sắc        C. Kết hợp         D. Cùng cường độ sáng
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng: Khoảng cách giữa hai khe là 1mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Dùng ánh sáng đơn sắc ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc  4  là 4,5 mm . Tìm bước sóng của ánh sáng ?
A. 0,66 m	B. 0,60m	C. 0,56m	D. 0,76m
Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là D = 1 m, khoảng vân đo được là i = 2 mm. Bước sóng của ánh sáng là
	A. 0,4 μm.    	B. 4 μm.   	 C. 0,4.10–3 μm. 	D. 0,4.10–4 μm.
Câu 3: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là
	A. 1,6 mm.       	 B. 1,2 mm. 	C. 1,8 mm.    	D. 1,4 mm.
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là
	A. 0,65μm.     	B. 0,71 μm. 	C. 0,75 μm.  	D. 0,69 μm.
Câu 5: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là
	A. ± 9,6 mm.   	B. ± 4,8 mm.  	C.± 3,6 mm. 	D. ± 2,4 mm.
Câu 6: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân tối bậc 4 về phía + là
	A. 6,8 mm.     	B. 3,6 mm. 	C. 2,4 mm.    	D. 4,2 mm.
Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,64 μm. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng
	A. 1,20 mm.   	B. 1,66 mm. 	C. 1,92 mm. 	D. 6,48 mm.
Câu 8: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm. Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng
	A. 1,6 mm.   	 B. 0,16 mm. 	C. 0,016 mm. 	D. 16 mm.
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, biết D = 1 m, a = 1 mm. Khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6 mm. Tính bước sóng ánh sáng.
	A. 0,44 μm      	B. 0,52 μm 	C. 0,60 μm    	D. 0,58 μm.
Câu 10: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 2 m; a = 1 mm; λ = 0,6 μm. Vân tối thứ tư cách vân trung tâm một khoảng
	A. 4,8 mm     	B. 4,2 mm 	C. 6,6 mm     	D. 3,6 mm
Câu 11: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 2 m; a = 1 mm; λ = 0,6 μm. Vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng
	A. 4,2 mm     	B. 3,6 mm 	C. 4,8 mm      	D. 6 mm
Câu 12: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào hai khe là:
	A. 0,40 μm     	B. 0,50 μm 	C. 0,60 μm    	D. 0,75 μm.
Câu 13: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5 mm, ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm.
	A. 0,60 μm       	B. 0,55μm 	C. 0,48 μm    	D. 0,42 μm.
Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, tại vị trí cách vân trung tâm 3,6mm, ta thu được vân sáng bậc 3. Vân tối bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng:
	A. 4,2 mm     	 B. 3,0 mm 	C. 3,6 mm      	D. 5,4 mm
Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5m. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 2,75 mm là
	A.vân tối thứ  6	B. vân tối thứ 4  	C.vân tối thứ  5	  D. vân sáng bậc 6 
Câu 16: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của ánh sáng là:
	A. 0,4m	B. 4m	C. 0,4 .10-3m	D. 0,4 .10-4m
Câu 17: Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn.
    A. 0,7mm   	B. 0,6mm    	C. 0,5mm	D. 0,4mm
Câu 18: Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba.
    A. 0,75mm  	B. 0,9mm	C. 1,5mm	D. 1,75mm
Câu 19: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Tọa độ của vân sáng bậc 5 là:
   A.± 2,4mm	B. ± 6mm 	C. ± 4,8mm	D. ± 3,6mm
Câu 20: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Iâng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Người ta thấy khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ 7 là 4,5mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là:
	A.0,6 μm.	B.0,46 μm.	C.0,72 μm.	D.0,57 μm.




BÀI 13: SÓNG DỪNG 

I.THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG DỪNG
[image: A screenshot of a phone

Description automatically generated] [image: A machine with a long pole

Description automatically generated with medium confidence]
Từ thí nghiệm,rút ra kết luận là muốn xảy ra hiện tượng sóng dừng,tần số của sóng phải phù hợp với chiều dài sợi dây.
II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG DỪNG
1.Đặc điểm của sóng dừng:
Sóng dừng được tạo thành khi 2 sóng cùng biên độ,cùng bước sóng,truyền trên cùng một phương nhưng theo 2 chiều ngược nhau.Hai sóng này gặp nhau và giao thoa với nhau tạo ra hiện tượng sóng dừng.
Nơi nào 2 sóng cùng pha nhau gặp nhau thì tăng cường biên độ và tạo ra bụng sóng,nơi nào 2 sóng ngược pha nhau gặp nhau thì triệt tiêu lẫn nhau và tạo ra nút sóng.
2.Điều kiện của sóng dừng:
Điều kiện để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây có 2 đầu được buộc cố định là chiều dài sợi dây phải bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
 	  với n = 1,2,3….
Điều kiện để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây (hay  cột khí) có 1 đầu cố định và đầu còn lại tự do là chiều dài sợi dây phải bằng số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng.
 	  với n = 0,1,2,3….
III.SÓNG DỪNG TRONG CÁC NHẠC CỤ
Âm thanh do các nhạc cụ phát ra chính là sóng dừng đang xảy ra trên nhạc cụ và lan truyền ra bên ngoài. Độ cao thấp của các nốt nhạc phụ thuộc vào tần số (bước sóng) xảy ra sóng dừng trong nhạc cụ đó.
1. Sóng dừng với các nhạc cụ dây
Với các nhạc cụ dây (các loại đàn có dây),dây đàn thường được cố định 2 đầu vào cần đàn.Khi gảy vào dây,trên dây sẽ có sóng dừng.Khi dùng tay ấn (chặn) dây đàn ở các vị trí khác nhau trên cần đàn thì chiều dài dây sẽ thay đổi dẫn đến bước sóng (tần số) của sóng dừng cũng sẽ thay đổi theo và âm phát ra sẽ có sự cao thấp khác nhau. Bầu đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng,làm tăng cường độ âm (sóng dừng) xảy ra trên dây.
2. Sóng dừng với các nhạc cụ khí
Các nhạc cụ khí (sáo,kèn..)khi được thổi,sẽ có cột khí dao động bên trong nhạc cụ tạo ra sóng dừng,khi thay đổi các lỗ bị bịt (hay các nút bấm) thì chiều dài cột khí sẽ bị thay đổi dẫn đến bước sóng(tần số) của sóng dừng cũng sẽ thay đổi theo và âm phát ra cũng thay đổi theo.

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. (CĐ12) Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
	B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
	C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
	D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Câu 2. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng:
	A. Độ dài của dây. 	
B. Một nửa độ dài của dây.	
	C. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp.		
	D. Hai lần khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng liên tiếp. 
Câu 3. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng các giữa hai nút liên tiếp bằng:
	A. Một bước sóng. 				B. Nửa bước sóng.	
	C. Một phần tư bước sóng.			D. Hai lần bước sóng.
Câu 4. Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi cả hai đầu dây A, B đều cố định là:




	A.  = kλ 	B.  = k λ/2 		C.  = (2k + 1)λ/2 		D. = (2k + 1)λ/4
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.
	B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.
	C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
	D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu
Câu 6. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng
A. một số nguyên lần bước sóng. 		B. một nửa bước sóng.
C. một bước sóng.				D. một phần tư bước sóng.
Câu 7. Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:




A. 		B. 			C. 			D. 
Câu 8. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng:
A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.		B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng.				D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để
	A. xác định tốc độ truyền sóng. 	B. xác định chu kì sóng.	
	C. xác định tần số sóng. 		D. xác định năng lượng sóng
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì
	A. sóng dừng là sự giao thoa của các sóng  trên cùng một phương truyền sóng.
	B. sóng dừng xảy ra khi có sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương truyền sóng.
	C. sóng dừng là sự chồng chất của các sóng trên cùng một phương truyền sóng.
	D. sóng dừng là sự giao thoa của các sóng  trên cùng một phương truyền sóng.
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có
   	 A. 5 nút và 4 bụng	B. 3 nút và 2 bụng	
	C. 9 nút và 8 bụng		D. 7 nút và 6 bụng
Câu 2: Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây?
     A.60m/s	B. 60cm/s	C.6m/s	D. 6cm/s
Câu 3: Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 100 Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây? 
A.60m/s	B. 60cm/s	C.6m/s	D. 6cm/s
Câu 4: Một dây đàn dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.
     A. 4000cm/s	B.4m/s	C. 4cm/s	D.40cm/s
Câu 5: Trên một sợi dây dài 240 cm với hai đầu cố định nếu vận tốc truyền sóng là v = 40 m/s và trên dây có sóng dừng với 12 bụng sóng thì chu kỳ sóng là bao nhiêu?
	A. 0,01s	B. 0,02s	C. 0,03s	D. 0,04s
Câu 6: Trong một ống thẳng dài 2 m có hai đầu hở có hiện tượng sóng dừng xảy ra với một âm có tần số f. Biết trong ống có hai nút sóng và tốc độ truyền âm là 330 m/s. Xác định tần số của sóng.
	A. 200Hz	B. 165Hz	C. 100Hz	D. 75Hz
Câu 7: Một ống sáo hở hai đầu tạo ra sóng dừng cho âm với 3 nút . Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là 20cm.  Chiều dài của ống sáo là:   	
	A. 80cm                B. 60cm                  	C. 120cm             D. 30cm
Câu 8: Một dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B
	A. 4 bụng, 4 nút	B. 5 bụng, 5 nút	C. 5 bụng, 4 nút	D. 4 bụng, 5 nút
Câu 9 (ĐH2012): Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là
	A. 15 m/s	B. 30 m/s	C. 20 m/s	D. 25 m/s
Câu 10 (CĐ 2007): Trên một sợi dây có chiều dài  l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là 
A.v/l.  	B. v/2 l.  	C. 2v/ l.  		D. v/4 l
Câu 11: Một sợi dây AB căng ngang với đầu A, B cố định. Khi đầu A được truyền dao động với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải được truyền dao động với tần số: 
A. 100Hz       	B. 25Hz                   C. 75Hz                D. 50 Hz 
Câu 12: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 50Hz, người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
	A. 40m/s	B. 50m/s	C. 80m/s	D. 60m/s
Câu 13: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.
A.  = 0,3m; v = 60m/s          	B.  = 0,6m; v = 60m/s       
C.  = 0,3m; v = 30m/s    	D.  = 0,6m; v = 120m/s
Câu 14: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s.
A. 25Hz	B. 200Hz	C. 50Hz	D. 100Hz
Câu 15: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. v=15 m/s.	B. v= 28 m/s.	C. v=20 m/s.	D. v= 25 m/s.
Câu 16: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà với tần số 20Hz thì trên dây có 5 nút. Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì ở O phải dao động với tần số:
	A. 40Hz	B. 12Hz	C. 50Hz	D. 10Hz
Câu 17: Khi có sóng dừng xảy ra trên dây dài 80m có 2 đầu cố định thì quan sát thấy có 5 điểm gần như không dao động (kể cả hai đầu dây). Bước  sóng tạo thành trên dây là: 
A. 60m.	B. 80m.	C. 100m.	D. 40m.
Câu 18: Hai người đứng cách nhau 4m và làm cho sợi dây nằm giữa họ dao động. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là:
A.16m	B. 8m 	C. 4m 	D. 2m 
Câu 19: Một sợi dây l=1m được cố định ở 2 đầu AB dao động với tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng v=5m/s. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên:
A. 5bụng; 6nút	    B. 10bụng; 11nút 	C. 15bụng;16nút 	D.20bụng; 21nút
Câu 20: Một sợi dây dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 24m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là
	A. 95Hz.	B. 85Hz.	C. 80Hz.	D. 90Hz.
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I.  CÁC VÍ DỤ
Ví dụ 1: Một sóng âm có tần số 192Hz và truyền đi được quãng đường 91,4m trong 0,27s. Hãy tính:	a. Tốc độ truyền sóng.
b. Bước sóng.
c. Nếu tần số sóng là 442Hz thì bước sóng và chu kì là bao nhiêu?
ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 11		THPT TRUNG PHÚ

Trang 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm tạo sóng mặt nước, cần rung dao động với tần số 50Hz. Người ta đo được bán kính của hai gợn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng 12,4cm và 14,3cm. Tính tốc độ truyền sóng.

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Description automatically generated]Ví dụ 3: Một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một dây dài như hình vẽ bên là hình ảnh của sóng ở một thời điểm đang xét. Cho biết tốc độ truyền sóng v = 1m/s.
  a) Tính tần số của sóng.
  b) Hỏi điểm Q, P và O đang chuyển động lên hay xuống? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ví dụ 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 2mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe với màn quan sát là D = 1,2m. Khe sáng hẹp phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu đỏ λ1 = 0,66µm vầ màu lục λ2 = 0,55µm.
a. Tính khoảng vân của hai ánh sáng màu đỏ và màu lục.
b. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Bài 1: Một lò xo có chiều dài 1,2m, đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa, đầu dưới treo một quả cân. Dao động của âm thoa được duy trì bằng một nam châm điện để có tần số 50Hz. Khi đó trên lò xo có sóng dừng và trên lò xo chỉ có một nhóm vòng dao động với biên độ cực đại. Tính tốc độ truyền sóng trên lò xo. 

	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Người ta thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một dây đàn hồi có hai đầu cố định dài 75cm để đo tốc độ truyền sóng trên dây. Khi tần số sóng bằng 120Hz thì trên dây xuất hiện 6 bụng sóng.
  a) Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
  b) Tăng lực căng dây để tăng tốc độ truyền sóng gấp hai lần. Với những giá trị nào của tần số thì sóng dừng có thể được hình thành trên dây?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Trong một thử nghiệm nướng bánh bằng lò vi ba, người ta đo được khoảng cách giữa hai phần nóng nhất và gần nhau nhất của bánh là khoảng 6,13 cm. Biết tần số sóng vi ba được sử dụng trong lò là 2,45 GHz. Sử dụng các số liệu đã cho để ước lượng tốc độ lan truyền của sóng điện từ.

	
	
	
	
	
	


[image: A pipe in the dirt

Description automatically generated] Bài 4: Khi gió thổi qua một ống cống thoát nước đặt trên một ngọn đồi như hình bên, ống cống phát ra sóng âm cơ        bản có tần số 130 Hz. Biết tốc độ truyền của âm là 343 m/s và ống cống này có hai đầu hở. Chiều dài của ống  cống này bằng bao nhiêu?

	
	
	
	
	
	

Bài 5: Một sóng hình sin được mô tả như Hình 14.2.
a) Xác định bước sóng của sóng.
b) Nếu chu kì của sóng là 1 s thì tần số và tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu?
[image: A graph with a line

Description automatically generated]c) Bước sóng sẽ bằng bao nhiêu nếu tân số tăng lên 5 Hz và tốc độ truyền sóng không đổi? Vẽ đồ thị (u - x) trong trường hợp này và đánh dấu rõ bước sóng trên đồ thị.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bài 6: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đon sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Tử vị trí ban đâu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bài 7: Người ta đặt lần lượt các tấm kính lọc trước nguồn phát ánh sáng trắng trong thí nghiệm giao thoa Young. Lúc đầu, khi dùng kính lọc màu đỏ (λđ = 600nm) thì khoảng vân đo được là 2,4mm. Khi dùng kính lọc màu lam thì khoảng vân đo được là 1,8mm. Xác định bước sóng của ánh sáng đi qua kính lọc màu lam.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. LỰC HÚT VÀ ĐẨY GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH
- Có 2 loại điện tích: ………………………….. và ………………………….
- Các điện tích cùng dấu thì ………………………;  Các điện tích trái dấu thì ……………………………..
- Lực hút, đẩy giữa các điện tích được gọi chung là ……………………………………………. (thường gọi tắt là …………………….).

II. ĐỊNH LUẬT COULOMB ( CU - LÔNG)
1. Đơn vị điện tích, điện tích điểm.
· Kí hiệu giá trị điện tích bằng chữ “ q “.
· Đơn vị đo điện tích là Coulomb (C)
· Điện tích điểm là vật tích điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.

2. Định luật Coulomb
Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương ………………. với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn ……………………………. với tích giá trị của hai điện tích điểm và ………………………… với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Biểu thức của định luật Coulomb đối với môi trường chân không:




   hay   F12
F12
F21
F21
r
r
q1
q2
q1
q2



Trong đó :  k = ………………………………………
· 
 ( C ): ……………………………………
· r ( m): …………………………………………           : …………………
· F (N): …………………………………………            …………………………………………..


3. Ứng dụng của lực tương tác giữa các điện tích: 
	[image: A white rectangular object with a camera
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	máy lọc bụi
	sơn tĩnh điện


III. BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT COULOMB
1. Bài tập ví dụ
Người ta dùng máy phát tĩnh điện để tích điện cho hai quả cầu kim loại nhỏ đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Tính lực điện tương tác giữa hai quả cầu khi:
a) Hai quả cầu được tích điện cùng dấu và cùng độ lớn 9,45.10 -7 C.
b) Đưa hai quả cầu cách nhau 20 cm.
c) Đưa hai quả cầu về vị trí cũ và làm giảm điện tích của một quả cầu đi một nửa.
	…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
	……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..



2. bài tập luyện tập
1. Người ta có thể dùng lực tĩnh điện để tách các trang sách bị dính chặt vào nhau mà không làm chúng hỏng, Hãy mô tả cách làm này.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Có thể dùng định luật Coulomb để xác định độ lớn của lực tương tác giữa các điện tích trong các thí nghiệm ở Hình 16.1 không? Tại sao?
	…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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3. Xác định lực điện tương tác giữa electron và proton của nguyên tử hydrogen, Biết khoảng cách từ electron trong nguyên tử hydrogen đến hạt nhân của nguyên tử này là 5.10-11 m; điện tích của electron và proton có độ lớn bằng nhau 1,6.10 -19  C. Lấy 
	…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
	……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..




4. Hai điện tích điểm q1= 15 C; q2 = - 6 C đặt cách nhau 0,2 m trong không khí. Phải đặt một điện tích q3 ở vị trí nào để lực điện tác dụng lên điện tích này bằng 0?
	…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
	……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..




· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là
A. hai vật không nhiễm điện.	B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
C. hai vật nhiễm điện khác loại.	D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
Câu 2. Ba điện tích điểm chỉ có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của các lực điện khi
A. ba điện tích cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
B. ba điện tích không cùng loại nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.
C. ba điện tích không cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
D. ba điện tích cùng loại nằm trên cùng một đường thẳng.
Câu 3. Khi nói về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai?
A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.
C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.
D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.
Câu 4. Chọn phát biểu sai?
A. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm
B. Các điện tích có thể hút nhau hoặc đẩy nhau
C. Hai quả cầu nhỏ nhiễm điện đặt xa nhau thì có thể coi chúng là các điện tích điểm
D. Khi hút nhau các điện tích sẽ dịch chuyển lại gần nhau
Câu 5. Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. q1 và q2 đều là điện tích dương.	B. q1 và q2 đều là điện tích âm.
C. q1 và q2 trái dấu nhau.		D. q1 và q2 cùng dấu nhau.
Câu 6. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 > 0	B. q1 < 0 và q2 < 0.	C. q1.q2 > 0	D. q1.q2 < 0.
Câu 7. Điện tích điểm là
A. vật có kích thước rất nhỏ.
B. vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét
C. vật chứa rất ít điện tích.
D. điểm phát ra điện tích.
Câu 8. Trong các cách sau, cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?
A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc.	B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.
C. Đặt một vật gần nguồn điện.	D. Cho một vật tiếp xúc với viên pin.
Câu 9. Nhận xét nào sau đây không đúng về điện môi?
A. Điện môi là môi trường cách điện.
B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1
Câu 10. Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
A. hắc ín ( nhựa đường).	B. nhựa trong.	C. thủy tinh.	D. nhôm.
Câu 11. Hệ thức nào sau đây là công thức của định luật Cu – lông?
[image: 100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải (cơ bản - phần 1)]
Câu 12. Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp
A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.
B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.
C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.
Câu 13. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa 2 điện tích
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích
D. tỉ lệ nghich với khoảng cách giữa 2 điện tích
Câu 14. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?
A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích	
B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích
C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích
D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu

	Câu 15. 








Hai quả cầu  và  có khối lượng  và  được treo vào điểm  bằng hai đoạn dây cách điện  và  (Hình 16.1). Khi tích điện cho hai quả cầu thì lực căng  của đoạn dây  so với trước khi tích điện sẽ
A. tăng nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
B. giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
C.không đổi.
D. không đổi chỉ khi hai quả cầu tích điện khác loại.
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· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
DẠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐỊNH LUẬT CU–LÔNG
Bài 1. Hai điện tích điểm q1 = 9.10 – 8 C ; q2 = – 4.10 – 8 C đặt cách nhau một đoạn 6 cm trong không khí. 
a. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích này có giá trị là bao nhiêu ?
b. Khoảng cách giữa hai điện tích này phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 20,25.10 – 3 N.
Đs: F = 9.10 – 3 N; r =  4 cm.
Bài 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 = q2 = – 4.10 – 9 C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không có độ lớn là 2,25.10 – 5 N. Tính:
a. Khoảng cách r giữa hai điện tích?
b. Độ lớn của lực tương tác khi khoảng cách giảm bớt 2 cm ?
Đs: r =  8 cm;   F’ = 4.10 – 5 N.
Bài 3. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 = – 2.10 – 9 C ; q2 = – 3.10 – 7 C, đặt cách nhau một đoạn 2,5 cm trong chân không. 
a. Tính độ lớn lực tương tác điện giữa hai quả cầu ?
b. Tăng khoảng cách lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai quả cầu tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?
Đs: F = 8,64.10 – 3 N;  giảm 6,48.10 – 3 N.
Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 6.10 – 7 C; q2 =  3.10 – 8 C đặt trong không khí thì đẩy nhau bằng một lực có độ lớn  F = 64,8.10 – 3 N.  
a. Khoảng cách giữa hai điện tích này có giá trị bằng bao nhiêu ?
b. Khi khoảng cách giữa hai điện tích này tăng gấp đôi thì độ lớn của lực tương tác lúc này bằng bao nhiêu ?
Đs: r = 5 cm; F’ = 16,2.10 – 3 N.
Bài 5. Hai điện tích  điểm q1 = 3.10 – 8 C; q2 = – 6.10 – 8 C đặt trong không khí tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 18.10 – 3 N. 
a. Hai điện tích này cách nhau một khoảng là bao nhiêu ?
b. Khi tăng khoảng cách giữa chúng lên thêm một nửa thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu ?
Đs: r =  3 cm; F’ = 8.10 – 3 N. 
Bài 6. 10. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 3,6.10 – 2 N. Xác định điện tích của hai quả cầu này. 
Đs: q1 = q2 = 6.10 – 8 C hay q1 = q2 = – 6.10 – 8 C.
Bài 7. 11. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = – 3.10 – 7 C và q2 đặt cách nhau 5 cm trong chân không thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn là 2,16.10 – 2 N. Xác định điện tích của quả cầu q2.
Đs: q2 = 2.10 – 8 C.  
Bài 8. 12. Cho hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau 4 cm trong không khí thì lực đẩy tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 9.10 – 5 N. 
a. Xác định độ lớn mỗi điện tích ?
b. Để lực tương tác giữa chúng có giá trị là F’ = 2,5.10 – 4 N thì phải đưa chúng lại gần hay ra xa nhau một đoạn bằng bao nhiêu ? 

              Đs: = 4.10 – 9 C; lại gần 1,6 cm. 
Bài 9. 

22. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực 6.10 – 3 N.  Điện tích tổng quả cầu ? Biết rằng <.
Đs: q1 = – 2.10 – 8 C và q2 = – 3.10 – 8 C.
Bài 10. 

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 ; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì lực hút tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 2.10 – 2 N. Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là  –10 – 8 C . Xác định điện tích q1; q2  của mỗi quả cầu  ? Biết rằng  > .
 	Đs: q1 = – 5.10 – 8 C và q2 = 4.10 – 8 C.
Bài 11. Có bốn quả cầu kim loại kích thước bằng nhau. Các quả cầu mang các điện tích: 2,3 C; -264.10-7 C; -5,9 C;     3,6.10-5 C. Cho bốn quả cầu đồng thời chạm nhau, sau đó tách chúng ra. Hỏi điện tích của mỗi quả cầu?
Đs: 1,5 C.
Bài 12. Hai quả cầu nhỏ được tích điện q1 = – 8.10 – 8 C ; q2 =  4.10 – 8 C đặt trong không khí. Cho chúng tiếp xúc với nhau, rồi đưa chúng về vị trí ban đầu cách nhau 6 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu ? Lực tương tác này là lực hút hay lực đẩy ? Tại sao ?
Đs: 10 – 3 N.
Bài 13. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 6.10 – 8 C ; q2 = –  2.10 – 8 C đặt trong không khí. Sau khi cho tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 3,24.10 – 3 N. Tính độ lớn lực tĩnh điện giữa hai quả cầu khi chưa tiếp xúc nhau ?
Đs: 9,72.10 – 3 N.
Bài 14. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng hút nhau bằng một lực 32.10 – 3 N. Nếu cho hai quả này tiếp xúc với nhau thì điện tích của mỗi quả cầu lúc sau là 2.10 – 8 C. Tính điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu ? 
Đs: q1 =  8.10 – 8 C ; q2 = – 4.10 – 8 C và ngược lại.
Bài 15. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích (q1 < q2) đặt cách nhau 6 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực 4,5.10 – 3 N. Nếu cho hai quả này tiếp xúc với nhau thì điện tích của mỗi quả cầu lúc sau là 45 nC. Tính điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu ? 
 	Đs: q1 =  3.10 – 8 C ; q2 = 6.10 – 8 C.
Bài 16. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 3.10 – 8 C ; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí đang hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa về vị trí ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 9.10 – 3 N. Xác định điện tích q2 ? Khi chưa tiếp xúc, lực tĩnh điện giữa chúng bằng bao nhiêu ?                                
Đs: q2 = – 9.10 – 8 C ; 27.10 – 3 N.
Bài 17. [image: A black dotted line with a circle

Description automatically generated] Cho hai điện tích điểm Q  và  q =  4.10 – 8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 18.10 –3 N và có hướng như hình vẽ. Xác định dấu và độ lớn của điện tích Q ?  
Đs: 5.10 – 7 C.
Bài 18. Cho hai điện tích q1 =  12.10 – 9 C và q2 đặt cách nhau 4 cm trong trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 2,7.10 –3 N và có hướng như hình vẽ. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2 ?  

F
q2
q1

Đs: –4.10 – 8 C.
Bài 19. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng 0,1 g và mang điện tích q = 10 – 8 C treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, dài bằng nhau. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện, hai quả cầu đẩy nhau và cách nhau một đoạn 3 cm. Xác định góc lệch của các sợi dây so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2.
Đs: 450.
Bài 20. Một quả cầu có khối lượng 10 g và điện tích q1 = 10 nC, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Đưa quả cầu thứ hai có điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất bị hút và bị lệch khỏi vị trí lúc đầu và khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450, hai quả cầu cùng nằm trong mặt phẳng ngang và cách nhau 3 cm trong không khí. Xác định điện tích q2 ? Lấy g = 10 m/s2.
Đs: q2 = – 10 – 6 C.
Bài 21. Hai quả cầu nhỏ giống nhau cùng có khối lượng và cùng điện tích q =  10 – 6 C treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, dài bằng nhau 30cm thì chúng đẩy nhau bằng một lực 0,1N. Xác định góc lệch giữa phương của các sợi dây với nhau. Lấy g = 10 m/s2.    Đs: 600.
Bài 22. Giải thích tại sao bụi bám chặt vào các cánh quạt máy bằng nhựa mặc dù các cánh quạt này thường xuyên quay rất nhanh.

	Bài 23. 




Hãy giải thích tại sao đưa một quả cầu  tích điện dương lại gần đầu  của thanh kim loại  thì đầu  của thanh kim loại bị nhiễm điện âm, đầu  bị nhiễm điện dương (Hình 16.2).
b) Nếu thay thanh kim loại bằng thanh nhựa thì hai đầu của thanh này có bị nhiễm điện không? Tại sao?
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Bài 24. 


* a) Tính lực tĩnh điện tương tác giữa hạt nhân nguyên tử helium với electron nằm trong lớp vỏ của nguyên tử này. Biết khoảng cách từ electron đến hạt nhân của nguyên tử helium là , điện tích của electron là .
b) Nếu coi electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện với bán kính quỹ đạo đã cho ở trên thì tốc độ góc và tốc độ của nó bằng bao nhiêu? Biết khối lượng của electron là .
Bài 25. 





*Hai quả cầu kim loại nhỏ có cùng kích thước, cùng khối lượng , được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài . Truyền cho mỗi quả cầu một điện tích  thì chúng đẩy nhau ra xa tới lúc cân bằng thì hai điện tích cách nhau một đoạn . Coi góc lệch của hai sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ. Tính độ lớn của . Lấy .
Bài 26. 


* Một hệ gồm ba điện tích điểm dương q giống nhau và một điện tích điểm  nằm cân bằng. Biết ba điện tích  nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều. Xác định dấu, độ lớn của điện tích (theo q) và vị trí của điện tích điểm .
DẠNG 2.TỔNG HỢP LỰC TÁC DỤNG LÊN  MỘT ĐIỆN TÍCH
Bài 1. Cho hai điện tích điểm q1 = 3.10 – 9 C; q2 =  6.10 – 9 C đặt tại A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 = 2.10 – 8 C đặt tại điểm C, biết C là trung điểm của đoạn AB.
 Đs:  6.10 – 4 N, hướng từ B  A.
Bài 2. Cho hai điện tích điểm q1 = 8 nC; q2 = – 9 nC đặt tại A và B cách nhau 8 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 4.10 – 9 C đặt tại điểm N, biết NA = NB =  4 cm.
 Đs:  38,25.10 – 5 N, hướng từ A  B.
Bài 3. Cho các điện tích q1 = 3.10 – 7 C; q2 =  6.10 – 7 C và  q0 = – 2.10 – 9 C lần lượt tại A, B, C  trong không khí, biết AB = BC = 2cm như hình. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q2. q1
q0
A
B
  C



q2
C


Bài 4. 
Cho điện tích điểm q1 = 2.10 – 9 C; q2 ; q3 =  3.10 – 9 C;  đặt tại A, B ,C trong   không khí AB = BC =  3 cm như hình vẽ. Lực điện  tổng hợp  tác dụng lên q3 có chiều như  hình và có độ lớn F3 = 1,65.10 – 4 N

F3
q2
q1

q3
A
B
C



a. Tính độ lớn của lực   do q1 tác dụng lên q3 và vẽ .
b. Xác định độ lớn và dấu của điện tích q2 .
Đs: 1,5.10 –5 N ; – 6.10 –9 C
Bài 5. Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10 – 8 C; q2 = – 4.10 – 8 C đặt tại đỉnh A và B của tam giác ABC vuông tại C trong không khí. Xác định độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 =  6.10 – 9 C đặt tại điểmC, CA = 8 cm và CB = 6 cm.
Đs:   6,884.10 – 4 N.
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.		D. giảm đi 4 lần.
Câu 2. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.		D. không đổi.
Câu 3. Hai điện tích điểm đều bằng +q đặt cách xa nhau 5cm. Nếu một điện tích được thay bằng –q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi thì khoảng cách giữa chúng bằng
A. 2,5cm 	B. 5cm 	C. 10cm 	D. 20cm
Câu 4. Hai điện tích q1 = q, q2 = -3q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lực điện lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là
A. F 	B. 3F 	C. 1,5F 	D. 6F
Câu 5. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 3 lần thì độ lớn lực Cu – lông
A. tăng 9 lần. 	B. tăng 3 lần. 	C. giảm 9 lần. 	D. giảm 3 lần.
Câu 6. Muốn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm tăng 4 lần thì khoảng cách giữa chúng phải
A. tăng 4 lần. 	B. tăng 2 lần. 	C. giảm 4 lần. 	D. giảm 2 lần.
Câu 7. Nếu giữ nguyên khoảng cách 2 điện tích và hằng số điện môi, đồng thời tăng độ lớn điện tích cả hai lên 2 lần thì lực điện giữa chúng
A. tăng 2 lần 	B. giảm 2 lần 	C. tăng 4 lần 	D. giảm 4 lần
Câu 8. Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt trong không khí chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε =2 thì lực tương tác giữa chúng là F’ với
A. F' = F 	B. F' = 2F 	C. F' = 0,5F 	D. F' = 0,25F
Câu 9. Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cách nhau khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi là ε = 4 và đặt chúng cách nhau khoảng r' = 0,5r thì lực hút giữa chúng là
A. F' = F 	B. F' = 0,5F 	C. F' = 2F 	D. F' = 0,25F
Câu 10. Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả có hằng số điện môi ε = 2 và giảm khoảng cách giữa chúng còn r/3 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là
A. 18F. 	B. 1,5F. 	C. 6F 	D. 4,5F
Câu 11. Cho hai điện tích điểm q1,q2 có độ lớn bằng nhau và cùng dấu, đặt trong không khí và cách nhau một khoảng r. Đặt điện tích điểm q3 tại trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích q1,q2. Lực tác dụng lên điện tích q3 là




A. . 	B. . 	C. 	D. 




[bookmark: _Toc144578739]BÀI 17: KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG 

I. Khái niệm điện trường
Điện trường được tạo ra bởi ………………………., là dạng……………………….. tồn tại quanh điện tích và truyền……………………………… giữa các điện tích.
II. Cường độ điện trường


-Vecto cường độ điện trường  tại một điểm được xác định bằng………………………….. giữa vecto lực điện  tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó và giá trị của điện tích đó:





Vecto cường độ điện trường  có:
+Phương ……………………….. với phương của lực điện tác dụng lên điện tích
+Chiều ……………………….. với chiều của lực điện khi q > 0, …………………… chiều với chiều của lực điện khi q < 0

+Độ lớn của vecto cường độ điện trường  bằng độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C đặt tại điểm ta xét.




Với: E:…………………………………. (……………)
        F:……………………………………(……………)
        q:…………………………………... (……………).

+Độ lớn của cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại 1 điểm cách nó một khoảng r có giá trị bằng:




Với: E:…………………………………. (……………)
        Q:…………………………………..(……………)
        r:…………………………………... (……………).

       :…………………………………...
Cường độ điện trường của hệ điện tích điểm được tổng hợp từ cường độ điện trường của mỗi điện tích điểm.


-Khi cho một hoặc một số quả cầu tích điện vào trong một bể dầu đã trộn đều các hạt cách điện, hệ các đường được tạo thành từ các hạt cách điện được gọi là……………………………. của điện tích hoặc hệ điện tích nói trên.
-Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm được vận dụng để tính cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm hay tính cường độ điện trường của vật hình cầu tích điện đều.
-Đường sức điện xuất phát ở …………………………….. và kết thúc ở …………………………………
B. CÂU HỎI
Câu 1.Điện trường là gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2.Vecto cường độ điện trường được xác định như thế nào? Viết công thức tính. Cho biết đơn vị của cường độ điện trường.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3.Nêu những đặc điểm của vecto cường độ điện trường tại một điểm. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 4.Viết công thức tính độ lớn của cường độ điện trường do một điện tích điểm Q gây ra tại 1 điểm cách nó một khoảng r.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 5.Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[image: A picture containing lightning, cloud, thunder, thunderstorm

Description automatically generated]Câu 6: Tại sao có hiện tượng phóng điện giữa các đám mây trong cơn dông? Tác hại và cách ứng phó với hiểm họa này.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
	
	
	
	
	
	

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1.Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm:
A.Điện tích Q 		B.Điện tích thử q 
C.Khoảng cách r từ Q đến q	D.Hằng số điện môi của môi trường
Câu 2.Đơn vị nào sau đây đo cường độ điện trường
A.N	B.C	C.V.m	D.V/m
Câu 3. Điện trường là:
A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
D. môi trường dẫn điện.
Câu 4. Tìm phát biểu sai về điện trường?
A. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
B. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.
C. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
D. Véctơ cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q có chiều: hướng ra xa Q nếu Q dương, hướng về phía Q nếu Q âm.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cường độ điện trường?
A. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực điện trường tại điểm đó.
B. Đơn vị của cường độ điện trường là V/m.
C. Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm.
D. Véctơ cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q có chiều: hướng ra xa Q nếu Q âm, hướng về phía Q nếu Q dương.

Câu 6. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 7.Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

Câu 8. Biểu thức tính cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q:




A.	B. 	C. 	D. 

Câu 9. Cường độ điện trường là đại lượng
A.  vô hướng, có giá trị dương.
B.  vô hướng, có giá trị dương hoặc âm.
C.  véctơ, phương chiều trùng với phương chiều của lực điện tác dụng lên điện tích dương.
D.  vectơ,có chiều luôn hướng vào điện tích.

Câu 10.Cho một điện tích điểm – Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A.  hướng ra xa nó.		B.  hướng về phía nó.
C.  phụ thuộc độ lớn của nó.	D.  vào điện môi xung quanh

Câu 11. Cho một điện tích điểm + Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A.  hướng về phía nó		B.  hướng ra xa nó.
C.  phụ thuộc độ lớn của nó.	D.  phụ thuộc vào điện môi xung quanh

Câu 12: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường
A.  giảm 3 lần.	B.  tăng 3 lần.	C.  giảm 9 lần.	D.  tăng 9 lần.
Câu 13. Hãy nối những kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B trong công thức tính cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm.
	CỘT A
	CỘT B
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Câu 14. Hãy nối những hình ảnh ở cột A với những giải thích tương ứng ở cột BHệ các đường sức điện của hai điện tích trái dấu đặt gần nhau

	CỘT A
	CỘT B
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· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Dạng 1: Xác định độ lớn, phương, chiều của cường độ điện trường
Bài 1.Một điện tích điểm Q = 8.10 – 9 C đặt tại A trong không khí. Hãy xác định độ lớn và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm B cách A một đoạn 6 cm.
Đs: E = 2.10 4 V/m.
ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 11		THPT TRUNG PHÚ

Trang 119 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2.Cường độ điện trường do điện tích Q = – 6.10 – 9 C gây ra tại một điểm M trong không khí cách điện tích Q là 8,64.104 V/m . 
a. Tính khoảng cách từ Q đến M.
b. Khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì cường độ điện trường khi đó sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần so với ban đầu?
Đs: r = 2,5 cm; giảm 4 lần.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3.
a. Tính cường độ điện trường và vẽ vecto cường độ điện trường EM do một điện tích điểm Q = 4.10 –8C gây ra tại một điểm M cách điện tích 5cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2.
b. Thay điện tích Q bằng điện tích q và đặt trong chân không. Để cường độ điện trường do điện tích q gây tại M là E/M bằng EM thì q phải có độ lớn bằng bao nhiêu ? 
Đs: 7,2.104 V/m; |q| = 2.10 –8C

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4.Cường độ điện trường do một  quả cầu nhỏ mang điện tích Q gây ra tại một điểm M cách điện tích Q một đoạn 4 cm trong chân không là 3,375.10 4 V/m. Để cường độ điện trường tại một điểm N có giá trị là 6.10 4 V/m thì điểm N phải cách Q một đoạn bằng bao nhiêu ?
Đs: r’ = 3 cm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5.Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm N cách Q một đoạn 4 cm trong không khí có giá trị là  2,25.10 5  V/m. Xác định  độ lớn và dấu của điện tích Q ? Biết rằng tại N vectơ cường độ điện trường hướng vào điện tích Q. 
Đs: Q = – 4.10 – 8 C.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6.Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn 10 cm trong không khí có giá trị là 27.10 3 V/m. Xác định điện tích Q ? Biết rằng vectơ cường độ điện trường tại điểm M có chiều hướng ra xa điện tích Q.                              
Đs: Q = 3.10 – 8 C.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7.Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm N cách Q một đoạn 6cm trong không khí có chiều như hình vẽ. Biết độ lớn của điện tích Q là 6.10 –9 C. Xác định dấu của điện tích Q và độ lớn cường độ điện trường tại N. 
Đs: Q > 0;  15.10 3 V/m

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8.Một điện tích điểm Q = 10 – 7 C đặt tại A trong không khí. Một điểm M cách điện tích Q một đoạn 10 cm.
a. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại M ?
b. Xác định lực điện trường do điện tích Q tác dụng lên điện tích q = 2. 10 – 9 C đặt tại điểm M.
Đs: E = 9.10 4 V/m; F =18.10 – 5 N.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 9.Một điện tích q = – 10 – 7 C đặt tại điểm N trong điện trường của một điện tích điểm Q thì chịu tác dụng của lực điện F = 3.10 – 3 N.
a. Tìm cường độ điện trường E tại điểm N. 
b. Xác định điện tích Q ? Biết rằng vectơ cường độ điện trường tại N có chiều hướng vào điện tích Q và điểm N cách điện tích Q 3 cm.
Đs: 3.10 4 V/m; –3.10 –9 C.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 10.Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10 – 5 C đặt trong không khí.
a. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu 10 cm.
b.  Xác định lực điện trường F do quả cầu tác dụng lên điện tích q’ = – 10 –7 C đặt tại điểm M. Suy ra lực điện trường tác dụng lên quả cầu.
 Đs:  9.106 V/m ; 0,9N

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11.Một điện tích q = 10 –7 C đặt tại một điểm N trong điện trường của một điện tích điểm Q thì chịu tác dụng của lực F = 3.10 –3 N. Tìm:
a. Tìm độ lớn cường độ điện trường  tại điểm N ? 
b. Xác định điện tích Q, biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng 3 cm và vectơ cường độ điện trường tại N hướng vào Q.
Đs :  3.10 4 V/m ; – 3.10 –9 C.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Dạng 2 :Tổng hợp cường độ điện trường
Bài 1. Hai điện tích điểm q1 = 9.10 – 8 C ; q2  = – 10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M, biết M cách A 4 cm và cách B 2 cm.
Đs:  7,3125.105 V/m; hướng từ A  B.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2.Hai điện tích q1 = 9 nC ; q2  = – 9 nC đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N, biết NA = 3 cm; NB = 9  cm.
Đs:  8.10 4 V/m; hướng từ B A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 3.Hai điện tích q1 = – 4.10 – 9 C; q2  =  4.10 – 9  C đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác đều ABC cạnh 3 cm. Xác định hướng và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C của tam giác.
Đs:  4.10 4 V/m; hướng từ B  A. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4.Cho hai điện tích q1 = 8.10 – 9 C; q2  =  45.10 – 10  C đặt tại hai đỉnh A và B của tam giác vuông tại C, CA = 4 cm; CB = 3 cm trong không khí. Xác định độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C.

Đs:  45.10 3  V/m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5.Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = q2 = 5.10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 10 cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách đều A và B một đoạn 10 cm. 

Đs:  45.10 3  V/m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6.Tại hai điểm A và B  trong không khí lần lượt có q1 = 6.10 – 9 C và q2 . M cách q2 3cm. Cường độ điện trường tổng hợp tại M có chiều như hình và có độ lớn EM = 4,5.104 V/m.
A                            B                    M

q2          3 cm
q1        3 cm 
EM 




a. Tính cường độ điện trường do q1 gây ra tại điểm M và vẽ
b. Xác định độ lớn và dấu của q2. 
Đs:  3.10 – 9 C

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7.Hai điểm A và B  trong không khí cách nhau 6cm lần lượt có q1  và q2 = 3.10 – 9 C. M là trung điểm AB. Cường độ điện trường tổng hợp tại M có chiều như hình và có độ lớn EM = 1,5.104 V/m.EM
q1


  B
A    
M     

q2



a. Tính cường độ điện trường do q1 gây ra tại điểm M và vẽ
b. Xác định độ lớn và dấu của q1. 
Đs: 6.10 – 9 C.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8.Đặt ba điện tích q1 = q2 = q3 = –2.10 – 8 C tại ba đỉnh của tam giác ABC cân tại A, AB = 5 cm; BC = 6 cm. Xác định hướng và độ lớn vectơ cường độ điện trường tại  H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. 
Đs:  11,25.10 4  V/m; hướng từ H  A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9.Đặt ba điện tích q1 = q2  = q3 = 10 – 9 C tại ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm. Xác định độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại H, với H là chân đường cao kẻ từ A
Đs: E = 246 V/m.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10.Cho 2 điện tích q1 = 4.10 – 10  C; q2 = – 4.10 – 10 C đặt ở A, B trong không khí cách nhau 2 cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại:
 a. H là trung điểm AB.	                   
 b. M cách A 1 cm và cách B 3 cm.
 c. N hợp với A, B tạo thành tam giác đều.
		              Đs:  a.  72.103  V/m ; hướng về B.
		              b.  32.103  V/m ; hướng ra xa A.
		               c.  9.103  V/m ; //AB; hướng A  B.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11. Đặt 2 điện tích điểm q1 = 8.10 – 8 C ; q2 = –8.10 – 8 C tại A, B trong không khí, AB = 4cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ:
a. cường độ điện trường tại M, M nằm trên đường trung trực của AB, và cách AB một đoạn 2cm.
b. lực tác dụng lên q = 2.10 –9 C đặt ở M.

Đs : , E = 12,7.10 5 V/m; F = 25,4.10 –4 N.	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12*. Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong chân không có 2 điện tích điểm q1 = 16.10-10C và q2 = -9.10-10C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ véc tơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm, cách B một khoảng 3cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dạng 3 : Điện trường tổng hợp triệt tiêu


Bài 1: Đặt hai điện tích điểm q1 = 8 C ; q2 = –2C tại 2 điểm A và B cách nhau một đoạn 10 cm trong không khí. Xác định vị trí của M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.
Đs:  MA = 20 cm; MB = 10cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Cho hai điện tích điểm q1 = 36.10 – 9 C ; q2 = 4.10 – 9 C  đặt ở A, B trong không khí, AB = 10 cm. Xác định vị trí điểm N tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không. 
Đs:  NA = 7,5 cm; NB = 2,5 cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Cho hai  điện tích điểm q1 = 2 nC ; q2 = 18 nC đặt ở A, B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định vị trí của điểm C để tại đó cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. 
Đs:  CA = 1,5 cm; CB = 4,5 cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là:
A. 6.105 V/m .	B. 2.104 V/m.    	C. 7,2.103 V/m.	D. 3,6.103 V/m.
Câu 2. Một điện tích điểm q = 5.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6.10-2 N. Cường độ điện trường tại M là:
A. 2,4.105 V/m.	B. 1,2 V/m.	C. 1,2.105 V/m.	D. 12.10-6 V/m.
Câu 3. Đặt một điện tích thử - 2.10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện 2.10-3 N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 100 V/m, từ trái sang phải.                     	B. 100 V/m, từ phải sang trái.
C. 1000 V/m, từ trái sang phải.          	D. 1000 V/m, từ phải sang trái.
Câu 4. Một điện tích - 2.10-6 C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là
A. 18000 V/m, hướng về phía nó.                	B. 18000 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9000 V/m, hướng về phía nó.                 	D. 9000 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 5. Một điện tích 2.10-6 C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là
A. 18000 V/m, hướng về phía nó.                	B. 18000 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9000 V/m, hướng về phía nó.                 	D. 9000 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 6. Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 6000 V/m và 8000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là
A. 10000 V/m.               B. 7000 V/m.                 	C. 5000 V/m.                 D. 6000 V/m.
Câu 7. Cho 2 điện tích điểm q1 = 5.10-9 C; q2 = 5.10-9 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm tại trung điểm của AB ?
A. bằng 0.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
C. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.
D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.
Câu 8. Cho 2 điện tích điểm q1 = 5.10-9 C; q2 =  - 5.10-9 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm tại trung điểm của AB ?
A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.
C. bằng 0.
D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.
Câu 9. Điện tích điểm q1=10-6C đặt tại điểm A ; q2= - 2,25.10-6C đặt tại điểm B trong không khí cách nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A,B mà có điện trường tại M bằng 0 thỏa mãn:
A. M nằm ngoài B và cách B 24cm	B. M nằm ngoài A và cách A 18cm
C. M nằm ngoài AB và cách B 12cm	D. M nằm ngoài A và cách A 36cm
Câu 10*. Hai điện tích điểm q1=9.10-8C ; q2=-9.10-8C đặt tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau 25cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM=15cm ; BM = 20cm là:
A. 36000 V/m	B. 41304 V/m	C. 20250 V/m	D. 56250 V/m




[bookmark: _Toc144578740]BÀI 18: ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

I. KHÁI NIỆM VỀ ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
-Điện trường đều là điện trường mà ……………………….. tại mỗi điểm có ………………….
……………………………………………………………………………………………………
- Các đường sức trong điện trường đều là các đường thẳng ……………………………………....

II. ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU GIỮA HAI BẢN PHẴNG NHIỄM ĐIỆN ĐẶT SONG SONG
[image: A drawing of a machine

Description automatically generated with medium confidence]Các đường sức của điện trường giữa hai bản phẳng song song ………………………, chúng xuất phát từ bản ……………………… và kết thúc ở ……………………..
Cường độ điện trường giữa hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu đặt song song có ……………………………………..
……………………………………………………………

Trong đó:	+ U là hiệu điện thế giữa hai bản phẳng, đơn vị là vôn (V).
[image: A diagram of a diagram of a structure

Description automatically generated with medium confidence]+ d là khoảng cách giữa hai bản phẳng, đơn vị là mét (m). 
+ E là cường độ điện trường giữa hai bản phẳng, đơn vị là vôn/mét (V/m).
Bài tập ví dụ:
1/Hai bản phẳng kim loại đặt song song, cách nhau một khoảng d = 20 cm. Đặt vào hai bản này một hiệu điện thể một chiều U = 1000 V. Một hạt bụi mịn pm 2.5 có điện tích q = 16.10-19 C bay vào điện trường giữa hai bản phẳng. Hãy xác định phương, chiều và độ lớn của lực điện tác dụng lên hạt bụi đó.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
[image: A diagram of a circle with lines and arrows

Description automatically generated]2/Để chuẩn đoán hình ảnh trong y học người ta thường sử dụng tia X (hay tia Rơn Ghen) để chụp X quang và chụp CT, Cho rằng vùng điện trường giữa hai cực của ống tia X (Hình 18.2) là một điện trường đều. Khoảng cách giữa hai cực bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực là 120 KV. Hãy tính lực điện trường tác dụng lên electron.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

III. TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU ĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH
1/Giữa hai bản phẳng song song nhiễm điện có cường độ điện trường đều là E. Một điện tích q > 0 có khối lượng m bay vào trong điện trường đều trên với vận tốc   theo phương vuông góc vói đường sức. Môi trường giữa hai bản phẳng nhiễm điện là chân không. Biết rằng trong hiện tượng này, trọng lực là rất nhỏ so với lực điện. Hãy so sánh vectơ lực điện tác dụng lên điện tích q trong Hình 18.3 với vectơ trọng lực tác dụng lên vật khối lượng m chuyển động ném ngang trong trường trọng lực như Hình 18.4. Từ đó chỉ ra rằng có sự tương tự giữa hai chuyển động nói trên.
[image: A diagram of a beam and a beam

Description automatically generated with medium confidence]
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2/Hãy thảo luận về tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện:
a) Ảnh hưởng như thế nào đến vận tốc của chuyển động?
b) Từ đó dự đoán dạng quỹ đạo chuyển động.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Bài tập ví dụ:
[image: A diagram of a physics equation

Description automatically generated]1/ Hai bản phẳng có kích tỉnrớc lớn và bằng nhau, đặt song song với nhau, cách nhau một khoảng d = 24 cm như Hình 18.5. Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng là 48 V. Một electron (q = -1,6.10-19 C, m = 9,1.10-31 kg) bay vào chính giữa hai bản phẳng theo phương vuông góc với các đường sức điện trường với vận tốc 200 m/s. Bỏ qua điện trường Trái Đất, lực cản môi trường, trọng lực tác dụng lên electron. Hãy viết phương trình quỹ đạo của chuyển động.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2/ Dao động kí là một loại thiết bị dùng để hiển thị dạng tín hiệu đưa vào. Cấu tạo của một dao động kí gồm 4 bộ phận chính: ống phóng tia điện tử, màn huỳnh quang, súng điện tử, hệ thống lái tia (Hình 18.6). Ống phóng tia điện tử phát ra electron bay qua hai bản lái tia theo phương x và phương y rồi đập lên màn huỳnh quang tạo ra mỗi điểm sáng trên màn.
Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động lái tia điện tử của các bản lái tia trong Hình 18.6.
[image: A diagram of a blue cylinder

Description automatically generated]
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
[image: A white rectangular object with a vent

Description automatically generated]IV. ỨNG DỤNG:
Hãy tìm hiểu về công nghệ ion âm lọc không khí được sử dụng rất phổ biến hiện nay (để lọc không khí trong ô tô, trong gia đình, trong nhà xưởng,...). Máy hút ẩm (Hình 18.7) trong trường hợp này các ion âm được phát ra theo phương vuông góc với đường sức điện trường.
Hãy nêu tác dụng của điện trường đều của Trái Đất đối với chuyển động của chùm ion âm để giải thích cho khả năng lọc bụi của chúng.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
[image: A group of arrows with letters

Description automatically generated with medium confidence]Câu 1:  Đường sức điện nào ở hình vẽ bên là đường sức của điện trường đều?
A. Hình a.	B. Hình b. 
C. Hình c.	D. Hình a, c. 


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2: Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều có MN = 1 cm, NP = 3 cm,  Gọi cường độ điện trường tại M, N, P lần lượt là  Mối liên hệ đúng là




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 3: Các hình vẽ 3.1 biểu diễn véctơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q. Các hình vẽ sai là
A. I và II.	B. III và IV.	C. II và IV.	D. I và IV.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]
Câu 4: Điện trường đều được tạo ra ở
A. hai bản kim loại trái dấu đặt cách nhau 1 khoảng. 
B. hai điện tích trái dấu đặt cách nhau 1 khoảng.
C. hai cực nam châm chữ U.
D. hai nam châm thẳng đặt cách nhau 1 khoảng.
Câu 5: Một electron bay với vận tốc ban đầu vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo hướng song song, cách đều hai bản. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Lực điện trường tác dụng lên electron cùng phương, ngược chiều với vecto vận tốc v0.
B. Electron chuyển động chậm dần đều theo phương song song với hai bản kim loại.
C. Electron chuyển động nhanh dần về bản tích điện dương theo quỹ đạo thẳng vuông góc với hai bản kim loại.
D. Electron chuyển động theo quỹ đạo cong về phía bản kim loại tích điện dương.
Câu 6: Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường. Êlectron đó có chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.
B. từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
C. từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
D. theo đường cong.

Câu 7: Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. Phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. Phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.
Câu 8: Đơn vị của cường độ điện trường là
A. V. 	B. N/m.	C. V/m. 	D. N.
Câu 9: Chọn biểu thức đúng.




A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Quỹ đạo chuyển động của hạt điện tích trong điện trường đều là 
A. đường thẳng. 	B. elip.	C. đường tròn. 	D. cung parabol.
Câu 11: Ứng dụng của hạt điện tích chuyển động trong điện trường đều có trong
A. máy phát điện. 	B. máy hút ẩm.	C. máy lọc nước. 	D. máy giặt.
Câu 12: Các đường sức trong điện trường đều là những đường
A. thẳng vuông góc với nhau. 	B. cong cách đều nhau.
C. thẳng song song cách đều nhau. 	D. cong.
Câu 13: Lực điện tác dụng lên điện tích cùng phương và cùng chiều với véc tơ cường độ điện trường khi điện tích




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường tại mỗi điểm có giá trị
A. khác nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều.
B. giống nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều.
C. khác nhau về độ lớn, khác nhau về phương và chiều.
D. giống nhau về độ lớn, khác nhau về phương và chiều.
Câu 15: Điện tích bay vào điện trường đều, quỹ đạo chuyển động là cung parabol có bề lõm hướng xuống khi điện tích




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Điện tích bay vào điện trường đều, quỹ đạo chuyển động là cung parabol có bề lõm hướng lên khi điện tích




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó
A. có hướng như nhau tại mọi điểm.
B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điện.
C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
Câu 18: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 19: Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 20: Khi ta nói về một điện trường đều, câu nói nào sau đây là không đúng?
A. Điện trường đều là một điện trường mà các đường sức song song và cách đều nhau.
B. Điện trường đều là một điện trường mà véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.
C. Trong một điện trường đều, một điện tích đặt tại điểm nào cũng chịu tác dụng của một lực điện như nhau.
D. Để biểu diễn một điện trường đều, ta vẽ các đường sức song song và không cách đều nhau.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN


Câu 1: Một electron đang chuyển động với vận tốc  thì đi vào điện trường đều  Mô tả chuyển động của electron trong các trường hợp sau:



			a. 	b. 	c. 
Câu 2: Để chẩn đoán hình ảnh trong y học người ta thường sử dụng tia X (hay tia                 Rơn-ghen) để chụp X quang và chụp CT. Cho rằng vùng điện trường giữa hai cực của ống tia X. là một điện trường đều. Khoảng cách giữa hai cực bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực là 120 kV. Hãy tính lực điện trường tác dụng lên electron.
Câu 3: Khoảng cách giữa hai bản phẳng song song là 15 mm, hiệu điện thể giữa chúng là 750 V. Lực tác dụng lên một quả cầu nhỏ tích điện ở trong khoảng không gian giữa hai bản là  N. Tính:
	a. Độ lớn cường độ điện trường giữa hai bản.
	b. Điện tích của quả cầu nhỏ.

Câu 4: Một electron bay vào trong một điện trường theo hướng ngược với hướng đường sức với vận tốc 2000 km/s. Vận tốc của electron ở cuối đoạn đường sẽ là bao nhiêu nếu hiệu điện thế giữa điểm electron bay vào và ở cuối đoạn đường đó là 15 V. Biết  


Câu 5: Một electron bắt đầu chuyển động dọc theo đường sức điện trường của 2 bản kim loại mang điện tích trái dấu, hai bản cách nhau một khoảng d = 2 cm và giữa chúng có một hiệu điện thế U = 120 V. Electron sẽ có vận tốc là bao nhiêu sau khi dịch chuyển được một quãng đường 1 cm. Biết  Bỏ qua tác dụng của trọng trường. 
Câu 6: Khi bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường, electron tăng tốc, động năng tăng thêm 250 eV. (biết rằng 1 eV = 1,6. 10-19J). 
	a. Tìm UMN.

	b. Cho điện thế tại M là  hỏi điện thế tại N là bao nhiêu? 
Câu 7: Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 V/m. electron xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2. 106 m/s, Hỏi: 
			a. electron đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng 0?
			b. Sau bao lâu thì vận tốc của nó còn lại một nửa (vẫn cùng chiều) so với lúc ban đầu?
			c. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát electron trở về điểm M?
Câu 8: Một electron bay vào điện trường của 2 bản kim loại mang điện tích trái dấu theo phương song song cùng hướng với các đường sức điện trường với vận tốc ban đầu là 8.106 m/s. Hiệu điện thế giữa hai bản kim loại phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để electron không tới được bản đối diện. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

Câu 9: Hạt bụi có m = 10-12 gam nhiễm điện dương nằm cân bằng trong điện trường đều giữa 2 bản kim loại mang điện tích trái dấu. Biết U = 125 V và d = 5 cm. Cho 
	a. Tính điện tích hạt bụi.

	b. Nếu hạt bụi mất đi 5e thì muốn hạt bụi cân bằng. Khi đó hiệu điện thế có giá trị là bao nhiêu? Biết 
Câu 10: Giữa 2 bản kim loại mang điện tích trái dấu đặt nằm ngang, song song cách nhau d = 40 cm có một điện trường đều E = 60 V/m. Một hạt bụi có khối lượng m = 3 gam và điện tích q = 8.10-5 C bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ từ bản tích điện dương về phía tấm tích điện âm. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường. Xác định vận tốc của hạt tại điểm chính giữa của 2 bản 

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN



Câu 1: Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có  Vận tốc ban đầu của electron bằng  Biết khối lượng của electron là  khi vận tốc của electron bằng không thì nó đã đi được quãng đường




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 2: Một điện tích  đặt tại bản dương của hai bản kim loại song song tích điện trái dấu cách nhau  Cho biết khối lượng của điện tích là  cường độ điện trường giữa hai bản kim loại là  Vận tốc của điện tích tại bản âm là 




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 3: Một electrôn chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều, cường độ điện trường có độ lớn  Tốc ban đầu của electrôn là  khối lượng của electrôn là  Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 4: Một electrôn bay không vận tốc đầu từ bản âm sang bản dương của tụ điện phẳng. Hai bản tụ cách nhau  và cường độ điện trường giữa hai bản tụ bằng  Biết khối lượng của electrôn là  tốc độ của electrôn khi tới bản dương của tụ điện là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 5: Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ  Electrôn xuất phát từ điểm M với tốc độ  Quãng đường electrôn đi cho đến khi dừng lại là




A. 	B. 	C. 	D. 
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Description automatically generated]I. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
-Công của lực điện làm …………………………………… từ điểm M đến điếm N trong điện trường đều bằng ……….., không phụ thuộc vào …………………………….. mà chỉ phụ thuộc vào …………………… và …………………của độ dịch chuyển …………………….....................................
AMN = q E d
Trong đó: d là độ dài …………… của đoạn MM’, là …………..
của đoạn MN trên một đường sức điện.
-Với điện trường bất kì, người ta cũng chứng minh được rằng:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
-Đây là tính chất chung của một số trường lực như trường tĩnh điện, trường trọng lực,...
-Vì lực điện tỉ lệ với điện tích q nên công của lực điện làm dịch chuyển điện tích q từ điểm M đến điểm N cũng tỉ lệ vói điện tích q.
II. THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
1. THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
-Thế năng của một điện tích q trong điện trường đều đặc trưng cho …………………….. của điện trường đều khi đặt …………………………………………………………………………
- Số đo thế năng của điện tích q trong điện trường đều của một tụ điện được tính bằng …………………………. khi dịch chuyển điện tích q …………………………………………
[image: A diagram of a physical reaction

Description automatically generated with medium confidence]
Một điện tích dương q được đặt tại điểm M trong điện trường đều của một tụ điện có độ lớn của cường độ điện trường là E (Hình 19.2).
1. Chứng minh rằng công mà điện trường đều của tụ điện có thể sinh ra khi dịch chuyển điện tích dương q từ điểm M tới bản cực âm là A = qEd
2. Hãy nhận xét về công A khi ta thay q bằng một điện tích âm
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG BẤT KÌ
-Tương tự như trường hợp điện trường đều, với điện trường bất kì ta có thể phát biểu:
Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
-Số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường bằng ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Chú ý : khi chọn mốc thế năng tại vô cực, ta có số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường bằng công của lực điện trong dịch chuyển của điện tích q từ điểm M tới vô cực:
WM=AM∞
-Vì độ lớn của lực điện tỉ ỉệ thuận với điện tích q nên thế năng tại điểm M cũng tì lệ với điện  tích q
WM=VMq
-Hệ số tỉ lệ V không phụ thuộc vào điện tích q mà chỉ phụ thuộc vào điện trường và vị trí của điểm M.
CÂU HỎI:
1. Chứng tỏ rằng, công của lực điện trong sự dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến điểm N sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường. Hãy mở rộng cho trường hợp M ở xa vô cùng.
2. Trong điện trường bất kì, khi chọn mốc là ở xa vô cìmg, có trường họp mà số đo thế năng sẽ có giá trị âm không? Hãy vẽ hình minh hoạ.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT

Câu 1: Hệ thức được sử dụng trong
A.  điện trường của điện tích dương.	B.  điện trường của điện tích âm.
C.  điện trường đều.		D.  điện trường không đều.
Câu 2: Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?
A.  Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.
B.  Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường WM = VMq.
C.  Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
D.  Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q.
Câu 4: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là
A.  khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
B.  khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
C.  độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.
D.  độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
Câu 5: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A.  khả năng tác dụng lực của điện trường.
B.  phương chiều của cường độ điện trường.
C.  khả năng sinh công của điện trường.
D.  độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 6: Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường
A.  âm.		B.  dương.
C.  bằng không.		D.  chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 7: Phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện là
A.  Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện.
B.  Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.

C.  Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng.
D.  Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tĩnh điện giảm.
Câu 8: Điện thế là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về
A.  khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
B.  khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
C.  khả năng tác dụng lực tại một điểm.
D.  khả năng sinh công tại một điểm.


Câu 9: Một điện tích  chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là  thì




A.   nếu 		B.   nếu 


C.   nếu điện trường không đổi.	D.  



Câu 10: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm  khi nó di chuyển từ  đến  trong điện trường


A.  tỉ lệ thuận với chiều dài đường đi 	B.  tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích 
C.  tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.	D.  tỉ lệ nghịch với chiều dài đường đi.
Câu 11: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A.  vị trí điểm đầu và điểm cuối.	B.  cường độ điện trường.
C.  hình dạng đường đi.		D.  độ lớn của điện tích dịch chuyển.

Câu 12: Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng  lần thì công của lực điện trường

A.  chưa đủ dữ kiện để xác định.	B.  tăng  lần.

C.  giảm  lần.	D.  không thay đổi.
Câu 13: Công củalực điện trường khimột điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = qEd. Trong đó d là
A. chiều dài MN.		
B. chiều dài đường đi quả điện tích.
C. đường kính của quả cầu tích điện	
D. hình chiêu của đường đi lên phương cua một đường sức.
Câu 14: Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều A = qEd thì d là gì? Chỉ ra câu khẳng định không chắc chắn đúng.
A. d là chiều dài của đường đi.
B. d là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.
C. d là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.
D. d là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.
Câu 15: Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm M qua điểm N rồi trở lại điểm M. Công của lực điện
A. trong cả quá trình bằng 0.	B.  trong quá trình M đến N là dương.
C.  trong quá trình N đến M là dương.	D.  trong cả quá trình là dương.
	Câu 16: Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó Gọi AM1N, AM2N và AMN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N và M2N và cây cung MN thì
	A.  AM1N < AM2N	B.  AMN nhỏ nhất.
	C.  AM2N lớn nhất.	D. AM1N = AM2N = AMN

	



Câu 17: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường tỉ lệ thuận với 
A.  chiều dài đường đi MN.	B. độ lớn của điện tích q.
C.  thời gian di chuyển.		D.  tốc độ dịch chuyển.
Câu 18: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào
A. vị trí của các điểm M, N.	
B. hình dạng của đường đi MN.
C. độ lớn của điện tích q.	
D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.
Câu 20:Đăt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khăng định đúng?

A.  và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B.  , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển
C. AMN = 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
D.  Không thể xác định được AMN.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN

DẠNG 1: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG
Câu 1: Tính công của lực điện khi một điện tích q = 9 nC dịch chuyển từ M đến N trong điện trường đều E = 4500 V/m. Biết rằng MN hợp với phương các đường sức nằm ngang một góc 600 và MN = 20 cm.

Câu 2: Công của lực điện khi di chuyển điện tích q = 1,5.10 – 2 C từ sát bản dương đến bản âm của hai bản kim loại phẳng đặt song song và cách nhau 2 cm là 0,9 J. Tính cường độ điện trường giữa hai bản kim loại.        
                                                                         

Câu 3: Một electron di chuyển không vận tốc đầu được một đoạn 1 cm dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ  Hãy xác định công của lực điện.



Câu 4: Một điện trường đều có cường độ  Hai điểm A, B cách nhau  khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích q khi nó di chuyển từ A đến B ngược chiều đường sức. Giải bài toán khi:


	 a.  	                                                         b.  	
			


Câu 5: Một điện tích q = 4.10-8 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m, theo đường gấp khúc ABC. Đoạn AB = 20 cm,  làm với đường sức điện một góc 300. BC = 40 cm,  làm với đường sức điện một góc 1200. Tính công của lực điện.











Câu 6: Điện tích  di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều  mỗi cạnh  đặt trong điện trường đều  có hướng song song với  và có cường độ là  Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên  Tính công thực hiện để dịch chuyển điện tích  theo các cạnh MB, BC, CM, MH, HC, HB. 
	



Câu 7: Một điện tích q = 10 – 8 C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC cạnh 20cm, đặt trong điện trường đều có cường độ 3000V/m. Tính công thực hiện để dịch chuyển điện tích q theo các cạnh AB, BC, CA. Biết rằng  .




Câu 8: Tam giác đều ABC cạch 40 cm đặt trong điện trường đều E. Công của lực điện khi điện tích q = –10 – 9 C  dịch chuyển dọc theo cạnh CB là ACB = 6.10– 7J. Tính cường độ điện trường E và công khi điện tích dịch chuyển từ A đến C. Biết rằng vectơ  .



Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm đặt trong điện trường đều E = 4000 V/m; vectơ  .  Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến C  là ABC = – 2.10 – 8J. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh BA và CA.




Câu 10: Tam giác ABC vuông tại B, AC = 10 cm, BC =  6 cm đặt trong điện trường đều E = 5000 V/m, vectơ  . Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q = –10 – 8 C dọc theo cạnh AB và CB.




[image: A diagram of a line with lines and letters

Description automatically generated with medium confidence]Câu 11: Cho ba điểm M, N, P nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của một điện trường đều E = 4000 V/m.; PN = 15cm; MN = 30cm, = 300.  Công của lực điện khi điện tích q0 = 2.10 – 6  C dịch chuyển từ N đến P là  ANP =  – 1,2.10 – 3 J. 
a. Tính công của lực điện khi điện tích q0 dịch chuyển từ M đến N; từ M đến P.  

b. Tính góc .          

DẠNG 2: THẾ NĂNG ĐIỆN


Câu 1: Một tụ điện phẳng có hai cực làm bằng kim loại, cách nhau 2 cm. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ là  Một điện tích đặt tại điểm M, nằm giữa hai bản tụ và cách bản âm 1,5 cm. Chọn bản âm của tụ làm mốc thế năng điện. Xác định thế năng của điện tích q tại M.


Câu 2: Một hạt bụi mang điện tích đặt tại điểm N, nằm giữa hai bản kim loại song song, tích điện trái dấu, có độ lớn bằng nhau và cách bản âm 2,0 cm. Chọn mốc điện thế tại bản âm, người ta đo được thế năng điện tại điểm N là WN = 0,5 J. Tìm cường độ điện trường giữa hai bản kim loại trên?

Câu 3: Một hạt bụi mang điện tích q đặt tại điểm O, nằm giữa hai bản kim loại song song, tích điện trái dấu, có độ lớn bằng nhau và cách bản âm 1,2 cm. Chọn mốc điện thế tại bản âm, người ta đo được thế năng điện tại điểm O là WN = 0,024 V. Biết cường độ điện trường giữa hai bản kim loại là 5.104 V/m. Tìm giá trị điện tích q.


Câu 4: Đặt vào hai bản kim loại song song một hiệu điện thế U = 100 V. Một hạt bụi mịn có điện tích lọt vào chính giữa khoảng điện trường đều giữa hai bản phẳng. Coi tốc độ hạt bụi khi bắt đầu vào điện trường đều bằng 0, bỏ qua lực cản của môi trường. Động năng của hạt bụi khi va chạm với bản nhiễm điện âm là bao nhiêu?


Câu 5: Một ion âm có khối lượng được thổi ra từ máy lọc không khí với vận tốc 10 m/s, cách mặt đất 80 cm ở nơi có điện trường của Trái Đất bằng 120 V/m. Dưới tác dụng của lực điện, sau một thời gian, người ta quan sát thấy ion đang chuyển động với vận tốc 0,5 m/s ở vị tri cách mặt đất . Hãy xác định công cản mà môi trường đã thực hiện trong quá trình dịch chuyển của ion nói trên.
[image: A graph of a function
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Câu 6: Hình bên là đồ thị tốc độ thay đổi theo độ cao của một electron chuyển động từ điểm A đến điểm B theo phương thẳng đứng trong điện trường của Trái Đất bỏ qua lực cản của không khí.
	a. Hãy cho biết khoảng thay đổi của tốc độ khi electron chuyển động từ A đến B.
b. Tính cường độ điện trường của Trái Đất tại điểm A.

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một electron di chuyến được một đoạn đường 1 cm (từ trạng thái nghỉ), dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Công của lực điện có giá trị nào là
A.  −1,6.10-16 J.	B.  +1,6.10−16 J.	C.  −1,6.1018 J.	D.  +1,6.10-18 J.
Câu 2: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu được đặt cách nhau 2 cm. Cường độ điện trường giữa hai bản bằng 3000 V/m. Sát bề mặt bản mang điện dương, người ta đặt một hạt mang điện dương 1,2.10−3	C.  Công của điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm là
A.  - 0,9 J.	B.  + 0,9 J.	C.  – 0,72 J.	D.  + 0,72 J.
Câu 3: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 1 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là




A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 4: Cho điện tích dịch chuyển giữa  điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là




A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 5: Cho điện tích  dịch chuyển giữa  điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là  Nếu một điện tích  dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là




A.  	B.  	C.  	D.  




[bookmark: _Toc144578742]BÀI 20 : ĐIỆN THẾ

I. ĐIỆN THẾ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
-Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho ………………………………….……., 
được xác định bằng………………………………………………………………………………

- Đơn vị của điện thể là vôn (kí hiệu là V), ngoài ra người ta còn dùng đơn vị kilôvôn (kV) 1 kv = 1 000 V.
CHÚ Ý:
a) Điện thế có ………………., dấu của điện thế phụ thuộc vào ……………………
      b) Cũng như chọn mốc thế năng, ngoài việc chọn mốc điện thế ở vô cực thì trong điện trường đều giữa hai bản phẳng người ta thường chọn mốc điện thế là ……………………, còn …………….. thường được chọn là mốc điện thế trong thực tiễn cuộc sống và kĩ thuật.
Chúng ta đã được học và đo hiệu điện thế. Hiệu điện thế UMN mà chúng ta đo được chính là giá trị của hiệu giữa điện thế tại M và điện thế tại N
UMN = VM - VN
Vì vậy U và V đều có chung đơn vị là VÔN.
EM CÓ BIẾT:
1. Hiệu điện thể còn được gọi là điện áp. Thiết bị dùng để biến đổi hiệu điện thế được gọi là biến áp.
2. Theo quy định của mạng lưới truyền tải điện ở Việt Nam, các lưới điện có điện áp nhỏ hơn 1 kV gọi là hạ thế, từ 1 kV đến 66 kV gọi là trung thế, lớn hơn 66 kV gọi là cao thế. Còn theo quy định của hành lang an toàn lưới điện thì điện áp lớn hơn 1 kV đã được gọi là cao thế.
II. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG
-Công thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ điểm N đến điểm M bằng:
AMN = (VM – VN)q = UMNq
CHÚ Ý: Để dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường từ điểm N tới điểm M, ta cần cung cấp một lực ít nhất bằng với lực điện và ngược chiều. Trong dịch chuyển này, công ta bỏ ra có độ lớn bằng nhưng trái dấu với công của lực điện trường.
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]-Trong điện trường đều, độ lớn cường độ điện trường bằng độ giảm của điện thế dọc theo một đơn vị độ dài đường sức. 
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-Với điện trường bất kì, công thức trên vẫn được áp dụng trong trường họp hai điểm M và N ở rất gần nhau
Cường độ điện trường tại một điểm M có độ lớn bằng thương của hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trên một đoạn nhỏ đường sức chia cho độ dài đại số của đoạn đường sức đó.
[image: A diagram of a diagram of a magnetism

Description automatically generated with medium confidence]Bài tập ví dụ:
1/Có hai bản phẳng song song cách nhau một khoảng d (Hình 20.3), được nối vào nguồn điện một chiều có hiệu điện thế 48 V. Chọn bản nhiễm điện âm làm mốc điện thế.
a) Xác định mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường đều giữa hai bản phẳng.
b) Áp dụng kết quả câu a để tính điện thế tại M nằm chính giữa khe hở của hai bản phẳng.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2/Vận dụng mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường để xác định điện thế tại một điểm cách mặt đất 5 m ở nơi có điện trường của Trái Đất là 114 V/m.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về
A. phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q.
B. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
C. khả năng sinh công tại một điểm.
D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 2. Điện thế là đại lượng:
A. là đại lượng đại số.		B. là đại lượng vectơ.
C. luôn luôn dương.		D. luôn luôn âm.
Câu 3. Điện thế tại một điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức:
A.	B. 	C.	D.
Câu 4. Đơn vị của hiệu điện thế là:
A. V/m.      	B. V.          	C. C.          	D. J.
Câu 5. Biểu thức nào sau đây là sai?
A. UMN = VM - VN.	B. U = E.d.	C. A = qEd.	D. UMN = AMN.q. 
Câu 6. Hiệu điện thế giữa hai điểm:
A. đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường của điện tích q đứng yên.
B. đặc trưng cho khả năng tác tác dụng lực của điện trường của điện tích q đứng yên.
C. đặc trưng cho khả năng tạo lực của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia.
D. đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia.
Câu 7. Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng
A. 1 J.C.     	B. 1 J/C.     	C. 1 N/C.    	D. 1. J/N. 
Câu 8. Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó được gọi là:
A. công của lực điện.	B. điện thế.	C. hiệu điện thế.	D. cường độ điện trường.
Câu 9. Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:
A. Đơn vị của hiệu điện thế là V.
B. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó.
C. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.
D. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.
Câu 10. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường là:
A. U = qd.            	B. U = q.E.d.                 	C. U = E.q.	D. U = E.d. 
Câu 11. Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó
A. giảm một nửa. 	B. không đổi.	C. tăng gấp đôi.    	D. tăng gấp 4.
Câu 12. Hiệu điện thế được đo bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Tĩnh điện kế.	B. Tốc kế.	C. Ampe kế.	D. Nhiệt kế.
Câu 13. Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu
A. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.	B. hiệu điện thế UMN càng lớn.
C. đường đi từ M đến N càng dài.	D. đường đi từ M đến N càng ngắn.
Câu 14. Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng lớn nếu
A. đường đi từ M đến N càng dài.	B. đường đi từ M đến N càng ngắn.
C. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.	D. hiệu điện thế UMN càng lớn.
Câu 15. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN  = 20V. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Điện thế tại điểm M là 20 V.
B. Điện thế tại điểm N là 0 V.
C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.
D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V.
Câu 16. Biết hiệu điện thế UMN = 5 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?
A. VM  = 5 V.	B. VN  = 5 V.	C. VM - VN  = 5 V.	D. VN - VM  = 5V.
Câu 17. Biết hiệu điện thế UNM = 20 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?
A. VM  = 20 V.	B. VN  = 20 V.	C. VM - VN  = 20 V.	D. VN - VM  = 20V.
Câu 18. Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.
B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.
C. từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.
Câu 19. Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là UMN = 32V. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Điện thế tại điểm M là 32V.
B. Điện thế tại điểm N là 0.
C. Nếu điện thế tại M là 0 thì điện thế tại N là -32V.
D. Nếu điện thế tại M là 10V thì điện thế tại N là 42V.
Câu 20. Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, chuyển động trong điện trường đều dọc theo một đường sức từ điểm C đến điểm D. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Đường sức điện có chiều từ C đến D.
B. Điện thế tại điểm C cao hơn điện thế tại điểm D.
C. Nếu điện thế tại điểm C bằng 0 thì điện thế tại điểm D có giá trị âm.
D. Điện thế tại điểm D cao hơn điện thế tại điểm C.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN



Câu 1: Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều E0, góc B = 600 , 0 . Biết BC = 6 cm ; UBC = 120 V. Tìm UAC, UBA và E0 = ?
Câu 2: Tam giác ABC vuông tại C, AC = 4 cm, CB = 3 cm nằm trong điện trường đều, cường độ  E = 5000 V/m. Các đường sức điện trường có chiều từ A đến C. Tính:
a. Hiệu điện thế giữa các điểm A và B, B và C, C và A.
b. Công dịch chuyển một điện tử từ A  B.
Câu 3: Cho một điện tích q = 2.10– 8 C di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều MNP cạnh 4 cm đặt trong điện trường đều E = 5000 V/m, các đường sức điện trường hướng từ M đến N. Tính:
a. Công  của lực điện khi q di chuyển từ M đến N.
b. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N; M và P; N và P.
c. Điện thế tại điểm M và tại P, biết điện thế tại điểm N là 50 V.

Câu 4: Tam giác MNP có MN = 8 cm; MP = 10 cm; NP = 6 cm trong điện trường đều, vectơ  hướng từ M đến P. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 256 V.
a. Tính hiệu điện thế UNP; U MP.
b. Tính công khi điện tích q = 4 nC dịch chuyển từ P đến M.
c. Điện thế tại P là 26 V. Tính điện thế tại M và N.


Câu 5: Tam giác ABC vuông tại C, AC = 3cm; góc BAC = 300 đặt trong điện trường đều có hướng từ B đến C. HĐT UBC = 135 V. 
a. Tính hiệu điện thế UAB  và UAC .	
b. Tính điện thế tại A và tại C, biết điện thế tại B bằng 150 V.





Câu 6: Tam giác ABC vuông tại C, AC = 3cm; góc BAC = 600 đặt trong điện trường đều E, vectơ  . Hiệu điện thế UCB = –120 V. 
a. Tính hiệu điện thế UAB  và UAC .	

b. Tính điện thế tại A, biết điện thế tại B bằng 140 V.

Câu 7: Tam giác ABC  vuông tại B, BC = 16 cm, BA = 12 cm đặt trong điện trường đều E = 2500 V/m và có hướng từ A đến C.
a. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và C; C và A; A và B.
b. Tính điện thế tại H với H là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, biết điện thế tại A có giá trị là 550 V.




Câu 8: Tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm đặt trong điện trường đều E = 4000 V/m; vectơ  .  Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến A  là ABA = – 128.10 – 10J.
a. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh từ B đến C và từ C đến A.
b. Tính điện thế tại điểm B và tại C, biết điện thế tại A là 92 V.
c. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và A.




Câu 9: Cho ba điểm M, N, P nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của điện trường đều E = 2500 V/m.; MN = 20cm; NP = 30cm, góc MNP =  =  750. 
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a. Tính công của lực điện khi điện tích q0 = 2 nC dịch chuyển từ M đến N; từ N đến P; từ M đến P.   
b. Tính hiệu điện thế UPM.

Câu 10: Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ, d1 = 5 cm, d2 = 8 cm. Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ với độ lớn  E1 = 4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Chọn gốc điện thế tại bản A. Tìm điện thế VB, VC của 2 bản B, C.d1
d2




A
C
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· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 20V. Electron có điện tích
- e = -1,6.10-19 C đặt tại điểm M có thế năng là:
A. 3,2.10-18 J.	B. -3,2.10-18 J.	C. 1,6.1020 J.	D. -1,6.1020 J.
Câu 2. Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 5 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 8 cm có hiệu điện thế là
A. 10 V.     	B. 16 V.     	C. 20 V.     	D. 6,25 V.
Câu 3. Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 0,5 m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là
A. 500 V.             		B. 1000 V.           	
C. 2000 V. 		D. chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 4. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 5 μC từ A đến B là 5 mJ. Hiệu điện thế UAB có giá trị nào sau đây?
A. 1000 V.           	B. -1000 V.                   	C. 2500 V.           	D. - 2500 V.
Câu 5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 5 μC từ A đến B là - 5 mJ. Hiệu điện thế UAB có giá trị nào sau đây?
A. 1000  V.          	B. -1000 V.                    	C. 2500 V.           	D. - 2500 V.
Câu 6. Tính công mà lực điện tác dụng lên một điện tích - 5 μC sinh ra khi nó chuyển động từ điểm A đến điểm B. Biết UAB = 1000 V.
A. 5000 J.            	B. - 5000 J.          	C. 5 mJ.               	D. - 5 mJ.
Câu 7. Tính công mà lực điện tác dụng lên một điện tích 5 μC sinh ra nó khi nó chuyển động từ điểm A đến điểm B. Biết UAB = 1000 V.
A. 5000 J.            	B. - 5000 J.          	C. 5 mJ.               	D. - 5 mJ.
Câu 8. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 50 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là
A. 5000 V/m.                	B. 1250 V/m.                 	C. 2500 V/m.                 	D. 1000 V/m.
Câu 9. Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C 1 m. Nếu UAB = 20 V thì UAC bằng bao nhiêu?
A. 20 V.               		B. 40 V.               
C. 5 V.       		D. chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 10. Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm.
A. 72V	B. -12V	C. 3V	D. 30V
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a. [image: A diagram of a wire

Description automatically generated]Định nghĩa:Tụ điện là một loại linh kiện điện tử gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện (điện môi). Mỗi một vật dẫn được gọi là bản của tụ điện.

b. [image: ]Kí hiệu: Khi vẽ mạch điện tụ điện được ký hiệu 

c. Ý nghĩa:Trong mạch điện tụ điện có nhiệm vụ tích điện và phóng điện

II. ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN
1.Điện dung
a. Định nghĩa: Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện khi đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện. Nó được tính bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ điện và hiệu điện thế U đặt vào hai bản tụ điện.
b. 
Công thức:
· Với :
· Q: điện tích của tụ điện  (C).
· U: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ (V).
· C: Điện dung của tụ điện (F) mà nếu đặt hiệu điện thế 1V vào hai bản tụ điện thì điện tích của tụ điện là 1C
· 
Lưu ý: Trong thực tế tụ điện được sử dụng cở khoảng 10-12 F đến 10-6 F nên người ta thường dùng đơn vị ;nF; pF.

[image: A diagram of a chemical formula
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a. 
Ghép nối tiếp:      

[image: A diagram of a circuit
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b. 
Ghép song song:       


III. NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN

Năng lượng của tụ điện khi được tích điện với điện tích Q (Năng lượng điện trường trong tụ điện):


Bài tập 1: Có hai chiếc tụ điện, tụ điện D có thông số cơ bản được ghi là 2mF-450V; tụ điện E có thông số cơ bản được ghi là . Khi các tụ điện trên được tích điện tới mức tối đa cho phép, hãy tính năng lượng của mỗi tụ điện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

[image: A blue machine with a hose

Description automatically generated]IV. ỨNG DỤNG CỦA TỤ ĐIỆN TRONG CUỘC SỐNG
Tích trữ năng lượng là chức năng quan trọng nhất của tụ điện và được sử dụng trong rất nhiều thiết bị như động cơ xe máy, máy hàn dùng trong công nghệ phóng điện của tụ, mạch khuếch đại…Ngoài ra, tụ điện còn có một số chức năng khác nữa như lưu trữ điện, tích trữ, lọc dòng điện một chiều không có đi qua mà chỉ cho dòng điện xoay chiều đi qua…
Thực hiện mẫu báo cáo: Các em hãy sử dụng sách, báo, internet hoặc các mạng thông tin khác để tìm hiểu, sưu tập một số tụ điện thông dụng. Tiếp theo các em hãy lựa chọn và sử dụng các thông tin này để xây dựng một báo cáo một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống. Dưới đây là một mẫu để tham khảo
[image: A document with text and numbers
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· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. 
Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:
A. điện dung .				B. điện tích Q.
C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.		D. cường độ điện trường.
Câu 2. 

Khi trong phòng thí nghiệm chil có một số tụ điện giống nhau với cùng điện dung , muốn thiết kế một bộ tụ điện có điện dung nhỏ hơn thì:
A. chắc chắn phải ghép song song các tụ điện.
B. chắc chắn phải ghép nối tiếp các tụ điện.
C. chắc chán phải kết hợp cả ghép song song và nối tiếp.
D. không thể thiết kế được bộ tụ điện như vậy.
Câu 3. [image: A black and white photo of a motor capacitor

Description automatically generated]Một tụ điện khởi động cho động cơ có các thông số như hình 21.1. Đơn vị VAC (hoặc V.ac) là điện áp ứng với dòng điện xoay chiều, còn VDC (hay V.dc) là điện áp ứng với dòng điện một chiều cùng được đọc là vôn. Thông số điện áp 370 VAC được hiểu là
A. điện áp tối thiểu khi mắc tụ điện vào.
B. điện áp mà tụ điện hoạt động tốt nhất.

C. điện áp xoay chiều hiệu dụng cao nhất để đảm bảo cho tụ hoạt động tốt. Đây không phải là thông số điện áp một chiều.
D. điện áp mà khi mắc tụ điện vào thì điện dung bằng .
Câu 4. Năng lượng của điện trường trong một tụ điện đã tích được điện tích q không phụ thuộc vào
A. điện tích mà tụ điện tích được.
B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.
C. thời gian đã thực hiện để tích điện cho tụ điện.
D. điện dung của tụ điện.
Câu 5. Năng lượng của tụ điện bằng
A. công để tích điện cho tụ điện.
B. điện thế của các điện tích trên các bản tụ điện.
C. tồng điện thế của các bản tụ điện.
D. khả năng tích điện của tụ điện.
Câu 6. 
Một tụ điện có điện tích bằng  và ngắt khỏi nguồn, nếu tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện thì
A. năng lượng của tụ điện giảm.
B. năng lượng của tụ điện tăng lên do ta đã cung cấp một công làm tăng thế năng của các điện tích.
C. năng lượng của tụ điện không thay đổi.
D. năng lượng của tụ điện tăng lên rồi mới giảm.
Câu 7. Có bốn chiếc tụ điện như hình 21.6, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về năng lượng khi chúng được tích điện tới mức tối đa cho phép.
[image: A black rectangular object with white text
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A. b, d, a, c.		B. b, c, d, a.		C. c, a, b, d.		D. c, b, a, d.
Câu 8. Công dụng nào sau đây của một thiết bị không liên quan tới tụ điện?
A. Tích trữ năng lượng và cung cấp năng lượng.
B. Lưu trữ điện tích.
C. Lọc dòng điện một chiều.
D. Cung cấp nhiệt năng ở bàn là, máy sấy,...
Câu 9. 

Khi sử dụng một tụ điện loại b và một tụ điện loại  trong Hình 21.6 để ghép thành bộ tụ điện. Hãy so sánh năng lượng bộ tụ điện ghép song song và bộ tụ điện ghép nối tiếp khi chúng được tích điện đến mức tối đa cho phép.
A. Năng lượng của bộ tụ điện ghép song song lớn hơn của bộ tụ điện ghép nối tiếp.
B. Hai cách ghép đều cho kết quả như nhau.
C. Năng lượng của bộ tụ điện ghép song song nhỏ hơn của bộ tụ điện ghép nối tiếp.
D. Cả ba phương án  đều có thể xảy ra.
Câu 10. 







Hai tụ điện có điện dung lần lượt  ghép nối tiếp. Mắc bộ tụ điện đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế . Điện tích của các tụ điện là:
A.  và .			B. .
C.  và .			D. .
· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
	Bài 1. Quạt treo tường nhà bạn Nam bị hỏng chiếc tụ điện như hình 21.2 và cần được thay thế. Hãy cho biết bạn Nam có thể chọn được tụ điện loại nào trong các loại dưới đây mà cửa hàng đồ điện có bán.
	[image: A black padlock with a cable
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Bài 2. 
[image: A black box with a black cord

Description automatically generated]Ở Bài 1 khi bạn Nam ra tới cửa hàng đồ điện để mua tụ điện thay thế cho tụ điện quạt trong Hình 21.2 thì cửa hàng đã bán hết loại tụ điện mà Nam dụ̣ định mua. Biết rằng giá bán các tụ loại  là bằng nhau, hãy giúp bạn Nam lựa chọn phương án thay thế với chi phí hợp lí nhất.

	Bài 3. 

Chọn mua hai chiếc tụ điện loại  và một chiếc tụ điện loại  trong Bài 21.5 về ghép thành bộ như hình 21.3.
a) Tính điện dung của bộ tụ điện.
b) Sử dụng bộ tụ điện trong hình 21.3 có thể thay thế cho tụ điện quạt bị hỏng trong hình 21.2 không? Giải thích lí do.

	[image: A diagram of a rectangle with letters and numbers
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Bài 4. Tính điện tích tối đa mà bộ tụ điện hình 21.3 có thể tích được trong ngưỡng điện áp theo thông số điện áp ghi trên tụ điện.

	Bài 5. 
Có hai chiếc tụ điện giống nhau như hình 21.4. Tụ điện thứ nhất được tích điện với hiệu điện thế  rồi bỏ ra khỏi nguồn. Sau đó ghép song song tụ điện thứ nhất với tụ thứ hai chưa được tích điện.
a) Khi bỏ qua các sai số, hãy xác định hiệu điện thế đo được giữa hai cực của bộ tụ điện.
b) Thay hai tụ điện trong Hình 21.4 bằng hai tụ điện khác nhưng thông số kĩ thuật vẫn giống nhau. Sử dụng nguồn tích điện có hiệu điện thế phù hợp để tích điện cho một tụ rồi lặp lại thí nghiệm như trên. Hiệu điện thế đo được của bộ tụ điện ghép song song sẽ phụ thuộc vào thông số nào?
c) Có thể làm thí nghiệm kiểm tra được không?
	[image: A close-up of a capacitor
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	Bài 6. 

Tích điện cho tụ điện như trong Hình 21.5 bằng nguồn điện một chiều để có hiệu điện thế . Giả sử sai số  là chính xác.
a) Thực tế, điện tích mà tụ này tích được sẽ có giá trị trong khoảng nào?
b) Xác định sai số tương đối của điện tích mà tụ tích được.

	[image: A black electronic device with white text
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Bài 7. 

[image: A close-up of a black box

Description automatically generated]Hai tụ điện a và b (hình 21.7) đã được tích điện lần lượt tới hiệu điện thế  và . Sau đó đem ghép nối hai tụ điện bằng cách nối hai dây dương (màu đỏ) với nhau và nối hai dây âm (màu trắng) với nhau.
a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện ghép nối.
b) Xác định năng lượng của mỗi tụ điện trước và sau khi ghép nối.

	Bài 8. 
Sử dụng bốn tụ  trong hình 21.6 để ghép nối thành mạch như hình 21.8. Nếu hiểu thông só điện áp ghi trên tụ điện là điện áp tối đa được mắc vào tụ điện đề hoạt động tốt.
a) Hãy xác định hiệu điện thế tối đa có thể mấc vào mạch trên mà không làm hỏng các tụ điện trong mạch.
b) Tính năng lượng tối đa cho phép mà bộ tụ điện trên có thể tích trữ được.

	[image: A diagram of a chemical structure
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Bài 9. 

 Hình 21.9 bị xoá tên đại lượng trên trục tung. Ba đồ thị mô tả sự biên thiên của ba đại lượng: năng lượng, điện dung, điện tích, khi hiệu điện thế  thay đổi từ 0 đến . Hãy xác định tên trên trục tung của các đồ thị đó và giải thích.
[image: A graph on a white background

Description automatically generated]

Bài 10. Hãy tìm hiểu, sưu tầm thông tin, hình ảnh một số tụ điện rồi lựa chọn và sử dụng thông tin để hoàn thành báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.



[bookmark: _Toc144578744]CHƯƠNG III:  DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN 


[bookmark: _Toc144578745]BÀI 22: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
1. Thí nghiệm

2. Công thức tính cường độ dòng điện
Phát biểu: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

Công thức: :   I  =    	

trong đó,	(A): cường độ dòng điện,
	q (C): điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn,
	 (s): khoảng thời gian.
Từ công thức q = I.  , ta thấy: 1 Cu-lông là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A.
Đơn vị điện lượng: 1C = 1A.s

II. LIÊN HỆ GIỨA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VỚI MẬT ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ CỦA CÁC HẠT MANG ĐIỆN
1. Dòng điện trong dây dẫn kim loại
Người ta quy ước chiều dòng điện trong mạch là chiều từ cực dương sang cực âm của nguồn điện. 
[image: A diagram of a molecule

Description automatically generated]Trong kim loại các electron tạo ra dòng điện dịch chuyển ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.


2. [image: A diagram of a cylinder with blue balls and arrows

Description automatically generated]Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện

Biểu thức: I = Snve 
trong đó,	S (m2): diện tích tiết diện thẳng của dây dẫn,
	n (electron/m3): mật độ hạt mang điện,
	v (m/s): tốc độ dịch chuyển có hướng của electron,
	e (C) : độ lớn điện tích của electron.


· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Dòng điện trong kim loại là
A. dòng dịch chuyền của điện tích.
B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do.
C. dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.
D. dòng dịch chuyền có hướng của các ion dương và âm.
Câu 2. Quy ước chiều dòng điện là
A. chiều dịch chuyển của các electron.		B. chiều dịch chuyển của các ion.
C. chiều dịch chuyển của các ion âm.			D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương.
Câu 3. Dòng điện không đổi là
A. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.
B. dòng điện có cường độ thay đổi theo thời gian.
C. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây thay đổi theo thời gian.
D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.
Câu 4. 



Cường độ dòng điện được xác định theo biểu thức nào sau đây?
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 5. Chỉ ra câu sai.
A. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.
B. Để đo cường độ dòng điện, phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch điện.
C. Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế.
D. Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế.
Câu 6. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là
A. vôn (V), ampe (A), ampe (A).		
B. ampe (A), vôn (V), cu lông (C).
C. niutơn (N), fara (F), vôn (V).		

D. fara (F), vôn/mét , jun (J).
· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1. 

Trong dông sét, một điện tích âm có độ lớn  được phóng xuống đất trong khoảng thời gian . Tính cường độ dòng điện của tia sét đó.
Bài 2. 
Trong thời gian 30 giây, có một điện lượng  chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây và số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2 giây.
Bài 3. 
Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là  electron. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút.
Bài 4. 
Cường độ của dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là .
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 2 phút.
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.
Bài 5. 



Mật độ electron tự do trong một đoạn dây nhôm hilnh trụ là  electron  Cường độ dỏng điện chạy qua dây nhôm hình trụ có đường kính  là . Tính tốc độ dịch chuyển có hướng của electron trong dây nhôm đó.
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. 






Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong  khi có điện lượng  dịch chuyển qua tiết diện của dây dẫn đó trong  là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 2. 





Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ . Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong  là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 3. 




Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi với cường độ là  chạy qua. Trong 1 phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn đó là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 4. 





Một dòng điện không đồi trong thời gian  có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian  là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 5. 





Trong thời gian , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn là . Cường độ dòng điện qua bóng đèn là
A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 6. 




Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng  chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là một tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 7. 





Một dòng điện không đồi chạy qua dây dẫn có cường độ  thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng  chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn đó. Cùng thời gian đó, với dòng điện  thì có một điện lượng chuyễn qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó là
A. .		B. .			C. .		D. 8 C.
Câu 8. 




Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ . Số electron tới đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 9. 







Nếu trong khoảng thời gian  đầu có điện lượng  và trong thời gian  tiếp theo có điện lượng  chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn thì cường độ dòng điện trong cả hai khoảng thởi gian đó là
A. .			B. .			C. .			D. .




[bookmark: _Toc144578746]BÀI 23: ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT OHM

I. ĐIỆN TRỞ
1. Thí nghiệm

2. Định nghĩa điện trở

Điện trở là đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của vật dẫn. Đơn vị: ohm (ôm), kí hiệu: 

1 =  


[image: A graph of a function

Description automatically generated]Một bội số của ôm: 1k = 1 000 



			1M = 1 000 K = 1 000 000 

3. Đường đặc trưng vôn – ampe
Từ công thức I = , đường đặc trưng vôn – ampe là đường thẳng đi qua gốc tọa độ, có độ dốc càng lớn khi điện trở R càng nhỏ.

II. ĐỊNH LUẬT OHM
Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn, tỉ lệ nghịch với điện trở của vật dẫn. 
Biểu thức: I = 
Trong đó: I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)
	    U: hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (V)

	    R: điện trở của vật dẫn ()

III. NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN ĐIỆN TRỞ

1. Nguyên nhân gây ra điện trở trong vật dẫn kim loại
[image: A diagram of red and blue circles

Description automatically generated]Trong kim loại, các nguyên tử bị mất electron hóa trị trở thành các ion dương. Các ion dương liên kết với nhau một cách trật tự tạo nên mạng tinh thể kim loại. Chuyển động nhiệt của các ion có thể phá vỡ trật tự này. Nhiệt độ càng cao dao động nhiệt càng mạnh, mạng tinh thể càng trở nên mất trật tự. Sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động của electron tự do, là nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại.




2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở
a) [image: A graph with a line

Description automatically generated]Điện trở của đèn sợi đốt
Điện trở kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo gần đúng là hàm bậc nhất R = R0[1 + (t-t0)]
b) Điện trở nhiệt
[image: A black circle with white text

Description automatically generated with medium confidence]Điện trở nhiệt là loại điện trở có giá trị thay đổi đáng kể theo nhiệt độ. Có hai loại điện trở nhiệt NTC và PTC.

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Đơn vị đo điện trở là



A. ôm .		B. fara .		C. henry .		D. oát (W).
Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai.
A. Điện trở có vạch màu là căn cứ để xác định trị số.
B. Đối với điện trở nhiệt có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
C. Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì điện trở tăng.
D. Đối với điện trở quang, khi ánh sáng thích hợp rọi vào thì điện trở giảm.
Câu 3. Đặc điểm của điện trở nhiệt có hệ số nhiệt điện trở
A. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
B. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm.
C. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
D. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm về bằng 0 .
Câu 4. Nếu chiều dài và đường kính của một dây dẫn bằng đồng có tiết diện tròn được tăng lên gấp đôi thì điện trở của dây dẫn sẽ
A. không thay đổi.					B. tăng lên hai lần.
C. tăng lên gấp bốn lần.				D. giảm đi hai lần.
Câu 5. Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau.




A. .			B. .
C. .				D. .
Câu 6. Biến trở là
A. điện trở có thể thay đổi tri số và dùng để điều chinh chiều dỏng điện trong mạch.
B. điện trở có thể thay đồi trị số và dùng đễ điều chỉnh cường độ và chiều đỏng điện trong mạch.
C. điện trở có thể thay đồi trị số và dùng để điểu chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
D. điện trở không thay đổi tri số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 7. Trước khi mắc biến trở vào mạch điện đề điều chỉnh cường độ dỏng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?
A. Có giá trị bằng 0 .				B. Có giá trị nhỏ.
C. Có giá trị lớn.				D. Có giá trị lớn nhất.
Câu 8. 
Chọn phát biểu đúng về định luật .
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẵn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tì lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 9. 



Biễu thức đủng của định luật Ohm là
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 10. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thi
A. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm, tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giàm.
D. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng, tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 11. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẵn có dạng là
A. một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
B. một đường cong đi qua gốc toạ độ.
C. một đường thẳng không đi qua gốc toạ độ.
D. một đường cong không đi qua gốc toạ độ.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
	Bài 1. 




Cho mạch điện như Hình 23.2.
Các giá trị điện trở , .
a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở  nếu cường độ dòng điện qua điện trở  có giá trị .
	[image: A diagram of a network

Description automatically generated]





 b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở  nếu cường độ dòng điện qua điện trở  có giá trị .
	Bài 2. 


Cho một đoạn mạch điện như Hình 23.3. Biết các giá tri điện trở: ; . Hãy tính điện trở của đoạn mạch .
	[image: A diagram of a network

Description automatically generated]

	Bài 3. 



Cho mạch điện như Hình 23.4. Các giá trị điện trở: , . Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch .
a) Tính điện trở của đoạn mạch .
	[image: A diagram of a network

Description automatically generated]


 b) Tìm cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở.
	Bài 4. 



Cho mạch điện như Hình 23.5. Giá trị các điện trở: , . Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch .
a) Tính điện trở của đoạn mạch .
b) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.
	[image: A diagram of a network

Description automatically generated]


Bài 5. 


[image: A diagram of a block diagram

Description automatically generated]Cho mạch điện như Hình 23.6. Cho biết các giá trị điện trở: , . Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch .



a) Tính điện trở  của đoạn mạch .
b) Tìm cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mỗi điện trở.

	Bài 6. 


Cho mạch điện như Hình 23.7. Giá trị các điện trở: , . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là .
	[image: A diagram of a circuit

Description automatically generated]






Tính:
a) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch  và hiệu điện thế của mỡi điện trở.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm  và  và .
Bài 7. 



[image: A diagram of a structure

Description automatically generated]Cho mạch điện như Hình 23.8. Giá trị các điện trở: , . Biết dòng điện chạy qua điện trở  là .


a) Tính điện trở của đoạn mạch .
b) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.
c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.
	Bài 8. 









Cho mạch điện như Hình 23.9. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch  là . Khi  mở ampe kế  chỉ 1,2 . Khi  đóng, ampe kế  chỉ lần lượt  và . Bỏ qua điện trở của các ampe kế. Tính điện trở: .
	[image: A diagram of a circuit
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	Bài 9. 

Cho mạch điện như Hình 23.10. Cho biết: . Điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể.
a) Tìm điện trở của đoạn mạch .

	[image: A diagram of a circuit
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[image: A diagram of a rectangle with black text

Description automatically generated]b) Biết ampe kế chỉ . Tính hiệu điện thế  và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
Bài 10. 

Cho đoạn mạch như Hình 23.11. Tính điện trở của đoạn mạch , biết các điện trở có giá trị bằng nhau và bằng . Biết dây nối có điện trờ không đáng kể.

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,6 lần thì
A. cường độ dòng điện tăng 3,2 lần.			B. cường độ dòng điện giảm 3,2 lần.
C. cường độ dòng điện giảm 1,6 lần.			D. cường độ dòng điện tăng 1,6 lần.

	Câu 2. 





Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở  trong Hình 23.1. Điện trở  có giá trị là
A. .
B. .
C. .
D. .
	[image: A graph of a function
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Câu 3. 

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện, nhưng không có vôn kế, một học sinh đã sử dụng một ampe kế và một điện trở có giá trị  mắc nối tiếp nhau sau, đó mắc vào nguồn điện, biết ampe kế chì . Hiệu điện thế giữa hai cưc nguồn điện có giá tri bằng bao nhiêu?




A. .		B. .		C. .		D. .




[bookmark: _Toc144578747]BÀI 24: NGUỒN ĐIỆN

I. NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN
1. [image: A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated][image: A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated]Điều kiện để duy trì dòng điện.
Để duy trì dòng điện thì cần có một dụng cụ có thể duy trì sự …………………………….. Dụng cụ đó là ……………………….
2. Nguồn điện
- Nguồn điện là thiết bị để …………và ………….. hiệu điện thế, nhằm duy trì dòng điện trong mạch. 
- Mỗi nguồn điện đều có hai cực là ………………. (+) và ……………….. (-).
[image: A blue and black symbol

Description automatically generated]- Kí hiệu của nguồn điện:  


Để tạo ra các điện cực như vậy, trong nguồn điện phải có lực thực hiện công để tách các electron ra khỏi nguyên tử, sau đó chuyển các electron hoặc ion dương được tạo thành như thể ra khỏi mỗi cực. Khi đó một cực thừa electron được gọi là cực âm, cực còn lại thiếu electron hoặc thừa ít electron hơn cực kia gọi là cực dương.Việc tách các electron ra khỏi nguyên tử không phải do lực điện thực hiện mà phải do các lực có bản chất khác với lực điện thực hiện, được gọi là các lực lạ.
· [image: A collage of different types of electrical equipment

Description automatically generated][image: A collage of different types of electrical equipment

Description automatically generated][image: A collage of different types of electrical equipment
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4. Suất điện động của nguồn điện.
[image: A diagram of a power supply

Description automatically generated]Suất điện động E của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng …………………………. của nguồn điện và đo bằng ……………………… giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó:

E= 



E  ( V ) : ………………………………………………………….
A ( J ): …………………………………………………………...
q ( C ): …………………………………………………………...

Mối liên hệ giữa suất điện động và hiệu điện thế mạch ngoài:
E = U + Ir  hay  U = E - Ir.
· Lưu ý: 
+ Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó.
+ Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa 2 cực của nó khi mạch ngoài hở.
+ Mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện động E và điện trở trong r của nguồn.
II. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN LÊN ĐIỆN THẾ GIỮA HAI CỰC CỦA NGUỒN ĐIỆN.
1. Điện trở trong của nguồn
Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và bên trong nguồn điện. Như vậy, nguồn điện cũng là một vật dẫn và cũng có điện trở. Điện trở này được gọi là điện trở trong của nguồn điện. 
2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
· Điện trở trong gây ra độ giảm thế ở mạch trong, làm hiệu điện thế giữa hai cực nhỏ hơn so với suất điện động ban đầu của nguồn điện.
· Suất điện động lớn hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
· Trong trường hợp điện trở trong rất nhỏ hoặc bằng 0 thì khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện bằng suất điện động của nguồn
3. Hiện tượng đoản mạch: 

+  Khi RN  = 0  thì (*)  Imax = .  nguồn điện sẽ bị đoản mạch. 
+ Để tránh hiện tượng đoản mạch xảy ra với mạng điện ở gia đình, người ta dùng cầu chì hoặc atômat. 
+ pin Lơ-lăn-xê có điện trở trong khá lớn, nên khi đoản mạch thì I qua pin không khá lớn  pin sẽ hỏng nếu đoản mạch trong thời gian dài.
+ Acquy chì có điện trở trong khá nhỏ, nên khi đoản mạch lâu, dòng điện qua acquy sẽ rất lớn.
+ Acquy của ôtô (xe máy) bị đoản mạch khi khởi động hoặc bóp còi. Do đó, để sử dụng acquy được bền lâu thì chỉ ấn công tắc khởi động hay bóp còi mỗi lần trong khoảng vài giây và không quá 2 , 3 lần. 

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của nguồn điện?
A. dùng để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch.
B. dùng để tạo ra các ion âm.
C. dùng để tạo ra các ion dương.
D. dùng để tạo ra các ion âm chạy trong vật dẫn.
Câu 2. 

Kết luận nào sau đây sai khi nói về suất điện động của nguồn điện?
A. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.
B. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng thương số .
C. Đơn vị của suất điện động là vôn .
D. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng tích điện của nguồn điện.
Câu 3. Khi nói về nguồn điện, phát biểu nào dưới đây sai?
A. Mỗi nguồn có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau.
B. Nguồn điện là cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong đoạn mạch.
C. Để tạo ra các cực nhiễm điện, cần phải có lực thực hiện công tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực, lực này gọi là lực lạ.
D. Nguồn điện là pin có lực lạ là lực tĩnh điện.
Câu 4. Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách
A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.
B. sinh ra electron ở cực âm.
C. sinh ra ion dương ở cực dương.
D. làm biến mất electron ở cực dương.
Câu 5. Các nguồn điện duy trì được sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện là do
A. có sự xuất hiện của lực điện trường bên trong nguồn điện
B. có sự xuất hiện của lực lạ bên trong nguồn điện
C. các hạt mang điện chuyển động hỗn loạn bên trong nguồn điện
D. các hạt mang điện đều chuyển động theo một hướng bên trong nguồn điện
Câu 6. Bên trong nguồn điện, việc tách các electron ra khỏi nguyên tử do lực nào thực hiện?
A. Lực Cu – lông	B. Lực hấp dẫn	C. Lực lạ	D. Lực tương tác mạnh
Câu 7. Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng
A. Làm cho điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
B. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.
C. Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
D. Tạo ra sự tích điện khác nhau giữa hai cực của nguồn điện.
Câu 8. Câu nào sau đây sai khi nói về lực lạ trong nguồn điện?
A. Lực lạ chỉ có thể là lực hóa học.
B. Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của lực lạ bên trong nguồn điện.
C. Sự tích điện ở hai cực khác nhau ở hai cực của nguồn điện là do lực lạ thực hiện công làm dịch chuyển các điện tích.
D. Lực lạ có bản chất khác với lực tĩnh điện.
Câu 9. Trong các đại lượng vật lý sau:
I. Cường độ dòng điện. II. Suất điện động. III. Điện trở trong. IV. Hiệu điện thế.
Các đại lượng vật lý nào đặc trưng cho nguồn điện?
A. I, II, III	B. I, II, IV	C. II, III	D. II, IV
Câu 10. Gọi E là suất điện động của nguồn điện, A là công của nguồn điện, q là độ lớn điện tích dương. Mối liên hệ giữa ba đại lượng trên được diễn tả bởi công thức nào sau đây?
A. E. q = A	B. q = A.E	C. E = q.A	D. A = q2. E
Câu 11. 
Công của nguồn điện là
A. lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong .
B. công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.

C. công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong .
D. công của dòng điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích trong mạch kín.
Câu 12. 


Câu nào sau đây sai?
A. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.
B. Suất điện động của nguồn điện được xác định bằng công suất địch chuyền một điện tích đơn vị theo vòng kín của mạch điện.
C. Suất điện động của nguồn điện bằng công để di chuyển điện tích dương  từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn.
D. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công  của lực lạ để di chuyển một điện tích dương  từ cực âm đến cực đương bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích đó.
Câu 13. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng
A. tạo ra điện tích dương trong một giây.
B. tạo ra các điện tích trong một giây.
C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.
D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
Câu 14. Đơn vị của suất điện động là
A. ampe (A)	B. Vôn (V)	C. fara (F)	D. vôn/met (V/m)
Câu 15. Ngoài đơn vị là vôn (V), suất điện động có thể có đơn vị là
A. Jun trên giây (J/s)		B. Cu – lông trên giây (C/s)
C. Jun trên cu – lông (J/C)	D. Ampe nhân giây (A.s)
Câu 16. Biểu thức tính công của nguồn điện có dòng điện không đổi là




A.    	B.   	C.     	D. .
Câu 17. Để đo suất điện động của nguồn điện người ta dùng
A. ampe kế mắc nối tiếp với nguồn điện
B. ampe kế mắc song song với nguồn điện
C. vôn kế mắc song song với nguồn điện nối với dây dẫn thành một mạch kính
D. vôn kế mắc song song với nguồn điện để hở
Câu 18. Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:
A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.
B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.
C. Đơn vị của suất điện động là Jun.
D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.
Câu 19. Khi đòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện trong mạch chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. Coulomb.	B. hấp dẫn.	C. lạ.		D. điện trường.
Câu 20. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện ở bên trong nguồn điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. Coulomb.	B. hấp dẫn.	C. lạ.		D. điện trường.
Câu 21. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi
A. Nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
B. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
C. Không mắc cầu chì cho mạch điện kín.
D. Dùng pin (hay ác quy) để mắc một mạch điện kín.
Câu 22. Chọn câu phát biểu sai.
A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ
B. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở trong của nguồn là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó.
C. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.
D. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm thế trên đoạn mạch đó.
Câu 23. Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì
A. dòng đoản mạch kéo dài sẽ làm hỏng acquy.
B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.
C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.
D. hỏng nút khởi động.
Câu 24. Khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra ở acquy chì thì
A. dòng điện trong mạch rất nhỏ làm acquy không hoạt động
B. dòng điện qua mạch sẽ rất lớn làm hỏng ngay acquy
C. dòng điện qua mạch sẽ rất lớn và có thể làm hỏng acquy
D. dòng điện qua mạch không đổi vì điện trở trong của acquy không đổi
Câu 25. Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I có giá trị.
A. I = ∞	B. I = E.r	C. I = r/ E	D. I= E /r

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1. 
Trong khoảng thời gian 10 giây có một lượng điện tích 36 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại. Tính số electron chuyển qua tiết diện thẳng trong mỗi giây ? Điện tích của một electron là  
 Đs: 2,25.1019 electron 
Bài 2. 

Trong mỗi giây có electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại. Tính khoảng thời gian để có lượng điện tích 30 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây. Điện tích của một electron là      
Đs: 15 s 
Bài 3. 
Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,25 A. Điện tích của một electron là 
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian nói trên.                                    
 Đs: 15C; 9,375.1019 electron 
Bài 4. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.
 Đs:4,8 J 
Bài 5. 
Công của lực lạ làm dịch chuyển  một lượng điện tích bằng 840 mJ giữa hai cực của một nguồn điện. Tính suất điện động của của nguồn điện  này.                                                             
Đs: 12 V
Bài 6. Một pin  có suất điện động là 1,5 V, công của pin này sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích qua dây thẳng là 270 J. Tính lượng điện  tích đã dịch chuyển.                                                   
Đs: 180 C  
Bài 7. 
Suất điện động của một nguồn điện là . Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó.
Đs: 6 J  
Bài 8. Một acquy có suất điện  động  là 6V và sản ra một công 360 J khi  dịch chuyển một lượng điện tích bên trong và khi nó đang phát điện.
a) Tính lượng điện tích dịch chuyển.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi lượng điện tích này dịch chuyển trong thời gian 5 phút.   
Đs: 60 C; 0,2 A  
Bài 9. Một acquy cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại điện cho acquy.
a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 10 giờ.
b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên nó sản ra một công là 72 kJ.                                     
 Đs: 0,4A; 5V  
Bài 10. Một acquy có suất điện  động  là 12V.
a) Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một electron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.
b) 
Tính công suất của acquy giả sử nếu có electron dịch chuyển như trên trong mỗi giây.
Đs: 1,92.10 –18 J; 6,528 W
Bài 11. Một acquy cung cấp một dòng điện không đổi I = 2A liên tục trong thời gian t = 1 giờ thì phải nạp điện lại cho acquy.
a) Tính cường độ dòng điện I/ mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử liên tục trong thời gian t/ = 10 giờ.
b) Tính suất điện động của acquy này, biết rằng trong thời gian t nó sản ra một công là 43,2 kJ.
Đs : a) I = 0,2 A ; b) E = 6 V.

	Bài 12. 


Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 24.2. Trong đó: . . Tính hiệu điện thế giữa hai điểm .
	[image: A diagram of a circuit
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	Bài 13. 




 Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 24.3. Biết . Khi K mở, vôn kế chỉ . Khi  đóng vôn kế chỉ  và ampe kế chỉ .



a) Tinh suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
b) Tính  và cường độ dòng điện qua  và .
	[image: A diagram of a circuit
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· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. 

Suất điện động của nguồn điện một chiều là . Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích  giứa hai cực bên trong nguồn điện là




A. .	B. .	C. .		D. .
Câu 2. 

Một acquy có suất điện động là , sinh ra công là  để duy trì dòng điện trong mạch trong thời gian 1 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là




A. .	B. .	C. .		D. .
Câu 3. 

Một acquy đầy điện có dung lượng .h. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là . Thời gian sử dụng của acquy là




A. .	B. .	C. .		D. .
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[bookmark: _Toc144578748]BÀI 25: NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

I. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch bằng …………………………………. thực hiện khi di chuyển các điện tích.
Công tơ điện

W = A = UIt
+ Đơn vị của năng lượng điện tiêu thụ là ………, kí hiệu là ……….
Ngoài đơn vị Jun, người ta còn dùng đơn vị …………………………. để đo năng lượng điện tiêu thụ. 
1 kW.h = ……………….. kJ.
Người ta đo năng lượng điện tiêu thụ bằng một thiết bị gọi là ………………
Trong đời sống người ta thường gọi 1 kW.h là 1 …………………………..
· Định luật Jun – Len – xơ: 
Nhiệt lượng tỏa ra của một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của một vật, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t.

+ Đơn vị: Q (J): …………………….………..;      R (): ……………………………….; 
                 I (A): ………………………………;     t (s): …………......................................; 

· 
Điện năng tiêu thụ của dụng cụ tỏa nhiệt là:        
· Công của nguồn điện: 


+ Công Ang của nguồn điện bằng công của lực lạ: :  

+ Đơn vị:  Ang (J): …………………………; (V): ……………………..; q ( C): ………………………; 
*  Ghi chú: Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ của toàn mạch.
II. CÔNG SUẤT ĐIỆN
· Công suất tiêu thụ năng lượng điện (gọi tắt là công suất điện) của một đoạn mạch là ………………. mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian:




+ Đơn vị:   (W): …………………………………… ;    A (J): ……………………..………….. ; 
t(s): ………………………….;      U (V): …………………………… ; I (A): …………………………


· 
Công suất của nguồn điện :     


+ Đơn vị:  ng (W): …………………………. ; Ang (J): ……………………… ; 
· Hiệu suất của nguồn điện:     



  H  =    =      hoặc      H  =  1 -    .
+ A có ích = UN.I.t   :  điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài ( có ích ).

+ A = .I.t            :  công của nguồn điện.

 + UN = - I.r        :  HĐT giữa 2 cực của nguồn điện.

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1. Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. vôn kế	B. tĩnh điện kế	C. ampe kế	D. Công tơ điện
Câu 2. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào sau đây?
A. Quạt điện	B. ấm điện.	C. ác quy đang nạp điện	D. bình điện phân
Câu 3. Khi một động cơ điện đang hoạt động thì điện năng được biến đổi thành
A. năng lượng cơ học		
B. năng lượng cơ học và năng lượng nhiệt
C. năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt và năng lượng điện trường
D. năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng
Câu 4. Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là
A. P= A.t	B. P= t/A	C. P= A/t	D. P= A2t
Câu 5. Chọn công thức sai khi nói về mối liên quan giữa công suất P, cường độ dòng điện I, hiệu điện thế U và điện trở R của một đoạn mạch
A. P = U.I	B. P = R.I2	C. P = U2/R	D. P = U2I
Câu 6. Công suất của dòng điện có đơn vị là
A. Jun (J)	B. Oát (W)	C. Vôn (V)	D. Oát giờ (W.h)
Câu 7. Trong các nhận xét sau về công suất điện của một đoạn mạch, nhận xét không đúng là:
A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu mạch.
B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch.
C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch.
D. Công suất có đơn vị là oát (W).
Câu 8. Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch
A. tăng 4 lần.	B. không đổi.	C. giảm 4 lần.	D. tăng 2 lần.
Câu 9. Công suất định mức của các dụng cụ điện là
A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.
C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.
D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.
Câu 10. Trên một bóng đèn có ghi 12 V – 1,25 A. Kết luận nào dưới đây là sai?
A. Bóng đèn này luôn có công suất là 15 W khi hoạt động
B. Bóng đèn này chỉ có công suất 15 W khi mắc nó vào hiệu điện thế 12 V
C. Bóng đèn này tiêu thụ điện năng 15J trong 1 giây khi hoạt động bình thường
D. Bóng đèn này có điện trở 9,6 Ω khi hoạt động bình thường
Câu 11. Ngoài đơn vị là oát (W) công suất điện có thể có đơn vị là
A. Jun (J)	B. Vôn trên am pe (V/A)	C. Jun trên giây J/s	D. am pe nhân giây (A.s)
Câu 12. Hai bóng đèn có công suất lần lượt là P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của bóng nào lớn hơn?
A. I1 < I2 và R1 > R2	B. I1 > I2 và R1 > R2	C. I1 < I2 và R1< R2	D. I1 > I2 và R1 < R2
Câu 13. Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2 là




A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 14. Trong mạch điện chỉ có R, khi dòng điện có cường độ I chạy qua mạch thì nhiệt lượng toả ra trong đoạn mạch trong khoảng thời gian t được tính bằng công thức
A. Q = R2It	B. Q = U2I t	C. Q = RI2t	D. Q = RIt
Câu 15. Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tỷ lệ
A. với cường độ dòng điện qua dây dẫn.
B. nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.
C. với bình phương điện trở của dây dẫn.
D. với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.
Câu 16. Đơn vị của nhiệt lượng là
A. Vôn (V)	B. ampe (A)	C. Oát (W)	D. Jun (J)
Câu 17. Chọn câu sai
A. Công của dòng điện thực hiện trên đoạn mạch cũng là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ.
B. Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của dòng điện.
C. Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch cũng là công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đó.
D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỷ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật.
Câu 18. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua
A. đặc trưng cho khả năng thực hiện công của dòng điện
B. đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó
C. bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn
D. tăng đều theo thời gian
Câu 19. Công thức nào sau đây không dùng để tính công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy?
A. P = Qt	B. P = RI2	C. P = Q/t	D. P = U2/R
Câu 20. Công của nguồn điện là công của
A. lực lạ trong nguồn.
B. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.
C. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra.
D. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.
Câu 21. Gọi A là công của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua trong khoảng thời gian t được biểu diễn bởi phương trình nào sau đây?
A. A = E.I/t	B. A = E.t/I	C. A = E.I.t	D. A = I.t/ E
Câu 22. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đâu?
A. P = E /r	B. P = E.I	C. P = E /I	D. P = E.I/r
Câu 23. Công suất của nguồn điện được xác định bằng
A. lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây
B. công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
C. lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây
D. công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Câu 24. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?




A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 25. Điện trở toàn phần của toàn mạch là
A. toàn bộ các điện trở của nó
B. tổng trị số các điện trở của nó
C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó
D. tổng trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó
Câu 26. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch
A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;
D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.
Câu 27. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?
A. UN = Ir.	B. UN = I(RN + r).	C. UN = E – I.r.	D. UN = E + I.r.
Câu 28. Câu 24. Mắc vào 2 cực một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r một bóng đèn có hiệu điện thế định mức Ud = E  thì bóng đèn
A. luôn sáng bình thường
B. luôn sáng hơn mức bình thường
C. luôn tối hơn mức bình thường
D. có thể sáng hay tối hơn mức bình thường tuỳ theo điện trở của đèn lớn hay nhỏ
Câu 29. Hệ thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ đúng giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm thế trên mạch điện kín
A. E = IR – Ir	B. E = IR + Ir	C. E = IR	D. E = Ir
Câu 30. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. tỷ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.	B. tỷ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
C. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.	D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 31. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A. tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
C. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.
D. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.
Câu 32. Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị


[image: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải (cơ bản - phần 2)]A.  	B.  


C.  	D. 
Câu 33. [image: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải (cơ bản - phần 2)]Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị


A.  	B.  


C.  	D. 
Câu 34. Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, I là cường độ dòng điện chạy trong mạch trong khoảng thời gian t. Nhiệt lượng toả ra ở mạch ngoài và mạch trong là
A. Q = RNI2t	B. Q = (QN + r)I2	C. Q = (RN + r)I2t	D. Q = r.I2t
Câu 35. Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và tăng đường kính của dây dẫn lên hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ
A. tăng 2 lần	B. tăng gấp bốn.	C. giảm 2 lần	D. giảm bốn lần.
Câu 36. Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng
A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch.
B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài.
C. công của dòng điện ở mạch ngoài.
D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.
Câu 37. Đối với một nguồn điện thì hiệu suất của nó
A. luôn bằng 1		B. luôn nhỏ hơn 1
C. luôn lớn hơn 1		D. có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1
Câu 38. Đối với mạch điện kín dưới đây, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức




A.  	B.  	C.  	D. 
· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 
Bài 1. Cho dòng điện không đổi có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn trong khoảng thời gian 30 phút, hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn này là 12V. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của vật dẫn.
Đs: 43,2 kJ ; 24 W  
Bài 2. Cho dòng điện không đổi có cường độ 2,5 A chạy qua một điện trở R trong thời gian 5 phút thì điện năng tiêu thụ của R là 3750 J. Tính công suất điện, hiệu điện thế ở hai đầu R và giá trị của R.

Đs:  12,5 W ; 5 V ; 2
Bài 3. Điện năng tiêu thụ của một vật dẫn  khi có dòng điện chạy qua trong 1 giờ là 21,6 kJ, hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 12 V. Tính công suất và cường độ dòng điện qua vật dẫn.  
Đs: 6W; 0,5 A 
Bài 4. Cho dòng điện có cường độ 1,5 A chạy qua một vật dẫn trong thời gian 10 phút thì điện năng tiêu thụ  của vật dẫn có giá trị là 9 kJ. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn ?                              
         Đs: 10 V  
Bài 5. Công suất điện và điện năng tiêu thụ của một vật dẫn có giá trị lần lượt là 48 W và 72 kJ. Tính thời gian và cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn, biết hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 12 V. 
Đs: 4 A; 25 phút 
Bài 6. Một bóng đèn có ghi 120V–60 W được mắc vào HĐT U = 108 V.
a) Cho biết ý nghĩa các chỉ số trên đèn. Độ sáng đèn như thế nào?
b) Tính điện  trở và cường độ dòng điện định mức của bóng đèn.
c) Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và công suất tỏa nhiệt của nó.                                         

Đs:  240; 0,5A; 0,45A; 48,6W 
Bài 7. Một bóng đèn (220V – 100W) được mắc vào hiệu điện thế 110V.
a) Độ sáng đèn như thế nào? vì sao?
b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ của bóng đèn.
c) Tính nhiệt lượng tỏa ra của bóng đèn trong 10 phút.

Đs: sáng mờ; 484; 25 W; 15 kJ
Bài 8. 
Một bóng đèn có điện  trở  R = 200 và có công suất định mức là 50W được mắc vào hiệu điện thế 80 V.
a) Tính công suất tỏa nhiệt trên bóng đèn.
b) Đèn có sáng bình thường hay không ? Tại sao ?
c) Tính cường độ định mức và hiệu điện thế định mức của đèn ?
Đs: 0,4A; 32 W; không vì PĐ < Pđm ; Iđm = 0,5 A; Uđm = 100V 
Bài 9. Để bóng đèn Đ( 120 – 60W) sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc nối tiếp đèn  với một điện trở R.
a) Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn.
b) Tính giá trị của R và công suất tỏa nhiệt trên R.   

 Đs: 0,5A; 200; 50W 
Bài 10. Hai bóng đèn có công suất định mức lần  lượt là  25 W và 100 W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế định mức 110 V. Hỏi:
a) Điện trở của bóng đèn nào lớn hơn ?
b) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào mạng điện có hiện điện thế 220 V được không? Đèn nào dễ hỏng ?
Đs : R1 = 484 ; R2 = 121 ; b) U1 =  176 V ; U2 = 44 V.
Bài 11. Một bàn là điện khi sử dụng hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5A. 
a) Tính nhiệt lượng do bàn là tỏa ra trong 10 phút theo đơn vị J.
b) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, biết mỗi ngày sử dụng trong 15 phút và giá tiền điện là 800đ/kW.h.
Đs: a) Q = 660 kJ ; b) 6600 VNĐ
Bài 12. Mạng điện trong một ngôi nhà có 4 bóng đèn loại 220V – 50W và 2 bóng đèn 220V – 100W. Mỗi ngày các bóng đèn được sử dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. 
a) Tính điện năng tiêu thụ của nhà đó trong một tháng 30 ngày.
b) Tính số tiền điện nhà đó phải trả trong một tháng trên. Biết giá 1kWh là 700 đồng.
Bài 13. Một nhà có một bàn là loại 220V – 1000W, và một máy bơm nước loại 220 – 500W. Trung bình mỗi ngày nhà đó dùng bàn để là quần áo trong thời gian 2 giờ, bơm nước để dùng, tưới trong thời gian 5 giờ.
a) Tính điện năng tiêu thụ bàn là, máy bơm nước của nhà đó trong một tháng 30 ngày.
b) Tính số tiền điện nhà đó phải trả khi sữ dụng hai thiết bị trên trong một tháng. Biết giá 1kWh là 700 đồng
Bài 14. Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1A đi qua điện trở 7. Biết khối lượng riêng của nước là 4200J/kg.độ. Bỏ qua mọi hao hụt. Thời gian cần thiết là bao nhiêu?
Bài 15. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V-1000W.
a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên nhãn.
b) Tính điện trở của ấm điện.
c) 

* Sử dụng ấm điệnvới hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ . Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kg.K). Cho biết công thức tính nhiệt lượng cung cấp cho nước là .
Bài 16. Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bàng đèn dây tóc loại 100W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5h thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên. Cho biết rằng giá tiền điện là 700đ/số điện, (1 số điện = 1KW.h)
Bài 17. 


Một nguồn điện có suất điện động = 6V và điện trở trong r = 1, điện trở mạch ngồi là R = 3. Tính:
a.  cường độ dòng điện trong mạch chính.
b.  hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
c.  công suất tỏa nhiệt trên R.                          Đs: 1,5A; 4,5V; 6,75W.
Bài 18. 



Cho mạch điện như hình: nguồn điện  và r = 1; R1 = 6; R2 = 3; Cường độ dòng điện trong mạch chính là 1,5A. tính: 
, r


R1
R2

a) 
 và  HĐT giữa hai cực của nguồn điện.
b) công suất của nguồn điện.
c) nhiệt lượng tỏa ra trong tồn mạch trong 10 phút.
	Đs: 15V; 13,5V; 22,5W; 13,5 kJ
Bài 19. 

Cho mạch điện: nguồn  = 9V và r  ; R1 = 3R2 = 12; cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5A.
, r


R1
R2

a) Tính điện trở trong r của nguồn điện.
b) Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài
		Đs: r = 2 ; P = 4 W.
Bài 20. 



Cho mạch điện như hình: nguồn điện = 10V và r = 1; R1 = 6; R2 = 3; cường độ dòng điện trong mạch là 0,5A. Tính:
, r

R3


R1
R2

a) giá trị điện trở R3.
b) hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
c) công suất của nguồn điện.

Đs: 10; 9,5 V; 5 W.
Bài 21. 



Cho mạch điện gồm nguồn điện = 10V và r = 2; R1 = R3 = 6; R2 = 3; Tính: 
, r



R1
R2
R3

a) cường độ dòng điện trong mạch chính.
b) hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
c) công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3.
Đs: 1A; 8V; 0,67W


R3
R2
R1

, r

Bài 22. 



Cho mạch điện gồm nguồn điện = 50V và r = 5; R2 = 20; R3 = 40; cường độ dòng điện trong mạch chính là 2A. Tính:
a) HĐT giữa hai cực của nguồn điện.
b) Điện trở R1.                            

Đs: 40V; 30
Bài 23. 


Cho mạch điện gồm nguồn điện = 12V và r; R1 = 3; R2 = R3 = 4; Cường dòng điện trong mạch chính  là 2A. Tính:


R1
R2
R3

, r

a) điện trở trong  r.
b) hiệu điện thế và công suất của nguồn điện.

Đs: 1; 10V; 24W.


Bài 24. 



Cho mạch điện: nguồn có , r = 1 và R1 = 2; R2 =  3; Khi K mở thì vôn kế chỉ 12 V. Biết RV rất lớn. khi K đóng. Tính:A

K

, r
V



R1
R2

a) số chỉ của ampe kế. biết RA = 0
b) nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 10 phút.
c) số chỉ của vôn kế. 

Bài 25. 


Một nguồn điện có  và r. Điện trở  R1 = 2R2 = 6. Cường độ dòng điện trong mạch chính lần lượt ở hình 1 là 0,3 A, còn ở hình 2 là 1A. Tìm  và r.  R2
R1



, r
R1
R2



, r
(hình 1)
(hình 2)


                                       Đs: 3V; 1

Bài 26. 

Một nguồn điện có  = 6V và r = 1 ; Cường độ dòng điện trong mạch chính lần lượt ở hình 1 là 0,6 A, còn ở hình 2 là 2A.R2
R1



, r
R1
R2



, r
(hình 1)
(hình 2)

a) Tìm R1 và R2 ( biết R1 > R2 ).
b) Tính công suất tỏa nhiệt trên R1 trong mỗi hình.


                         Đs: 6; 3; 2,16W ; 2,67 W

Bài 27. 




Cho mạch điện như hình vẽ: = 30V; r = 1, R1 = 10; R2 = 8; đèn có điện trở RĐ = 8; đèn sáng bình thường. Tính:
R2


R1

, r

a) hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn.
b) HĐT  và công suất của nguồn điện.
                           Đs: 2A; 8V; 8W; 28V; 60W

Bài 28. 


Cho mạch điện: ; r = 1, R = 13; Đèn ( 6V – 6W) sáng bình thường.Tính:  
, r

R

Đ

a) 
 và hiệu điện thế của nguồn điện.
b) công suất tỏa nhiệt trong toàn mạch.
c) nhiệt lượng tỏa ra toàn mạch trong 2 phút.
                                       Đs: 20V; 19V; 20W. 
R2


R1

, r

Bài 29. 



Nguồn điện có = 30V và r = 1, R1 =  12; R2 =  4.  đèn Đ(12V – 36W).
a) Tính cường độ dòng điện trong mạch chính.
b) Đèn Đ sáng như thế nào ?  vì sao ?
c) Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài.
Đs:  2A; đèn sáng mờ; 56W.
Bài 30. 


Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn điện = 8 V; r = 1, R = 3; Đèn (6V – 6W), RA = 0.
A

, r

 R

 Đ

a) Tìm số chỉ của ampe kế.
b) Độ sáng của đèn như thế nào?
c) Tính công suất tỏa nhiệt của bóng đèn.
Đs: 0,8A; sáng mờ; 3,84 W.
Bài 31. 

Mạch điện gồm nguồn điện có = 12V, r = 2 và biến trở R.R

, r


a) 
Khi R = 10. Tính công suất tỏa nhiệt trên R.
b) Tính R để công suất tỏa nhiệt trên R là cực đại. Tính công suất tỏa nhiệt trong toàn mạch lúc này.

                                               Đs: 10W; 2; 36W.

Bài 32. 

Một nguồn điện có= 6V, r = 2, mạch ngoài là điện trở R. Tính R để:
a) công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W.
b) công suất tiêu thụ của mạch ngoài là lớn nhất. Tính công suất này ?                                         



     Đs: 4,1;  2; 4,5W.

Bài 33. 


Nguồn = 15V; r = 0,5, đèn có điện trở RĐ = 4, biến trở R.
, r

R

Đ

a) 
Khi biến trở có giá trị R = 3. Tính công suất tỏa nhiệt trên R và trên toàn mạch.
b) Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất. Tính công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

                            Đs: 12 W; 30 W;  4,5; 12,5 W
Bài 34. 


Một nguồn điện có suất điện động= 15V, r = 3, R1 =  2; R2 là một biến trở.

R1
R2

, r

a) 
Khi R2 = 5; Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài.
b) Tính R2 để công suất tỏa nhiệt  ở mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất này.
c) Tính R2 để công suất tỏa nhiệt trên R2 cực đại. Tính giá trị công suất này?                           


Đs:  15,75W; 1; 18,75W; 5; 11,25 W.
	
· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch
A. giảm 2 lần.	B. giảm 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. không đổi.
Câu 2. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch
A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. không đổi.	D. giảm 2 lần
Câu 3. Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch
A. giảm 2 lần.	B. giảm 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. tăng 4 lần.
Câu 4. Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải
A. tăng hiệu điện thế 2 lần.	B. tăng hiệu điện thế 4 lần.
C. giảm hiệu điện thế 2 lần.	D. giảm hiệu điện thế 4 lần.
Câu 5. Trong một đoạn mạch có cường độ dòng điện không đổi, nếu muốn giảm công suất tỏa nhiệt 9 lần thì phải
A. tăng điện trở 9 lần.		B. tăng điện trở 3 lần.
C. giảm điện trở 9 lần.		D. giảm điện trở 3 lần.
Câu 6. Một bóng đèn dây tóc hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 6 V và khi đó nó tiêu thụ công suất 4 W. Điện trở của dây tóc bóng đèn là
A. 9Ω.                      	B. 6Ω.                      	C. 4Ω.                       	D. 3Ω.
Câu 7. 

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế  thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ là . Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 8. 
Trên một bàn là điện có ghi thông số . Điện trở của bàn là điện này là




A. .		B. .		C. .		D. 4,54 .
Câu 9. 
Trên vỏ một máy bơm nước có ghi . Cường độ dòng điện định mức của máy bơm là




A. .		B. .		C. .		D.  A.
Câu 10. Nếu đồng thời tăng điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn lên hai lần, giảm thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn hai lần thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn sẽ tăng
A. 4 lần.		B. 8 lần.		C. 12 lần.		D. 16 lần.
Câu 11. 
Một bếp điện hoạt động liên tục trong 4 giờ ở hiệu điện thế . Khi đó, số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3 số. Công suất tiêu thụ của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên là bao nhiêu?








A.  và .		B.  và .
C.  và .			D.  và .
Câu 12. Một tủ lạnh có công suất 150 W. Trong 30 ngày, tủ lạnh tiêu thụ lượng điện năng là bao nhiêu? Biết tủ lạnh hoạt động liên tục không nghỉ.
A. 306 MJ.                	B. 108 kWh.             	C. 205 MJ.                	D. 86 kWh.
Câu 13. Một bếp điện có công suất 1200 W. Nếu mỗi ngày bếp điện hoạt động trong 4 giờ thì trong một tháng (30 ngày) ta phải trả bao nhiêu tiền cho việc sử dụng bếp? Biết giá điện là 2000 đồng/kWh.
A. 144 000 đồng.      	B. 72 000 đồng.         	C. 288 000 đồng.       	D. 54 000 đồng.
Câu 14. Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 6 giờ. Công suất tiêu thụ điện năng của gia đình này bằng
A. 200 W.                 	B. 400 W.                 	C. 500 W.                 	D. 1000 W.
Câu 15. Hai điện trở R1=3Ω, R2=1Ω mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U = 12 V. Công suất tiêu thụ trên điện trở R2 là
A. 3 W.                    	B. 6 W.                     	C. 9 W.                     	D. 12 W.
Câu 16. Một quạt điện có ghi 220V – 440W hoạt động ở hiệu điện thế 220 V. Biết điện trở của quạt bằng 22W. Hiệu suất của quạt bằng
A. 80%.                   	B. 90%.                    	C. 92%.                    	D. 85%.



Vận tốc 


có thể dương hoặc có thể âm (âm khi vật chuyển động ngược chiều dương trục Ox)


Giá trị vận tốc đạt cực đại vmax = ωA khi qua VTCB theo chiều ………………


Tốc độ


là độ lớn của vận tốc (tốc độ bằng trị tuyệt đối của vận tốc) nên tốc độ luôn dương hoặc bằng 0


Tốc độ đạt cực tiểu |v|min = 0  khi ngang qua vị trí ……………


Tại vị trí biên (± A)


vận tốc bằng 0, vật ………………………………


Giá trị vận tốc đạt cực tiểu vmin = - ωA khi qua VTCB theo chiều ………………


Tốc độ đạt cực đại |v|max = ωA  khi ngang qua ………………



Giá trị gia tốc


có thể dương hoặc có thể âm


Giá trị gia tốc đạt cực tiểu amin = ………………khi x = .... (ở ………………)


Độ lớn gia tốc


tỉ lệ với độ lớn ………………, bằng ………………...của gia tốc nên luôn ……………… hoặc ………………


Độ lớn gia tốc đạt cực tiểu ………………khi vật qua ………………


Véc tơ gia tốc


luôn hướng về ………………


Giá trị gia tốc đạt cực đại amin = ………………khi x = .... (ở ………………)


Độ lớn gia tốc đạt cực đại bằng ………………khi vật ………………


Sự nhanh chậm


Vật chuyển động chậm dần (𝑣 ⃗ và 𝑎 ⃗ ……………… chiều) ứng với quá trình từ ……………….......


Vật chuyển động nhanh dần (𝑣 ⃗ và 𝑎 ⃗ ……………… chiều) ứng với quá trình từ ………………......
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